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	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: BÀI MỞ ĐẦU
(NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC SÁCH)
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 01 tiết (từ tiết 1 đến tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- HS hiểu được những nội dung chính của sách Ngữ văn 11.
- Biết được cấu trúc của sách và các bài học trong sách.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
b. Năng lực đặc thù
- Học sinh nắm được các yêu cầu về đọc các kiểu văn bản sẽ được học trong sách Ngữ văn 11.
-  Học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về Tiếng Việt và cách sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp.
- Học sinh được rèn luyện kĩ năng viết, nói và nghe về một vấn đề nào đó trong xã hội cũng như trong văn học.
3. Về phẩm chất 
Giúp HS hứng thú với môn học Ngữ văn và có trách nhiệm với việc học tập của bản thân.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
- Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề để dẫn dắt vào bài học
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh hơn?
 Em hãy kể tên những văn bản đã được học và thể loại tương ứng với tác phẩm đó trong chương trình học lớp 10.
- HS trả lời, GV chốt lại kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bài Mở đầu.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (33’)
a. Mục tiêu 
Giúp HS chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đọc hiểu văn bản, hướng dẫn đọc và rèn luyện các chiến thuật đọc. 
b. Nội dung: Làm việc cá nhân, nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và những kiến thức được giáo viên chốt lại, những kiến thức học sinh thu nhận được.
I. Học đọc
1. Văn bản truyện: Tiễn dặn người yêu (truyện thơ dân tộc Thái), Bích Câu kì ngộ (Vũ Quốc Trân), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Chí Phèo (Nam Cao), Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân), Những người khốn khổ (Vich-to Huy-gô),…
2. Văn bản thơ: Sóng (Xuân Quỳnh), Tôi yêu em (Pu-skin), Hôm qua tát nước đầu đình (ca dao), Đây mùa thu tới (Xuân Diệu), Sông Đáy (Nguyễn Quang Thiều),…
3.Văn bản kí: Thương nhớ mùa xuân (Vũ Bằng), Vào chùa gặp lại (Minh Chuyên), Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường),…
4. Kịch bản văn học: Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng), Rô-mê-ô và Giu-li-ét (Uy-li-am Sếch-xpia), Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ), Trương Chi (Nguyễn Đình Thi).
5. Thơ văn Nguyễn Du: Trao duyên, Anh hùng tiếng đã gọi rằng, Thề Nguyền, Đọc Tiểu Thanh kí.
6.  Văn bản nghị luận:
+ Nghị luận xã hội: Tôi có một giấc mơ (Mác –tin Lu-thơ Kinh), Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động (Nguyễn Thị Bình).
+ Nghị luận văn học: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh), Lại đọc “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân (Nguyễn Đăng Mạnh)
7.  Văn bản thông tin: Phải coi luật pháp như khi trời để thở (Lê Quang Dũng), Tạ Quang Bửu – người thầy thông thái (Hàm Châu), Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ (Phạm Văn Tình), Sông nước trong tiếng miền Nam (Trần Thị Ngọc Lang).
→ Các thể loại truyện thơ dân gian, kí và kịch bản văn học là những thể loại mới so với sách Ngữ văn 10.
* Những chú ý khi đọc hiểu các văn bản văn học
1. Truyện: việc đọc hiểu nội dung và hình thức của tác phẩm phải gắn với đặc trưng thể loại. Vì vậy, cần đọc trực tiếp văn bản, nhận biết đặc điểm và cách đọc của thể loại.
2. Thơ: cần vận dụng yêu cầu về cách đọc hiểu thơ, vừa cần chú ý những yêu cầu riêng của mỗi văn bản thơ như: đặc điểm của thơ có yếu tố tượng trưng, nhận biết, và phân tích được tác dụng của các yếu tố này trong việc biểu đạt nội dung.
3. Kí: cần nắm được các đặc điểm chung và riêng của mỗi thể loại trong đó. Ngoài ra, cần nhận biết và thấy được sự kết hợp giữa sự thực và tưởng tượng, hư cấu và phi hư cấu,…
4. Kịch bản văn học: cần chú ý ngôn ngữ và hình thức trình bày của loại văn bản này, nhận biết và thấy được tác dụng của cách trình bày ấy.
5.Thơ văn Nguyễn Du: chú ý các yêu cầu đọc hiểu truyện thơ Nôm, thơ chữ Hán, vận dụng những hiểu biết về Nguyễn Du để hiểu sâu tác phẩm của ông.
6 Văn bản nghị luận: chú ý đến đề tài, ý nghĩa của vấn đề được bài viết nêu lên và các tác giả nêu luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo,..
7. Văn bản thông tin: chú ý nhận biết cách triển khai thông tin, tác dụg của các yếu tố hình thức, bố cục, mạch lạc của văn bản, cách trình bày dữ liệu, thông tin; đề tài, cách đặt nhan đề, thái độ, quan điểm người viết.
 II. Thực hành tiếng Việt
 Khi học phần Thực hành tiếng Việt, cần lưu ý:
+ Nhận biết các đơn vị, hiện tượng tiếng Việt đã học ở phần kiến thức lí thuyết.
+ Phân tích, lí giải đặc điểm hoặc vai trò, tác dụng của các đơn vị, hiện tượng tiếng Việt.
+ Vận dụng kiến thức về các đơn vị, hiện tượng tiếng Việt đã được học vào việc đọc hiểu và tạo lập văn bản.
III. Học viết 
	Bài
	Kĩ năng viết cần rèn luyện

	1
	Mở bài (theo lối phản đề, nêu câu hỏi, so sánh), kết bài theo các cách khác nhau; câu chuyển đoạn

	2
	Câu văn suy lý (logic) và câu văn có hình ảnh trong bài văn nghị luận.

	3
	Người viết và người đọc giả định, xưng hô trong bài văn nghị luận

	4
	Đoạn văn diễn dịch, quy nạp và đoạn văn phối hợp

	5
	Các yếu tố hình thức và phân tích tác dụng của hình thức truyện

	6
	Các yếu tố hình thức và phân tích tác dụng của hình thức thơ

	7
	Cách trích dẫn trong bài viết

	8
	Cách biểu cảm và hệ thống các từ lập luận trong văn bản nghị luận

	9
	Phân tích dẫn chứng và thao tác lập luận bác bỏ


Nghị luận:
- Viết được văn bản nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục: chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ.
– Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học hoặc một bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng; nêu và nhận xét về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm.
Thuyết minh:
– Viết được bài thuyết minh tổng hợp có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, biểu cảm, nghị luận.
– Viết được báo , nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu; biết trích dẫn, cước chú, lập danh mục tài liệu tham khảo....
IV. Nói và nghe
Những nội dung, yêu cầu cần chú ý của việc rèn luyện kĩ năng nói và nghe:
	Kĩ năng
	Yêu cầu

	Nói
	- Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một tư tưởng, đạo lí; kết cấu bài có ba phần rõ ràng; nêu và phân tích, đánh giá các ý kiến trái ngược; sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ một cách đa dạng.
- Biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân.
- Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương tiện phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn.

	Nghe
	- Năm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói.
- Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết trình.
- Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ.

	Nói nghe tương tác
	- Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi; tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa.


d. Tổ chức thực hiện
Thao tác 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-  GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, hoàn thành PHT số 1 trong thời gian 5 phút:  
+ Có những thể loại văn học nào được hướng dẫn đọc hiểu ở sách Ngữ văn11? Liệt kê tên các văn bản được học trong chương trình theo các thể loại vào bảng sau:
	Thể loại
	Các văn bản tìm hiểu

	 ...........................................................................
	 ......................................................................................................................................................................................


+ Thể loại nào mới so với sách Ngữ văn 10? Em cần chú ý điều gì khi đọc hiểu các văn bản văn học?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận, hoàn thành nhanh sản phẩm PHT.
- GV theo dõi, hỗ trợ
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- Giáo viên tổ chức, điều hành 
- HS báo cáo, thảo luận
Bước 4: Nhận xét
GV nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của học sinh, chốt kiến thức
Thao tác 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc mục II. Thực hành tiếng Việt (trang 7/SGK) và trả lời câu hỏi:
+ Nội dung tiếng Việt bao gồm những nội dung gì? Những nội dung tiếng Việt đó thường được biên soạn theo yêu cầu như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- Giáo viên tổ chức, điều hành 
- HS báo cáo, thảo luận
Bước 4: Nhận xét
GV nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của học sinh, chốt kiến thức
Thao tác 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, đọc mục III. Viết (trang 8/SGK) và trả lời câu hỏi:
+ Các em cần rèn luyện các kĩ năng viết như thế nào?
+ Sách rèn luyện cho các em viết những kiểu văn bản nào? Nội dung yêu cầu cụ thể của mỗi kiểu văn bản là gì?
+ Nội dung và yêu cầu rèn luyện kĩ năng viết trong sách Ngữ văn 11 có gì giống và khác so với sách Ngữ văn 10?
- HS tiếp nhận nhiệm vu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- Giáo viên tổ chức, điều hành 
- HS báo cáo, thảo luận
Bước 4: Nhận xét
GV nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của học sinh, chốt kiến thức
3. Hoạt động 3: Luyện tập (5’)
a) Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b) Nội dung: Những nội dung, yêu cầu cần chú ý của việc rèn luyện kĩ năng nói và nghe là gì?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Nói:
– Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một tư tưởng, đạo lí; kết cấu bài có ba phần rõ ràng; nêu và phân tích, đánh giá các ý kiến trái ngược; sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ một cách đa dạng.
– Biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân (ví dụ: tác phẩm văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ).
– Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương tiện phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn.
Nghe:
– Nắm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói.
– Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết trình.
– Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ.
Nói nghe tương tác:
Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi; tranh luận một cách hiệu quả và có văn hoá.
d) Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao bài tập vận dụng
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức lĩnh hội được để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bài học
c. Sản phẩm: sơ đồ tư duy của HS 
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề: Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bài học
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà






























	Ngày 30 tháng 8 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: Bài 1. THƠ VÀ TRUYỆN THƠ
Đọc hiểu văn bản 1: SÓNG
                                                              (Xuân Quỳnh)
Môn học: Ngữ Văn; lớp 11A4
Thời gian thực hiện: 2 tiết (từ tiết 2 đến tiết 3)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Học sinh nhận biết, vận dụng những hiểu biết về đặc trưng của thơ trữ tình (giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như ngôn từ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ,…) và đặc điểm của thơ để đọc hiểu các bài thơ.
- Vận dụng tri thức đã học, liên hệ, kết nối với kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm ý nghĩa tác phẩm. 
- Hiểu được những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ.
- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao hạnh phúc của người phụ nữ trong tình yêu.
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù
- Hình thành kĩ năng đọc hiểu tác phẩm thơ tự do: dựa trên từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ và hiệu quả của chúng.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Sóng.
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của thơ.
3. Về phẩm chất
- Nhận thức được vẻ đẹp tình yêu trong cuộc sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học
b. Nội dung : HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến bài học mới.
Anh/chị có thích những câu thơ dưới đây không? Vì sao? 
“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.” 
(“Tự hát” – Xuân Quỳnh)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV đặt câu hỏi gợi mở, yêu cầu HS trả lời.
Bước 2: GV mời 2 -3 HS chia sẻ.
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài học: Một cuộc đời đa đoan, một trái tim đa cảm là một Xuân Quỳnh luôn coi tình yêu là cứu cánh nhưng cũng luôn day dứt về giới hạn của tình yêu.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (77’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu 
- Học sinh vận dụng tri thức về thơ tự do để 
+ Chỉ ra được sự linh hoạt, đa dạng về thể thức trong mỗi khổ thơ
+ Phân tích được cảm nhận, rung động, suy tư …của nhân vật trữ tình, tác giả về tình yêu, cuộc sống
+ Cảm nhận vẻ đẹp của hình ảnh, ngôn từ và cảm hứng chủ đạo của bài thơ
+ Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
- Học sinh vận dụng tri thức về thơ tự do để tìm hiểu văn bản theo đúng đặc trưng thể loại
- Học sinh vận dụng năng lực viết để thực hành viết kết nối đọc sau bài học
b) Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, hoàn thành phiếu học tập 01, trình bày một phút để tìm hiểu đề khái quát hiểu biết cơ bản về về tác giả, tác phẩm,...
c) Sản phẩm
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả Xuân Quỳnh (1942 – 1988)
a. Cuộc đời
- Quê: La Khê, Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội).
- Xuất thân từ 1 gia đình công chức, mẹ mất sớm, ở với bà nội.
- Tuổi thơ nhiều thiệt thòi: mẹ mất sớm, phải ở với bà → luôn khao khát tình thương yêu, mái ấm gia đình và rất nhạy cảm với tình mẫu tử.
   - Là người phụ nữ có nhiều âu lo vất vả. Là người đàn bà có trái tim đa cảm, gắn bó hết mình với cuộc sống hàng ngày, nâng niu hạnh phúc bình dị, đời thường.
b. Sự nghiệp
- Một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ chống Mĩ và nhà thơ nữ đáng chú ý của nền thơ ca Việt Nam hiện đại.
- Phong cách thơ: tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa chân thành, đằm thắm, luôn da diết khát vọng về hạnh phúc đời thường.
- Đề tài: hay viết về đề tài tình mẫu tử, tình yêu…
2. Tác phẩm
- Bài thơ “Sóng” được sáng tác năm 1967 trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền (Thái Bình), in trong tập Hoa dọc chiến hào (1968). Là một bài thơ đặc sắc viết về tình yêu, rất tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh.
- Đề tài: Tình yêu.
- Chủ đề: Mượn hình tượng sóng để diễn tả tình yêu của người phụ nữ. Sóng là ẩn dụ cho tâm hồn người phụ nữ đang yêu.
- Thể thơ: thơ năm chữ.
- Bố cục: 4 phần
+ Phần 1 (khổ 1,2): Sóng – đối tượng cảm nhận tình yêu 
+ Phần 2 (khổ 3,4): Sóng và nguồn gốc của tình yêu
+ Phần 3 (khổ 5,6,7): Sóng và nỗi nhớ, tình yêu thủy chung của “em”
+ Phần 4 (2 khổ cuối): Sóng và tình yêu cao cả, bất tử 
- Nhận xét:
+ Âm điệu trong bài thơ là âm điệu của những con sóng ngoài biển khơi vừa dữ dội vừa nhẹ nhàng.
+ Các câu thơ được ngắt nhịp linh hoạt, mô phỏng cái đa dạng của nhịp sóng: 2/3 (Dữ dội/và dịu êm - Ồn ào/và lặng lẽ); 3/1/1 (Em nghĩ về/anh,/em); 3/2 (Em nghĩ về/ biển lớn; Từ nơi nào/sóng lên)
+ Các cặp câu đối xứng xuất hiện liên tiếp, câu sau nối thừa tiếp câu trước tựa như những đợt sóng xô bờ, sóng tiếp sóng đầy dạt dào: dữ dội và dịu êm - ồn ào và lặng lẽ, con sóng dưới lòng sâu – con sóng trên mặt nước, dẫu xuôi về phương bắc – dẫu ngược về phương nam.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên phát phiếu học tập số 1 tìm hiểu về tác giả, tác phẩm (cho học sinh tìm hiểu ở nhà và có thể trình bày thêm các tư liệu thu thập được trên máy chiếu hoặc tranh ảnh).
	K
Điều em đã biết về tác giả và bài thơ: SÓNG? 
	W
Điều em muốn biết về tác giả và bài thơ: SÓNG?
	L
Điều em đã học được về tác phẩm qua việc chuẩn bị câu hỏi ?
	H
Em sẽ tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm SÓNG theo cách nào?

	............................................................................................
	................................................................................................... 
	.......................................................................................
	..............................................................
...............................


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh hoàn thành phiếu cá nhân
Chia sẻ: 2 phút
Phản biện và trao đổi: 2 phút
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu
Bước 4. Kết luận, nhận định
Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản về tác giả Xuân Quỳnh và tác phẩm “Sóng”
Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a) Mục tiêu: HS nắm được nội dung, ý nghĩa văn bản
b. Nội dung: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi, trả lời câu hỏi trong các  phiếu học tập,...
c) Sản phẩm
II. Đọc hiểu văn bản 
1.  Sóng – đối tượng cảm nhận tình yêu (Khổ thơ 1 và 2)
- Tiểu đối: Dữ dội - dịu êm; ồn ào - lặng lẽ 
→Cách mở đầu bằng 4 tính từ đã miêu tả trạng thái đối lập của sóng và liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu (khi sôi nổi, mãnh liệt khi dịu dàng, sâu lắng).
- Phép nhân hoá (“Sông - không hiểu mình; Sóng - tìm ra bể”) và những hình ảnh: “Sông”, “bể”, “sóng” bổ sung cho nhau. Sông và bể làm nên cuộc đời của sóng. Và sóng chỉ thực sự có đời riêng khi đến với biển cả mênh mông. 
→Sóng bứt phá vượt qua không gian chật hẹp của sông bể để vươn tới các lớn lao như nỗi khát khao tình yêu cháy bỏng mãnh liệt của nhân vật em.
- Chữ "tận" cho thấy con đường ra biển thật xa xôi, còn đang ở phía trước và sự quyết tâm vượt qua tất cả những gặp ghềnh, trắc trở để đến với điều mình mong muốn.
- Các từ ngữ “ngày xưa”, “ngày sau”, “vẫn thế” gợi trạng thái, khát vọng và hành trình của sóng là quy luật vĩnh hằng:
+ Quy luật của sóng: xưa – nay => vẫn thế
+ Quy luật của tình cảm : tình yêu luôn là khát vọng muôn đời của tuổi trẻ.
 Tình yêu là khát vọng lớn lao, vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại. Xuân Quỳnh đã liên hệ tình yêu tuổi trẻ với con sóng đại dương. Cũng như sóng, con người đã đến và mãi mãi đến với tình yêu. Đó là quy luật muôn đời. Yêu là tự nhận thức, là vươn tới miền bao la, vô tận.
2. Sóng tâm hồn em và những trăn trở về tình yêu 
a.  Khổ 3+4:  Sóng và nguồn gốc của tình yêu. 
- Sử dụng một loạt các câu hỏi: “Từ nơi nào sóng lên? – Sóng bắt đầu từ gió – gió bắt đầu từ đâu? - Em cũng không biết nữa - Khi nào ta yêu nhau”. 
→ Các câu hỏi cắt nghĩa gối nhau, tiếp nối, câu nọ đuổi theo câu kia như những con sóng suy tư nối tiếp nhau tìm kiếm câu trả lời trong đại dương vô tận. Không phải sóng biển, gió trời mà là những con sóng lòng, những xôn xao gió thổi của tình yêu.
- Cảm xúc của nhân vật trữ tình: không chỉ sôi nổi, thiết tha, bồi hồi trong tình yêu mà còn luôn có nhu cầu được cắt nghĩa, lí giải, tự dò đoán, tìm hiểu, khám phá bản thân mình của người phụ nữ. 
→ Cái lắc đầu không thể lí giải đã hé mở một trái tim yêu chân thật, đích thực. Bởi tình yêu trước hết và chủ yếu vẫn là chuyện của cảm xúc, của rung động, của những quy luật riêng mà lí trí không thể nào hiểu nổi....
=> Tình yêu là một trong những nguồn tình cảm tự nhiên, chân thật nhất của con người. Tình yêu cũng giống như sóng biển, như gió trời, thẩm sâu, rộng lớn và kì diệu, bất ngờ như thiên nhiên vậy thôi.
b. Khổ 5+6+7: Sóng và nỗi nhớ, tình yêu thủy chung của “em”
- Khổ thơ 5 sử dụng: Điệp từ “con sóng”; đối (dưới – trên) và nhân hoá (Con sóng nhớ bờ…)
→ Gợi những lớp sóng sôi nổi, dạt dào, mãnh liệt; những đợt sóng gối lên nhau hối hả vươn tới bờ. Đoạn thơ ngân lên như một điệp khúc của một bản tình ca với những giai điệu da diết , khắc sâu tình yêu và nỗi nhớ. Đó cũng chính là những đợt sóng lòng đang trào dâng trong tâm hồn người phụ nữ đang yêu. Nói sóng nhớ bờ là để nói: Em nhớ anh
+ Sự song hành, sóng đôi giữa hai hình tượng:
 + Nỗi nhớ được bộc bạch vừa trực tiếp vừa được miêu tả bởi những sắc thái cụ thể, gợi cảm. Những nét nhớ trở đi trở lại như một điệp khúc, như những vòng sóng nối nhau cộng hưởng và lan toả. Hai hình tượng song hành, đắp đổi cho nhau nhằm diễn tả sâu sắc hơn, ám ảnh hơn tình yêu và nỗi nhớ. 
+ Nỗi nhớ được diễn tả với nhiều sắc thái, cung bậc: Nỗi nhớ khắc khoải trong mọi thời gian, bao trùm mọi không gian. Nỗi nhớ choán đầy cả cõi lòng, không chỉ thường trực trong ý thức mà con len lỏi vào tiềm thức, xâm nhập cả vào miền vô thức. Tình yêu dường như đã phá vỡ mọi giới hạn để trở thành điều phi thường, kì diệu.
+ Khổ thơ dài thêm bởi 2 câu thơ cuối → những rung cảm mãnh liệt thôi thúc trái tim tự cất thành lời, không một chữ yêu mà sao tình yêu cứ cháy bỏng dạt dào. 
→ Cách thể hiện bằng hình ảnh sóng của Xuân Quỳnh làm phong phú thêm sự diễn tả về nỗi nhớ như một điều tất yếu không thể thiếu được trong cảm xúc yêu đương của con người.
· Khổ thơ 6-7
+ Sử dụng các cặp từ đối lập về phương hướng: “Dẫu xuôi”- “dẫu ngược”, “phương bắc”- “phương nam”… → Khẳng định khoảng cách dù có ra bao nhiêu thì lòng người lại chung thủy bấy nhiêu. Sự hô ứng, trùng điệp, vừa tương đồng, vừa cộng hưởng, cảm xúc của sóng trở thành: “Lòng em nhớ đến anh - Cả trong mơ còn thức”.
+ Cụm từ “ở ngoài kia” gợi tả ánh mắt hướng về khi xa trăm ngàn con sóng ngày đêm không biết mệt mỏi vượt qua giới hạn không gian thăm thẳm muộn vời cách trở để hướng vào bờ ôm ấp nỗi yêu thương. Cũng như “em” muốn được gần bên anh được hòa nhịp vào tình yêu với anh. 
=> Người phụ nữ hồn nhiên tha thiết yêu đời vẫn còn ấp ủ bao hi vọng, vẫn phơi phới một niềm tin vào hạnh phúc tương lai, vẫn tìm vào cái đích cuối cùng của một tình yêu lớn như con sóng nhất định sẽ “tới bờ” dù có nhiều thử thách chông gai. Những thử thách đưa ra như để khẳng định sức mạnh vĩnh hằng của tình yêu và lòng chung thủy.
3. Sóng và tình yêu cao cả, bất tử (Khổ thơ 8 và 9)
- Sử dụng cấu trúc "tuy... vẫn..; dâu... vẫn... và biện pháp tu từ so sánh giữa sự đi qua của năm tháng trong cuộc đời với hình ảnh "mây vẫn bay về xa" dù biển rộng đến đâu. => Nhấn mạnh vào sự thức nhận của chủ thể trữ tình về quy luật của tự nhiên, về sự đối lập giữa cái vô hạn và hữu hạn, giữa thiên nhiên vĩnh hằng, trường cửu và sự nhỏ bé của con người, cái mỏng mảnh, sương khói của tình yêu.
-  Những cụm từ “tuy dài thế”, “vẫn đi qua”, “dẫu rộng” như chứa đựng những lo âu. Song nhà thơ vẫn luôn tin tưởng ở tấm lòng nhân hậu và tình yêu chân thành của mình sẽ vượt qua tất cả như áng mây kia, như năm tháng kia. Đó là sự nhạy cảm và lo âu, trăn trở của XQ về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc.
- Nhịp điệu của khổ thơ 8 chậm hơn so với các khổ khác. => Gợi ấn tượng về sự suy tư, nhịp sóng như dãn ra trên mặt đại dương để miên man, suy ngẫm về cái dài rộng của tự nhiên và sự ít ỏi, ngắn ngủi, hữu hạn của cuộc đời con người. Nhận thức về thời gian chảy trôi có thể dẫn đến cảm giác thất vọng, chán chường hoặc sống gấp. Với Xuân Quỳnh, sự thức nhận này đem lại một thoáng âu lo để rồi trở thành động lực thúc giục con sóng mãnh liệt, dào dạt hơn nữa trong khát vọng hoá thân vào biển lớn tình yêu.
-  Một loạt hình ảnh thơ ẩn dụ tạo thành hệ thống tương phản đối lập để nói lên tình cảm tỉnh táo đúng đắn và niềm tin mãnh liệt của nhà thơ vào sức mạnh của tình yêu. Yêu thương mãnh liệt nhưng cao thượng, vị tha, nhân vật trữ tình khao khát hòa tình yêu con sóng nhỏ của mình vào biển lớn tình yêu bao la rộng lớn để sống hết mình trong tình yêu để hóa thân vĩnh viễn vào tình yêu muôn thuở.
- Từ “tan” trong khổ thơ cuối đã khẳng định một ước muốn khôn cùng. Không có tình yêu cuộc sống tha thiết không có sự đam mê đến tột cùng, không có sự chung thủy thì làm sao Xuân Quỳnh có được những vần thơ ấy. Trong ước mong dẫu còn chút băn khoăn của “làm sao được tan ra” nhưng trên tất cả là khát vọng vĩnh viễn hóa tình yêu. Lời thơ,  ý thơ, nhịp thơ có phần nhanh hơn,  gấp hơn và mạnh hơn. Bài thơ kết thúc mà lời thơ còn vang vọng mãi như con sóng ào ạt hòa vào biển lớn tình yêu cùng với khát khao cháy bỏng.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm bàn- thời gian 5 phút:  Hoàn thành phiếu HT 2a
Hoàn thành phiếu HT 2b
+ Nhóm 1: Tìm hiểu khổ thơ 1-2 theo yêu cầu của Phiếu học tập số 2a 
	Từ ngữ, hình ảnh,
nhịp điệu, biện pháp tu từ
	Đặc tính của sóng
	Tâm hồn của người con gái

	...………………............................................
……………………………............................
	...……………
.....................
	............................................


+ Nhóm 2: Tìm hiểu khổ thơ 3-4 theo yêu cầu của Phiếu học tập số 2b 
	Từ ngữ, hình ảnh,
nhịp điệu, biện pháp tu từ
	Cái tôi trữ tình của Xuân Quỳnh
	Hãy sưu tầm và ghi lại một vài câu thơ của các tác giả khác thể hiện quy luật bí ẩn muôn đời của tình yêu.

	...……………….................
…………………………….
	...…………
.....................
	...……………….............................................................................



+ Nhóm 3: Tìm hiểu khổ thơ 5-6-7 theo yêu cầu của Phiếu học tập số 2c (Phụ lục)
	Từ ngữ, hình ảnh, nhịp điệu, biện pháp tu từ, cấu trúc câu…
	- Nhà thơ đã nương vào quy luật nào của tự nhiên để thể hiện sự thủy chung, tin tưởng trong lòng “em”?
- Vẻ đẹp của tình yêu truyền thống, tình yêu muôn đời được thể hiện như thế nào qua những khổ thơ này
	Khổ thơ có gợi anh/chị liên tưởng đến những nỗi nhớ khác trong thi ca? Hãy ghi lại một vài câu thơ.


	...……………...…......................
	...……………….................
…………………………….
	...……………….............................................



+ Nhóm 4: Tìm hiểu khổ thơ 8-9 theo yêu cầu của Phiếu học tập số 2d (Phụ lục)
	Từ ngữ, hình ảnh,
nhịp điệu, biện pháp tu từ, cấu trúc câu…
	- Nhận thức về thời gian chảy trôi, đời người ngắn ngủi và sự “mỏng mảnh như màu khói” của lời yêu có thể dẫn con người đến những cách ứng xử nào? Và cách mà Xuân Quỳnh đã chọn là gì?
- Cái tôi trữ tình bộc lộ ước muốn gì trong khổ kết và được thể hiện bằng cách nào? 
	Khổ thơ có gợi cho anh/chị liên tưởng đến các tác phẩm thi ca khác viết về tình yêu? Hãy ghi lại một vài câu thơ.

	...……………….............................................

	...……………….................................................................

	...………………...........................................................



 
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
+Tổ chức cho HS thảo luận.
Các nhóm khớp các phiếu học tập lại thành bảng tổng hợp
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Các bàn trình bày phiếu học tập số 2
Bước 4: Kết luận: GV tổng hợp ý kiến, sửa lỗi sai, chốt kiến thức vào bảng tổng hợp chung
Nhiệm vụ 3: Tổng kết
a. Mục tiêu: HS nắm được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và thảo luận trong bài
c. Sản phẩm
III. Tổng kết 
1.  Nội dung
+ Với sự quan sát, chiêm nghiệm về những con sóng trước biển cả mênh mông, 
Xuân Quỳnh đã phát hiện ra những cung bậc đa dạng, phức tạp của cảm xúc trong 
tâm hồn của người phụ nữ đang yêu.
+ Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu hiện lên qua hình tượng sóng: tình yêu thiết tha, nồng nàn, đầy khát vọng và sắt son chung thủy, vượt lên mọi giới hạn của đời người.
2. Nghệ thuật
+ Thể thơ năm chữ tạo âm điệu sâu lắng, dạt dào, như âm nđiệu của những con sóng biển và cũng là sóng lòng của người phụ nữ khi yêu.
+ Cách ngắt nhịp linh hoạt, phóng khoáng và cách gieo vần, phối âm độc đáo, giàu sức liên tưởng
+ Giọng thơ vừa thiết tha, đằm thắm, vừa mãnh liệt sôi nổi, vừa hồn nhiên, nữ tính
+ Xây dựng hình ảnh ẩn dụ - với hình tượng sóng, vừa mang nghĩa thực, vừa mang nghĩa ẩn dụ.
+ Bài thơ sử dụng các biện pháp nhân hóa, ẩn dụ, đối lập - tương phản.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
+ Chia thành 4 nhóm -2 nhóm hát hoặc ngâm thơ - thời gian 10 phút; 2 nhóm còn lại nhận xét các nhóm và rút ra nhận xét về tình yêu của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+HS phân chia công việc: chọn hình thức thể hiện; chọn người thực hiện
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Tổ chức gọi 2 nhóm diễn xuất
+ Hai nhóm còn lại nhận xét lẫn nhau và nhận xét về tình yêu của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Bước 4: Kết luận
GV tổng hợp ý kiến nhận xét chung và chốt lại vẻ đẹp trong tình yêu của nhân vật trữ tình và những đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (5’)
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án 
	A
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	A


d. Tổ chức thực hiện:
Câu 1 : Chọn đáp án đúng
A. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường
B. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp của họ
C. Thơ Xuân Quỳnh có phong cách độc đáo: có vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí với thế giới hình ảnh đa dạng, phong phú, sáng tạo.
D. Đáp án A và B
Câu 2 : Bài thơ “Sóng” được in trong tập thơ nào dưới đây?
A. Hoa dọc chiến hào
B. Gió Lào cát trắng
C. Hoa cỏ may
D. Tự hát
Câu 3 : Bài thơ “Sóng” được Xuân Quỳnh sáng tác trong hoàn cảnh nào?
A. Trong một lần về thăm vùng biển ở quê
B. Trong chuyến đi thực tế về vùng biển Diêm Điền
C. Trong một lần đi vận động nhân dân ở vùng biển Diêm Điền
D. Viết trong những năm kháng chiến chống Mĩ đầy đau thương
Câu 4 : Thể thơ của bài thơ “Sóng”:
A. Thơ năm chữ
B. Thơ sáu chữ
C. Thơ bảy chữ
D. Thơ tự do
Câu 5 
Qua bài thơ “Sóng”, Xuân Quỳnh đã khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa:
A.“Anh” và “em”
B. “Sóng” và “anh”
C. “Sóng” và “em”
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 6 : Giá trị nội dung bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh:
A. Diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người
B. Sự phẫn uất, đau buồn trước tình duyên lận đận, gắng gượng vươn lên để kiếm tìm đích đến của tình yêu
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 7 : Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ “Sóng”?
A. Bài thơ mang âm hưởng dạt dào, nhịp nhàng, gợi nhịp độ của con sóng liên tiếp
B. Thể thơ 5 chữ với những dòng thơ thường là không ngắt nhịp, các câu thơ ngắn, đều đặn gợi sự nhịp nhàng
C. Thành công trong việc xây dựng hình tượng sóng
D. Cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế
Câu 8 : “Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ”
Mở đầu khổ 1, tác giả đã nêu ra những trạng thái đối lập của:
A. Sóng
B. Người con gái trong tình yêu
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 9 : Thủ pháp nghệ thuật được sử dụng ở hai câu thơ đầu bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh?
A. Nghệ thuật đối lập
B. So sánh
C. Nhân hóa
D. Hoán dụ
4. Hoạt động 4: Vận dụng (3’)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức lĩnh hội được để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Viết đoạn văn khoảng 200 chữ bày tỏ quan điểm của  em về khát vọng lớn lao trong tình yêu.
c. Sản phẩm: đoạn văn của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
	Ngày 02 tháng 9 năm 2025

	Họ và tên giáo viên:  Nguyễn Văn Chân
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TÊN BÀI DẠY: Đọc hiểu văn bản 2
 LỜI TIỄN DẶN
Trích “Tiễn dặn người yêu” 
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 02 tiết (từ tiết 4 đến tiết 5)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Học sinh hiểu được những đặc trưng của truyện thơ dân gian
 - Học sinh nắm được mạch tự sự và trữ tình của tác phẩm; đặc sắc nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Tóm tắt được nội dung đoạn trích
 - Học sinh vận dụng tri thức về truyện thơ dân gian để tìm hiểu đoạn trích: hiểu bi kịch trong tình yêu và khát vọng tình yêu, hạnh phúc; khát vọng giải phóng khỏi những hủ tục của đồng bào dân tộc Thái qua những hình thức nghệ thuật đặc trưng trong truyện thơ.
- Học sinh vận dụng tri thức đã học, liên hệ, kết nối với kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm ý nghĩa tác phẩm. 
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù
- Hình thành kĩ năng đọc hiểu tác phẩm thơ tự do: dựa trên từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ và hiệu quả của chúng.
- Năng lực thu thập thông tin 
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của thơ.
3. Về phẩm chất 
- Có quan niệm đúng đắn về tình yêu chân chính; hướng tới tình yêu chân chính, cao đẹp
- Trân trọng khát vọng tình yêu, hạnh phúc của con người
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
- Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề để dẫn dắt vào bài học
c. Sản phẩm: Tình yêu, thứ tình cảm đắm say kì diệu của con người cũng là một đề tài chưa bao giờ vơi cạn trong văn học. Là nhớ nhung, khao khát; là giận hờn, trách cứ hay đợi chờ, chung thủy ...... Có biết bao nhiêu cảm xúc của tình yêu thì cũng có bấy nhiêu cung bậc trong thi ca. Ta thật bất ngờ khi từ kho tàng truyện thơ của các dân tộc thiểu số lại lấp lánh một viên ngọc sáng – một câu chuyện tình yêu đầy cảm động của một lứa đôi– truyện thơ “ Tiễn dặn người yêu”
Giới thiệu đoạn trích “Lời tiễn dặn”
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Đọc một câu ca dao, câu thơ... mà em biết về đề tài tình yêu
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận qua câu hỏi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (70’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu
- Giúp học sinh nhận biết và vận dụng những hiểu biết về truyện thơ dân gian như : cốt truyện, người kể, nhân vật, các thủ pháp nghệ thuật.... để đọc hiểu đoạn trích
- Khái quát được các giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
b) Nội dung
- Một số tri thức về thể loại truyện thơ dân gian
- Một số tri thức về tác phẩm
 c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân trình bày được một số nét cơ bản về truyện thơ dân gian và tác phẩm.
I. Tìm hiểu chung
1. Kiến thức Ngữ Văn
a. Truyện thơ dân gian
- Truyện thơ dân gian là tác phẩm tự sự dân gian bằng thơ, phản ánh số phận và khát vọng của con người về hạnh phúc lứa đôi và sự công bằng xã hội.
[bookmark: mau2]- Truyện thơ dân gian mang các đặc điểm của văn học dân gian: sáng tác tập thể, phương thức lưu truyền chủ yếu bằng con đường truyền miệng, mang tính nguyên hợp.
- Truyện thơ dân gian có sự kết hợp giữa tự sự (yếu tố truyện) và trữ tình (yếu tố thơ).
+ Dựa trên cơ sở này, truyện thơ dân gian có thể chia thành hai nhóm:
++ Nhóm tự sự - trữ tình (yếu tố tự sự nổi trội hơn): thường hướng vào đề tài, chủ đề những người nghèo khổ, bất hạnh; ước mơ công lí, chính nghĩa.
++ Nhóm trữ tình – tự sự (yếu tố trữ tình nổi trội hơn): thường hướng vào đề tài, chủ đề tình yêu lứa đôi
+ Căn cứ vào đề tài, chủ đề, có thể chia truyện dân gian thành ba nhóm chính: tình yêu lứa đôi; những người nghèo khổ, bất hạnh; ước mơ công lí, chính nghĩa.
- Cốt truyện của truyện thơ dân gian thường gồm ba phần: Gặp gỡ - Thử thách (hoặc Tai biến) – Đoàn tụ.
+ Ở nhóm truyện tự sự - trữ tình, nhiều tác phẩm có cốt truyện giống truyện cổ tích (do truyện dân gian tiếp biến từ truyện cổ tích).
+ Ở nhóm truyện thơ trữ tình – tự sự, tác phẩm thường có kết cấu: Gặp gỡ (yêu nhau, thề nguyền, đính ước,…) – Thử thách (cha mẹ ngăn cấm, ép giả,…) – Đoàn tụ (nơi trần gian hoặc thế giới bên kia).
- Nhân vật của truyện thơ dân gian thường được phân theo loại (tốt – xấu, thiện – ác), được miêu tả qua những biểu hiện bên ngoài (diện mạo, hành động, lời nói) và qua tâm trạng.
- Ngôn ngữ trong truyện thơ dân gian đậm chất dân ca, giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, nhạc điệu và các biện pháp tu từ.
[bookmark: mau3]- Ví dụ một số tác phẩm truyện thơ dân gian
+ Dân tộc Tày, Nùng có: Nam Kim – Thị Đan; Trần Châu; Quảng Tân – Ngọc Lương; Kim Quế; Chuyện chim sáo; Vượt biển;... 
+ Dân tộc Thái có: Tiễn dặn người yêu; Chàng Lúa – nàng Ủa; Khăm Panh;... 
+ Dân tộc Mường có: Út Lót – Hồ Liêu; Nàng Nga – Hai Mối; Nàng Ờm – chàng Bồng Hương;... 
+ Dân tộc Mông có: Tiếng hát làm dâu; Nàng Dợ – Chà Tăng;... 
+ Dân tộc Chăm có: Hoàng tử Um Rúp và cô gái chăn dê; Têva Mưnô;...
+ Dân tộc Khơ-me có: Si Thạch; Tum Tiêu;...
[bookmark: mau4]- Cách đọc hiểu một văn bản truyện thơ dân gian
+ Tìm hiểu để biết được bối cảnh của đoạn trích.
+ Xác định được chủ đề của đoạn trích.
+ Các nhân vật gồm những ai và mối quan hệ giữa họ như thế nào?
+ Nội dung và ý nghĩa của đoạn trích có gì sâu sắc?
+ Tìm hiểu đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích, đặc biệt là nghệ thuật tự sự (diễn biến sự việc), miêu tả tâm lí (diễn biến nội tâm), nghệ thuật sử dụng ngôn từ, các biện pháp nghệ thuật khác, …
b. Truyện thơ Nôm
- Truyện thơ Nôm là thể loại tự sự bằng thơ kết hợp giữa tự sự và trữ tình, được viết bằng chữ Nôm, thường sử dụng thể thơ lục bát. 
Thể loại này phát triển mạnh và có nhiều thành tựu vào thế kỉ XVIII – XIX, hiện nay, còn lại khoảng trên 100 tác phẩm với những truyện tiêu biểu như: Truyện Hoa tiên (Nguyễn Huy Tự), Sơ kính tân trang (Câu chuyện mới về gương, lược – Phạm Thái), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Bích Câu kì ngộ (Cuộc gặp gỡ kì lạ ở Bích Câu – Vũ Quốc Trân), Tống Trân – Cúc Hoa (khuyết danh), Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu),… Thể loại truyện thơ Nôm có khả năng phản ánh sâu rộng hiện thực xã hội thông qua các câu chuyện kể về biến cố trong cuộc đời các nhân vật và cuộc đấu tranh để bảo vệ nhân phẩm, tình yêu của họ; những câu chuyện này đều mang cảm hứng nhân đạo và giá trị hiện thực sâu sắc.
- Cốt truyện: Ở truyện thơ Nôm, cốt truyện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng tác phẩm. Mô hình cốt truyện của truyện thơ Nôm gồm ba phần: Gặp gỡ - Thử thách – Đoàn tụ.
- Nhân vật: Trong truyện thơ Nôm, nhân vật thường được chia thành hai tuyến đối lập nhau gồm các nhân vật chính diện (đại diện cho cái thiện, chính nghĩa) và các nhân vật phản diện (đại diện cho cái ác, phi nghĩa). Nhân vật chính diện và phản diện thường được xây dựng đối lập về phẩm chất theo từng cặp như: Từ Hải – Hồ Tôn Hiến (Truyện Kiều), Lục Văn Tiên – Trịnh Hâm (Truyện Lục Vân Tiên),… hoặc theo nhóm Thuý Kiều, Kim Trọng – Tú Bà, Mã giám Sinh; ông Tiều, ông Ngư – thái sư, thầy bói,… (Truyện Lục Vân Tiên). Nhân vật chính của truyện đóng vai trò kết nối các nhân vật ở hai tuyến chính diện và phản diện thông qua các sự kiện diễn ra trong cuộc đời mình.
2. Một số tri thức về tác phẩm
* Tóm tắt : SGK phần Chuẩn bị
* Nhan đề
+ Xoáy vào sự kiện trung tâm
+ Khắc sâu hoàn cảnh éo le, bi kịch tình yêu và tình yêu thắm thiết sâu nặng của lứa đôi
+ Thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm......
* Đoạn trích
- Vị trí: Mở đầu quãng đời cô gái bị ép gả
- Nội dung: Thể hiện bi kịch tình yêu; làm sáng lên khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi
d) Tổ chức thực hiện
1. Tìm hiểu tri thức thể loại
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh tìm hiểu phần Kiến thức ngữ văn (tr.11) và phần chuẩn bị bài, vẽ sơ đồ tư duy (hình thức tự do sáng tạo) tìm hiểu đặc trưng thể loại theo các ý: 
+ Đặc điểm chung 
+ Đề tài, chủ đề
+ Cốt truyện
+ Nhân vật
+ Ngôn ngữ
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận qua câu hỏi
Truyện thơ khác gì với truyện / thơ?
Truyện thơ dân gian khác gì với các thể loại truyện thơ khác?
Chỉ ra yếu tố tự sự / trữ tình trong truyện thơ?
Khi đọc hiểu truyện thơ dân gian, cần thực hiện như thế nào?
*Bước 4: Kết luận, nhận định
2. Tìm hiểu tri thức chung về văn bản
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - HS trình bày kết quả chuẩn bị bài: tóm tắt cốt truyện của tác phẩm (khuyến khích hình thức sáng tạo: tranh, sơ đồ, hoạt cảnh....)
 - Vì sao tác phẩm có nhan đề “ Tiễn dặn người yêu”?
 - Theo em, tác phẩm có ý nghĩa gì?
 - Nêu vị trí và nội dung của đoạn trích
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - HS trả lời câu hỏi, trao đổi thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a) Mục tiêu
- Phân tích được cảm nhận, rung động, suy tư …của nhân vật trữ tình về tình yêu, cuộc sống
- Cảm nhận vẻ đẹp của hình ảnh, ngôn từ và cảm hứng chủ đạo của đoạn trích.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
Nhóm 1,2: Thực hiện yêu cầu của Phiếu học tập số 1 : ( Phụ lục) Tìm hiểu tâm trạng của chàng trai và cô gái qua lời nói của các nhân vật , qua ngôn ngữ giàu hình ảnh và biện pháp điệp cấu trúc
	Nhân vật
	Lời nói
	Tâm trạng

	Chàng trai
	
	

	Cô gái
	
	


Nhóm 3,4 thực hiện yêu cầu của Phiếu học tập số 2 ( phụ lục): Tìm hiểu tâm trạng của chàng trai khi chứng kiến cảnh cô gái ở nhà chồng gái qua lời nói của các nhân vật , qua ngôn ngữ giàu hình ảnh và biện pháp điệp cấu trúc
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
II. Đọc hiểu văn bản
1. Tâm trạng của chàng trai và cô gái trên đường tiễn dặn
* Hoàn cảnh của nhân vật:
 + Anh yêu em ( anh yêu của em) >< tiễn đưa em đến tận nhà chồng
 Họ yêu nhau tha thiết – vì cha mẹ ép gả mà phải chia lìa – chàng trai tiễn cô gái về nhà chồng 
  + Chim chích, chim nhạn.... như tượng trưng cho những thế lực cản trở hạnh phúc lứa đôi
→ Hoàn cảnh éo le, bi kịch, báo trước tâm trạng đau khổ của nhân vật
* Tâm trạng của chàng trai
 - Lời nói giàu hình ảnh: “ Nước ngập bè chìm/ Sóng xô bè vỡ ......” → thể hiện sự đổ vỡ, tan nát; sự ngắn ngủi; sự chia lìa đột ngột và tình cảnh tuyệt vọng của lứa đôi 
 - Dùng thời gian tâm lý: Đôi ta yêu nhau chưa trọn một ngày/ Chưa đầy một khắc..
→ thời gian tâm lí, thời gian cảm thức, không còn là thời gian thực tế nữa. Tất cả biểu hiện sự dở dang, như càng làm rõ hơn sự bàng hoàng, tiếc nuối của chàng trai. 
            Tâm trạng: → sự ý thức về hoàn cảnh nghiệt ngã, trái ngang: yêu nhau mà không đến được với nhau, đợi chờ  dằng dặc mà không được đoàn tụ; nhớ nhung da diết mà vẫn phải chia lìa →  nỗi đau khổ, luyến tiếc vô hạn
 - Điệp cấu trúc : “ Chỉ cá liền với nước/ Chỉ lúa liền với ruộng” →  dùng những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cách cảm, cách nghĩ của người dân miền núi →  lời khẳng định đinh ninh về một tình cảm gắn bó, không đổi thay, duy nhất, bất chấp hoàn cảnh →  một tình yêu mãnh liệt, tha thiết, thủy chung , vượt lên số phận
 - Giọng điệu : thể hiện nỗi quyến luyến, bịn rịn; tình cảm thiết tha trong lòng chàng trai 
Tất cả những cảm nghĩ, hành động ấy đều là minh chứng sinh động cho tình yêu sôi nổi, tha thiết, chân thành và bộc trực của anh. => tình yêu thủy chung tha thiết
* Tâm trạng của cô gái: 
- Lời nói: “ Đừng vội anh....” →  lời nói của người sợ sự chia xa, ko muốn xa lìa nhau →tâm trạng rối bời: hoang mang, lo sợ, nuối tiếc, đau khổ.....Cô gái muốn kéo dài mãi giây phút  ở bên người yêu, dùng dằng không muốn chia lìa
- Hình ảnh : Sao Khun Lú...; áng mây kia .... →  đều là hình ảnh biểu tượng của sự đợi chờ dù trong vô vọng. Sao Khun Lú đứng mãi một góc trời, đợi chờ sao Nàng Ủa mà không bao giờ gặp gỡ, như ngôi sao Hôm, sao Mai đứng mãi hai phía chân trời. Áng mây kia biết mình phải trôi vẫn chùng chình vương vấn mãi. Đó là tâm trạng của cô gái, trong tuyệt vọng vẫn cháy lên hi vọng mong manh, trong chia cách vẫn khao khát một ngày đoàn tụ. Đó cũng là tình yêu thủy chung, một lòng, không nguôi hướng về người mình yêu bất chấp sự chia cách của số phận .
 - “ Đôi ta xa nhau dằng dặc nỗi niềm tưởng nhớ” →  lời khẳng định tình yêu tha thiết vượt lên số phận
- Phép điệp cấu trúc:
    “ Đừng bỏ em .....trào dâng”
→  nỗi lo sợ cô đơn
→  dự cảm không lành về một tương lai bất hạnh khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu
→  mong mỏi sự cảm thông chia sẻ
→  khát vọng tình yêu khôn nguôi
→  Tình yêu tha thiết 
* Lời thề son sắt của tình yêu
- Chàng trai nhắc lại cảnh ngộ của 2 người: tình yêu >< số phận; gặp nhau >< chia lìa.....
- Cấu trúc câu thơ được điệp lại liên tiếp:
    + đợi đến tháng năm/ đợi mùa nước đỏ/đợi chim tăng ló...
→ Bước đi của thời gian không tính bằng ngày, giờ mà được diễn tả bằng những hình ảnh không gian quen thuộc, bình thường, thuần phác, gắn bó với cuộc sống dân tộc : tháng lau nở, đợi mùa nước đỏ cá về, chim tăng ló hót gọi hè,… những hình ảnh quen thuộc đó đã phần nào phác hoạ tình cảm chân thực, mộc mạc, bền chắc của chàng trai . Thời gian đợi chờ được tính bằng năm bằng tháng
→tạo nên ngữ điệu khẳng định
→thể hiện tình yêu thủy chung son sắt ; khẳng định tình yêu bất diệt qua mùa xuân, mùa hạ, dài theo năm tháng, không gì thay đổi
     + “Không lấy được nhau mùa hạ..............về già”
→mùa hạ, mùa đông – ẩn dụ của thời tuổi trẻ, tuổi thanh xuân sôi nổi và tuổi già, héo úa, tàn phai.....; cũng ẩn dụ cho sự trôi chảy của thời gian, có điều thời gian không tính bằng năm tháng mà tính bằng đời người. Đó là lời hẹn ước về tương lai: băng qua sự chia cách của số phận, sự khắc nghiệt của thời gian, họ cùng nhau đợi chờ, hi vọng vào một tương lai được gắn bó. 
→  Ở chặng này, tình yêu thủy chung nổi bật lên ở một chữ Đợi : dù phải cam chịu số phận nhưng giữa họ vẫn mãnh liệt một tình yêu.
2. Tâm trạng của chàng trai khi chứng kiến tình cảnh cô gái ở nhà chồng
* Hoàn cảnh của cô gái: bị hành hạ, đánh đập, chấp nhận cuộc hôn nhân bất hạnh
→ Tinh cảnh đáng thương đó là tiếng kêu cứu không lời về quyền sống của người phụ nữ, gợi nỗi thương cảm xót xa đối với người nghe.
* Thái độ, tâm trạng của chàng trai:
- Tiếng than đầy xót xa , thương cảm
- Lời lẽ, cử chỉ săn sóc ân cần: để anh chải đầu, gỡ tóc, làm thuốc cho em khỏi đâu →  lời nói cử chỉ mang bao yêu thương, trìu mến, xót thương vô cùng →  tình yêu sắt son thủy chung
- Cất lời an ủi cô gái:
“ Tơ rối đôi ta cùng gỡ/ Tơ vò ta vuốt lại....” – cách nói hình ảnh thể hiện niềm cảm thông, sự sẻ chia yêu thương...Chàng trai sẵn sáng cùng cô gái mình yêu vượt qua những khổ ải, san sẻ với cô những đau khổ , những mong có thể giúp cô vơi bớt khổ đau trong cuộc sống
· Vẻ đẹp của tình yêu chân thành, sâu nặng, cao thượng, một tình yêu đích thực
- Trong lời an ủi còn có cả lời ước hẹn: “ Về với người ta thương thủa cũ” – vẫn một lòng một dạ thủy chung, vẫn không thôi hi vọng ở tương lai
- Phép điệp cấu trúc :
    + Chết ....../ chết thành......
Từ “chết” được lặp lại 6 lần cùng điệp cấu trúc : 
→Cái chết = chia lìa, hư vô→ đó là sự thử thách tột cùng đối với con người, với tình yêu 
→ Gắn cái chết với sự bất tử, gắn sự chia lìa với gắn bó: thể hiện khát vọng mãnh liệt được sống cùng nhau. 
→lời tiễn dặn vừa là lời dặn dò người yêu không quên mối tình cũ, vừa thể hiện thái độ dứt khoát của chàng trai cùng sống chết bên cô; thể hiện tình yêu sâu sắc, thuỷ chung và quyết tâm vượt mọi trở ngai để gắn bó.
→là lời thề sắt son
- Phép so sánh: Tình yêu đôi ta như tình yêu chàng Lú, nàng Ủa; như trâu đã bán ngoài chợ, lúa đã gặt ngoài đồng; như muôn lớp sóng nghìn trùng, như vàng đá...... →  những hình ảnh gần gũi với cách cảm của người lao động miền núi, đều biểu tượng của sự bất biến, vĩnh hằng → đó là lời khẳng định tình yêu sâu nặng nhất
- Phép điệp cấu trúc:
      “ Yêu nhau ...........” – một lần nữa khẳng định tình yêu mãi mãi, không bao giờ đổi thay, dù biến động của cuộc đời, dù người xiểm xui....
→ Nổi bật trong lời tiễn dặn của chàng trai vẫn là một tình yêu mãnh liệt, chân thành, thủy chung; một khát khao gắn bó, hạnh phúc...bất chấp sự chia cắt của mẹ cha, của lễ giáo hay số phận......
→ Chàng trai là người giàu tình nghĩa, chung thủy, có khát vọng mãnh liệt muốn chống lại hủ tục, dám đấu tranh cho tình yêu
→ Đoạn 1: Lời dặn gắn với chữ “ đợi” : có nghĩa là chấp nhận thực tại không thể gần gũi, gắn bó; “đợi” nghĩa là chỉ còn hi vọng ở tương lai. Lời dặn dò đó thể hiện tình nghĩa thuỷ chung, tình yêu sâu sắc của chàng trai, đồng thời cũng thể hiện thái độ bất lực, đành chấp nhận tập tục, chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ hai bên định đoạt.
Đoạn 2: Lời dặn gắn với chữ “cùng”: Thể hiện tình yêu nồng nàn, mãnh liệt ; thể hiện quyết tâm, thái độ phản kháng lại hoàn cảnh, muốn phá tung sợi dây trói buộc của hủ tục; thể hiện khao khát được ở bên nhau của lứa đôi. 
→ Lời tiễn dặn ko phải lời tiễn biệt mà trở thành lời thề nguyền, hẹn ước, là tiếng nói của một tình yêu thiết tha, mãnh liệt
d) Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - Đọc diễn cảm đoạn trích
- Thử tưởng tượng hoàn cảnh và tâm trạng của chàng trai và cô gái trên đường tiễn dặn?
- Chia lớp làm 4 nhóm
Nhóm 1,2: Thực hiện yêu cầu của Phiếu học tập số 1: ( Phụ lục) Tìm hiểu tâm trạng của chàng trai và cô gái qua lời nói của các nhân vật , qua ngôn ngữ giàu hình ảnh và biện pháp điệp cấu trúc
	Nhân vật
	Lời nói
	Tâm trạng

	Chàng trai
	
	

	Cô gái
	
	


Nhóm 3,4 thực hiện yêu cầu của Phiếu học tập số 2 ( phụ lục) : Tìm hiểu tâm trạng của chàng trai khi chứng kiến cảnh cô gái ở nhà chồng gái qua lời nói của các nhân vật , qua ngôn ngữ giàu hình ảnh và biện pháp điệp cấu trúc 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ mà GV giao
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện mỗi nhóm trình bày, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung vào PHT
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức
- GV tích hợp quyền con người trong hôn nhân và gia đình (Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình)
Nhiệm vụ 3: Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của đoạn trích “ Lời tiễn dặn” trích “Tiễn dặn người yêu”- Truyện thơ dân tộc Thái và cách đọc hiểu truyện thơ.
b. Nội dung
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
III. Tổng kết 
1. Nội dung
- Bi kịch tình yêu của lứa đôi – đó cũng là bi kịch của con người trong một xã hội nặng nề những hủ tục, không quan tâm đến quyền sống, quyền hạnh phúc của con người
- Ngợi ca tình yêu thủy chung, thắm thiết lứa đôi
- Thể hiện khát vọng tình yêu, hạnh phúc, khát vọng giải phóng khỏi những hủ tục của đồng bào Thái
- Tiếng nói đấu tranh chống lại hủ tục, đòi quyền sống cho con người
   → Tư tưởng nhân văn tiến bộ
- Thể hiện những thông điệp về vẻ đẹp vĩnh hàng của tình yêu chân chính
2. Nghệ thuật
- kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự và trữ tình
- Ngôn ngữ, hình ảnh, lối diễn đạt đậm đà màu sắc miền núi
- Sử dụng nhiều phép tu từ: so sánh, trùng điệp.....
- Nghệ thuật diễn tả nội tâm phong phú sâu sắc
3. Cách đọc hiểu truyện thơ
- Nắm được vị trí, tóm tắt được nội dung đoạn trích
- Tìm hiểu sự việc, chi tiết, các từ ngữ, hình ảnh và biện pháp tu từ -> hiểu tâm trạng của nhân vật
- Đánh giá về nội dung và ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Học sinh thực hiện sơ đồ 3-2-1:3 điều đặc sắc về nôi dung đoạn trích; 2 nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích ; 1 điều băn khoăn thắc mắc.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ mà GV giao
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Học sinh chuyển phiếu học tập cho bạn bên cạnh, tiếp tục bổ sung những ý còn thiếu và giải đáp điều băn khoăn của bạn
*Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Tổng kết giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
+ Cách đọc hiểu văn bản truyện thơ dân gian
3. Hoạt động 3: Luyện tập (12’)
a) Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b) Nội dung: Trả lời câu hỏi, bài tập trắc nghiệm
Câu 1 : Đọan trích Lời tiễn dặn là lời của ai?
A. Cô gái 
B. Người chồng 
C. Chàng trai 
D. Tác giả
Câu 2 : Tiễn dặn người yêu là tác phẩm của dân tộc nào:
A. Truyện thơ của dân tộc Thái.
B. Truyện thơ của dân tộc Ê-đê
C. Sử thi của dân tộc Mường.
D. Truyện thơ của dân tộc Tày Nùng.
Câu 3 : Việc nhắc dến cái chết trong đoạn thơ mang ý nghĩa chủ yếu là?
A. Dù phải chết, hóa thành gì, anh vẫn quyết tâm ở bên người yêu.
B. Cái chết là sự thử thách tột cùng, tình yêu mãnh liệt của anh vượt qua cả sự thử thách đó.
C. Nói đến cái chết chính là nói đến khát vọng mãnh liệt được sống cùng nhau.
D. Tất cả các ý trên
Câu 4 : Câu nào không chính xác khi nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong Lời tiễn dặn ?
A. Thiên nhiên vừa là những hình ảnh quen thuộc đối với nếp cảm, nếp nghĩ của con người, vừa góp phần thể hiện tâm tư tình cảm nhân vật.
B. Thiên nhiên biểu tượng cho sự thử thách con người, cho những thế lực ngăn trở tình yêu
C. Thiên nhiên vừa là những hình ảnh tượng trưng vừa là những hình ảnh phóng đại.
D. Thiên nhiên không chỉ thể hiện tâm trạng, tình cảm của nhân vật mà còn thấm đẫm màu sắc dân tộc trong tác phẩm.
Câu 5 : Vẻ đẹp tình yêu của cô gái và chàng trai trong đoạn trích là gì?
A. Tình yêu gắn liền với hôn nhân.
B. Tình yêu gắn với cuộc sống lao động.
C. Tình yêu đau khổ nhưng tràn đầy khát vọng.
D. Tình yêu gắn với tình cảm quê hương.
Câu 6 : Chủ đề nổi bật trong truyện thơ là gì?
A. Tình yêu giữa những người cùng hoàn cảnh.
B. Chế độ hôn nhân gả bán.
C. Số phận đáng thương của người phụ nữ.
D. Khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
Câu 1.C, 2.A, 3.D, 4.B, 5.C, 6.D
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ: đọc và trả lời câu hỏi trắc nghiệm 
 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
Học sinh thực hiện theo yêu cầu của GV
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trả lời trực tiếp câu hỏi 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
GV chốt ý, khen thưởng kích lệ tinh thần
4. Hoạt động 4: Vận dụng (3’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập trong thực tiễn.
b) Nội dung: Trả lời câu hỏi về tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
“Em tới rừng ớt, ngắt lá ớt ngồi chờ,
Tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi,
Tới rừng lá ngón ngóng trông.
Anh tới nơi, em bẻ lá xanh em ngồi”
(Trích  truyện thơ : “ Tiễn dặn người yêu”) 
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Nêu nội dung chính của văn bản?
Câu 2: Chỉ ra một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích và nêu tác dụng?
Câu 3: Các từ chờ, đợi, trông đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc diễn tả tâm trạng của nhân vật trữ tình?
Câu 4: Qua văn bản, viết đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về tình yêu chân chính
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ: đọc và trả lời câu hỏi 
 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
Học sinh thực hiện theo yêu cầu của GV
HS thực hiện ở nhà 
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	Họ và tên giáo viên:  Nguyễn Văn Chân
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TÊN BÀI DẠY: Thực hành đọc hiểu 
TÔI YÊU EM 
(PU-SKIN)
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 01 tiết (từ tiết 6 đến tiết 6)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- HS nhận biết, vận dụng những hiểu biết về thơ trữ tình (nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ,…) để đọc hiểu bài thơ.
- Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng của một tâm hồn Nga, một tâm hồn thơ.
- Nắm được đặc sắc nghệ thuật thơ cổ điển của Pu-skin: giản dị, tinh tế mà hàm súc.
- Học sinh vận dụng tri thức đã học, liên hệ, kết nối với kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm ý nghĩa tác phẩm.
2. Về năng lực
- Hình thành kĩ năng đọc hiểu tác phẩm thơ dựa trên sự việc, hình ảnh, chi tiết và những dấu hiệu hình thức nghệ thuật khác để cảm nhận được hoàn cảnh, tâm trạng, vẻ đẹp của nhân vật trữ tình cùng ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm
- Đánh giá được những đặc sắc của tác phẩm.
3. Về phẩm chất 
- Có quan niệm đúng đắn về tình yêu chân chính; hướng tới tình yêu chân chính, cao đẹp.
- Trân trọng khát vọng tình yêu, hạnh phúc của con người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
- Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề để dẫn dắt vào bài học
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cho tình huống: Bạn sẽ làm gì khi bị từ chối trong tình yêu?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (33’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: 
Giúp HS chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đọc hiểu văn bản, hướng dẫn đọc và rèn luyện các chiến thuật đọc. 
b) Nội dung:
 Học sinh nắm được những nét chính về tác giả và bài thơ “Tôi yêu em”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và những kiến thức được giáo viên chốt lại, những kiến thức học sinh thu nhận được.
1. Tác giả
a. Cuộc đời:
- A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin (1799 – 1837).
- Xuất thân từ tầng lớp quý tộc ở Mát-xcơ-va.
- Gắn bó sâu sắc với nhân dân và đất nước.
- Dũng cảm đấu tranh chế độ chuyên chế Nga hoàng độc đoán.
b. Sự nghiệp:
- Tài năng: thể hiện ở nhiều thể loại văn học. Đặc biệt là thơ. (hơn 800 bài thơ).
- Sáng tác nhiều thể loại: 
+ Tiểu thuyết bằng thơ: Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin.
+ Trường ca: Ru-xlan và Li-út-mi-la, Người tù Cáp-ca-dơ.
+ Truyện ngắn: Cô tiểu thư nông dân, Con đầm pích,…
+ Kịch: Bô-rít Gô-đu-nốp.
+Ngụ ngôn.
+ Hơn 800 bài thơ trữ tình.
- Vị trí: “Mặt trời của thi ca Nga”; Nhà thơ Nga vĩ đại.
- Phong cách nghệ thuật: Thể hiện tâm hồn Nga khao khát tự do và tình yêu qua một tiếng nói Nga trong sáng, thuần khiết.
Những nhận xét về Pu-skin:
- Gorki: “Khởi đầu cho mọi khởi đầu”.
- Gô-gôn: “Puskin sinh trước thời đại mình hai trăm năm”.
- Giu-côp-xki: “Người khổng lồ tương lai”.
- Đô-brô-liu-bôp: “... Có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tôc Nga”
2. Bài thơ Tôi yêu em
a. Hoàn cảnh sáng tác: Viết vào mùa hè 1829, khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ với  nàng A.A. Ô-lê-nhi-na.
b. Bố cục: 2 phần
- Khổ 1: Lời giã biệt và  giãi bày một tình yêu vô vọng.
- Khổ 2: Lời giãi bày tiếp và lời cầu nguyện cho người mình yêu.
d) Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh tìm hiểu phần chuẩn bị bài, và các nguồn thông tin khác vẽ sơ đồ tư duy ( hình thức tự do sáng tạo) tìm hiểu về tác giả Pu-skin theo các ý: 
      + Đặc điểm về cuộc đời của Pu-skin như xuất thân, đặc điểm tính cách. 
      + Tài năng
      + Ví trí của ông trong nên văn học Nga
      + Phong cách nghệ thuật
      + Những nhận xét về Pu-skin
- GV hướng dẫn HS cách đọc bài thơ:
+ Câu 1-2: chậm, ngập ngùng, thú nhận lại như tự nhủ.
+ Câu 3-4: mạnh mẽ, dứt khoát như thề hứa.
+ Câu 5-6: day dứt, u buồn, hồi nhớ và kiểm nghiệm.
+ Câu 7-8: mong ước, tha thiết và bình tĩnh.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ, trả lời từng câu hỏi theo gợi ý trên.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
2. Tìm hiểu tri thức chung về văn bản
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - HS trình bày kết quả chuẩn bị bài: tóm tắt cốt truyện của tác phẩm (khuyến khích hình thức sáng tạo: tranh, sơ đồ, hoạt cảnh....)
 - Vì sao tác phẩm có nhan đề “ Tiễn dặn người yêu”?
 - Theo em, tác phẩm có ý nghĩa gì?
 - Nêu vị trí và nội dung của đoạn trích
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - HS trả lời câu hỏi, trao đổi thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a) Mục tiêu
- Làm sáng tỏ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
- Rút ra được ý nghĩa, thông điệp bài học qua tác phẩm.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
1. Lời giã biệt và  giãi bày một tình yêu vô vọng.
    a. Câu 1 và 2: 
+ Nhân vật trữ tình trong bài thơ là nhân vật tôi.- tác giả.
+ Cách xưng hô “Tôi” – “em”:  vừa gần gũi,vừa xa cách.
+ Đã: (hư từ chỉ quá khứ)
+ Vẫn: (hư từ biểu thị sự tiếp diễn, không thay đổi)
+ Chưa (tắt): (mang nghĩa phủ định)
+ Hình ảnh: ngọn lửa tình: gợi sự ấm áp, nồng nàn. 
+Chưa hẳn đã tàn phai: vẫn âm ỉ cháy, tình yêu vẫn còn tồn tại, bền vững.
     Khẳng định tôi đã, đang và vẫn yêu em. Là lời bày tỏ ngắn gọn, giản dị nhưng cảm xúc chân thành, thiết tha.
    b. Câu 3 và 4:
- Từ “Nhưng” nối giữa câu 1-2 và câu 3-4 như một đập chắn cho sự  đổi hướng đảo ngược với quyết định đầy tính lí trí: phải dập tắt ngọn lửa tình trong lòng mình “để nó không làm phiền em thêm nữa”, và “không muốn làm em buồn vì bất cứ điều gì”.
- Từ “không” lặp lại hai lần: sự quyết liệt, dứt khoát, mạnh mẽ, giằng xé, cần phải dập tắt tình yêu nó đang bốc cháy ở trong mình.
    Những câu thơ tự sự như là một lời giãi bày, bộc bạch chân tình, giản dị mà tinh tế.  
    - Chàng trai hiểu cho sự băn khoăn của cô gái nên chủ động dập tắt tình yêu, bóp nghẹt trái tim mình, tự nhắn nhủ mình phải dừng bước để người mình yêu được thanh thản.
- Đó là cách cư xử rất có văn hóa trong tình yêu.
        Đây là chàng trai cao thượng, tế nhị, tự trọng, vị tha.
      Đoạn thơ là lời từ giã tình yêu đầy đau đớn nhưng cũng là sự thể hiện một tâm hồn đầy vị tha, đầy tự trọng và rất chân thành của nhà thơ.
2. Lời giãi bày tiếp và lời cầu nguyện cho người mình yêu
a. Câu 5 và 6:
  - Điệp khúc “Tôi yêu em” vang lên lần thứ 2: tình yêu bền bỉ, dai dẳng, thường trực trong trái tim chàng trai.
- Các trạng thái cảm xúc: khi âm thầm như sóng ở đáy sông, khi cuồng nhiệt trong vô vọng, khi rụt rè, ngại ngần không thốt ra lời, khi hậm hực ghen tuông.
- Dũng cảm thừa nhận cả tình cảm tích cực lẫn tiêu cực –sự chân thành trong tình yêu.
b. Hai câu thơ kết:
   - Điệp khúc “Tôi yêu em” được nhắc lại lần thứ ba: Tình yêu vững bền, thủy chung, say đắm. Những sắc thái tiêu cực đã nhường chỗ cho những sắc thái tích cực đó là sự “chân thành”, “đằm thắm”.
- Lời chúc: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em” - Sự thăng hoa của tình yêu chân thành.
Trong lời chúc có:
       - Sự cao thượng, vị tha của chàng trai, chàng trai đã vượt lên cái tôi ích kỷ của mình để nghĩ cho người mình yêu, mong cho người yêu có được hạnh phúc trọn vẹn.
   - Ngầm ý khẳng định tình yêu của tôi dành cho em là lớn lao nhất – Tự hào, tự tin vì điều đó.
     - Hình như đằng sau lời chúc đó vẫn có một chút nào đấy là sự chờ đợi, sự hi vọng dù rằng nó rất mơ hồ.
         Bất ngờ, đầy ý vị, vượt lên sự ích kỉ tầm thường, thể hiện sự cao thượng, vị tha trong tình yêu.
       Tôi yêu em là lời tỏ tình thông minh, đồng thời cũng là lời chia tay của một trái tim nhân ái, một nhân cách cao thượng. 
Nhiệm vụ 3: Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của bài thơ “Tôi yêu em”
d. Nội dung: HS suy nghĩ và thảo luận trong bàn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, hàm súc.
 - Giọng điệu thơ chân thực, sinh động, thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau.
- Yếu tố tự sự trong bài thơ góp phần thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình như là một lời giãi bày, bộc bạch chân tình, giản dị mà tinh tế.  
2. Nội dung
       “Tôi yêu em” là bài thơ buồn, diễn tả tình yêu vô vọng nhưng chân thành, mãnh liệt, cao thượng, nhân ái của một trái tim con người.
3. Ý nghĩa văn bản
       Dù trong hoàn cảnh và tình yêu thế nào thì con người cũng cần phải sống chân thành, mãnh liệt, cao thượng và vị tha.
d. Tổ chức thực hiện.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Học sinh thực hiện sơ đồ 3-1-1:
3 điều đặc sắc về nghệ thuật; 1 nét đặc sắc về nội dung; 1 ý nghĩa văn bản
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
3. Hoạt động 3: Luyện tập (5’)
a) Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b) Nội dung: Trả lời câu hỏi, bài tập trắc nghiệm
Câu 1:  Các sáng tác của Pu-skin đã:
A. Thể hiện bi kịch tình yêu
B. Thể hiện cuộc đấu tranh vì tự do của dân tộc Nga
C. Thể hiện bức tranh thiên nhiên Nga tuyệt đẹp.
D. Thể hiện vẻ đẹp tâm hồn nhân dân Nga khao khát tự do và tình yêu.
Đáp án: D
Câu 2: Pu-skin được mệnh danh là:
A. Ánh sáng tâm hồn Nga
B. Cơn địa chấn văn học Nga
C. Mặt trời thi ca Nga
D. Thiên sứ tình yêu Nga
Đáp án: C
Câu 3:  Dòng nào nói đúng nhất các trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình được nhắc đến trong hai câu 5-6 bài Tôi yêu em của Pu-skin?
A. Niềm vui say ngây ngất trước tình yêu.
B. Niềm vui sướng, sự tuyệt vọng, sự rụt rè và lòng ghen tuông.
C. Nỗi khổ đau âm thầm, sự tuyệt vọng, sự rụt rè và lòng ghen tuông.
D. Nỗi khổ đau âm thầm, niềm hi vọng, sự rụt rè và lòng ghen tuông.
Đáp án: C
Câu 4: Bài học về tình yêu qua bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin? (Chọn câu trả lời đúng nhất)
A. Tình yêu phải có sự chân thành.
B. Tình yêu phải có sự tự nguyện từ hai phía 
và có sự tôn trọng lẫn nhau.
C. Tình yêu phải trong sáng vị tha.
D. Cả A, B, C đều đúng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao bài tập vận dụng
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a. Mục tiêu 
         Vận dụng những tri thức đã học, cảm nhận được bài thơ, kết nối được nội dung của tác phẩm với những vấn đề của cuộc sống
b. Nội dung 
So sánh quan niệm về tình yêu trong bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin với bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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TÊN BÀI DẠY: Thực hành đọc hiểu 
NỖI NIỀM TƯƠNG TƯ
Trích “Bích Câu kì ngộ”
 (Vũ Quốc Trân) 
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 02 tiết (từ tiết 7 đến tiết 8)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
   Nhận biết và vận dụng những hiểu biết về đặc điểm của truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm (cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp, ngôn ngữ,...) để đọc hiểu đoạn trích truyện thơ. 
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả Vũ Quốc Trân.
+ Năng lực đọc – hiểu các tác phẩm truyện thơ Nôm.
+ Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
3. Về phẩm chất 
- Trân trọng niềm khát khao được chia sẻ, yêu thương.
- Trân trọng những giá trị nhân văn vừa mang đặc điểm dân tộc, vừa mang tính phổ quát nhân loại; giữ gìn, phát huy di sản văn học của Việt Nam và thế giới.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
- Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề để dẫn dắt vào bài học
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Em hãy kể tên truyện thơ Nôm mà em đã được học hoặc đã biết?
- Mỗi câu trả lời đúng, HS được 1 điểm tốt.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ để chuẩn bị trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi hs trả lời, HS khác nhận xét, GV chốt
*Bước 4: Kết luận, nhận định
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (75’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: 
Giúp HS chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đọc hiểu văn bản. 
b) Nội dung:
 Học sinh nắm được những nét chính về tác giả và đoạn trích “Nỗi niềm tương tư” trích “Bích Câu kì ngộ” của (Vũ Quốc Trân) 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và những kiến thức được giáo viên chốt lại, những kiến thức học sinh thu nhận được.
I. Tìm hiểu chung
1. Một số tri thức về thể loại Truyện thơ Nôm
- Khái niệm:
+ Được viết bằng chữ Nôm, phần lớn theo thể thơ lục bát
+ Có sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình
+ Phản ánh cuộc sống qua một cốt truyện với hệ thống nhân vật, sự kiện; bộc lộ thái độ, cảm xúc, tâm trạng của nhân vật, của tác giả
- Phân loại
	Truyện thơ Nôm bình dân
	Truyện thơ Nôm bác học

	- Thường khuyết tên tác giả; 
- Thường lấy đề tài, cốt truyện từ truyện dân gian như cổ tích; 
- Ngôn ngữ thường nôm na, mộc mạc
- TP: Phạm Tải – Ngọc Hoa, Tống Trân – Cúc Hoa, …
	- Phần lớn có tên tác giả;
- Hay lấy đề tài, cốt truyện từ những tác phẩm cổ của Trung Quốc nhưng được người viết sáng tạo lại một cách độc đáo (Truyện Kiều – Nguyễn Du, Hoa tiên – Nguyễn Huy Tự, Nhị độ mai,…). Tuy nhiên, cũng có tác phẩm do tác giả sáng tạo, hư cấu (Sơ kính tân trang – Phạm Thái, Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu). 
- Truyện thơ Nôm bác học, nhất là của dân tộc Kinh thường trau chuốt, điêu luyện về nghệ thuật.


- Cốt truyện: Gặp gỡ - Thử thách – Đoàn tụ
 - Nhân vật: 
+ Phân theo loại chính diện và phản diện (chính - tà, thiện - ác, tốt - xấu). 
+ Được miêu tả với những biểu hiện bên ngoài (diện mạo, hành động, ngôn ngữ đối thoại) hơn là với đời sống nội tâm (cảm xúc, suy tư, ngôn ngữ độc thoại).
+ Tính cách nhân vật thường tĩnh tại, ít có sự vận động và phát triển, những tác động của hoàn cảnh có tác dụng làm rõ hơn tính cách đã được định hình.
- Ngôn ngữ:
+ Ngôn ngữ gián tiếp (lời tác giả)
+ Ngôn ngữ trực tiếp (lời nhân vật)
+ Ngôn ngữ nửa trực tiếp (lời tác giả nhưng thể hiện cảm xúc, suy tư, giọng điệu nhân vật (lời tác giả và lời nhân vật đan xen vào nhau, khó lòng tách bạch), 
=> Truyện thơ Nôm hay sử dụng ngôn ngữ gián tiếp. Người kể chuyện thường ở ngôi thứ ba.
2. Truyện thơ Nôm Bích Câu kì ngộ
- Tác giả
+Vũ Quốc Trân (?-?) thế kỉ XIX.
+ Quê: Đan Loan – Bình Giang - Hải Dương
+ Sống chủ yếu ở Hà Nội.
-  Văn bản 
+ Thể loại: Truyện thơ Nôm, viết theo thể thơ lục bát.
+ Vị trí, xuất xứ đoạn trích: “Nỗi niềm tương tư” + Vị trí, xuất xứ đoạn trích: “Nỗi niềm tương tư” trích từ tập truyện Nôm “Bích Câu kì ngộ” gồm 678 câu. Nằm ở phần đầu truyện thơ: Gặp gỡ
+ Tóm tắt: 
- Gặp gỡ - Gia biến – Đoàn tụ
- Đoạn trích Nỗi niềm tương tư diễn tả tâm trạng Tú Uyên sau lần gặp đầu tiên người đẹp Giang Kiều ở hội chùa Ngọc Hồ.
+ Nhan đề đoạn trích: Nỗi niềm tương tư – Thể hiện tâm trạng trong tình yêu của tuổi trẻ với nỗi nhớ nhung da diết, mong đợi được gặp mặt người mình yêu.
d) Tổ chức thực hiện
1. Hoạt động giới thiệu tri thức thể loại
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức về truyện thơ dân gian qua phiếu bài tập (HS làm từ ở nhà)
	PHT 1
	Một số tri thức về thể loại Truyện thơ Nôm

	Khái niệm
	

	Phân loại
	

	Cốt truyện
	

	Nhân vật
	

	Ngôn ngữ
	


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 HS sử dụng SGK, các nguồn tt (sách báo, mạng, ) chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi của GV.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
2. Hoạt động tìm hiểu tác giả Vũ Quốc Trân và văn bản “Nỗi niềm tương tư”
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS thuyết trình (đã chuẩn bị ở nhà): giới thiệu về tác giả, tác phẩm (PP hoặc bảng phu) theo câu hỏi gợi dẫn sau:
+ Em hãy nêu những hiểu biết của mình về tác giả Vũ Quốc Trân?
+ Em hãy cho biết thể loại của văn bản “Nỗi niềm tương tư”?
+ Nêu vị trí, xuất xứ của văn bản “Nỗi niềm tương tư”?
+ Theo em, đặt nhan đề đoạn trích là “Nỗi niềm tương tư” có hợp lí không? Vì sao?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS sử dụng SGK, HL, chắt lọc kiến thức để tiến hành thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao (ở nhà),. Trên lớp xem lại nội dung đã chuẩn bị và các phương tiện để thuyết trình
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời HS có tinh thần xung phong thuyết trình sản phẩm; HS khác theo dõi, ghi chép, nhận xét, bổ sung... sau khi bạn thuyết trình xong
*Bước 4: Kết luận, nhận định
Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a) Mục tiêu
- Làm sáng tỏ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
- Rút ra được ý nghĩa, thông điệp bài học qua tác phẩm.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Tâm trạng tương tư của nhân vật Tú Uyên sau lần đầu gặp gỡ người đẹp Giáng Kiều
- Bộc lộ qua suy tư
+ “Lần trăng ngơ ngẩn ra về”: Chàng trai thơ thẩn bước đi khi nghĩ đến cô gái.
“Nỗi nàng canh cánh nào quên”: Trong đầu chàng trai toàn làn hình bóng lần gặp đầu tiên với cô gái.
=> Tương tư ngay sau gặp gỡ. Si mê đến nỗi “ngơ ngẩn, đến nỗi đèn thông cháy đã cạn mà chàng vẫn thao thức, suy tư (phải chăng cô gái xinh đẹp đó là tiên nữ? biết khi nào được gặp lại?) đến không ngủ được “giấc hòe chưa nên” 
- Bộc lộ qua cử chỉ, hành động:
+ Từ “có” lặp lại 4 lần thể hiện những hành động bộc lộ nỗi niềm tương tư
+ “Có khi gảy khúc đàn tranh/ Nước non ngao ngán ra tình hoài nhân”: Vừa đánh đàn vừa nhớ đến cô gái.
+ “Có khi chuộc chén rượu đào,.... Như xông mùi nhớ, lại gây giọng tình”: Những lúc uống rượu chàng lại càng nhớ nhung hơn, nhờ hơi men mà chàng còn hình dung ra giọng của nàng.
+ “Có khi ngồi suốt năm canh”, “có đêm ngắm bóng trăng tàn…” chỉ để mong ngóng có ngày được “dã đề” – chuyện trò thân tình với nàng. 
- Bộc lộ qua ngôn ngữ tự sự của người kể chuyện
 “Ngổn ngang cảnh nọ tình kia...Sầu xuân riêng nặng một người tương tư” Nỗi nhớ đã được bộc bạch nhưng vẫn ngổn ngang khôn nguôi ngoai.
 =>Dù chỉ mới gặp một lần mà chàng thư sinh Tú Uyên đã nhớ mãi không quên người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Chàng ngày nhớ, đêm thương, lúc nào cũng canh cánh, da diết nhớ đến hình bóng nàng, mong đợi sớm gặp mặt ==> Biểu hiện của tình yêu sy mê ở tuổi trẻ
2. Nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật:
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt các biện pháp nghệ thuật:
+ So sánh
“Hơi men không nhấp mà say
Như xông mùi nhớ, lại gây giọng tình.”
+ Liệt kê: gảy khúc đàn, chuốc chén rượu đào, ngồi suốt năm canh, ngắm bóng trăng tàn…
+ Biện pháp nghệ thuật nổi bật: Lặp cấu trúc “Có khi…” kết hợp với các điển tích điển cố mang đậm tính chất truyện nôm bác học
→ Tác dụng: giúp khắc họa một cách rõ nét, chân thực nỗi tương tư. Các cung bậc cảm xúc, nỗi nhớ da diết, không nguôi ngày đêm mơ tưởng đến bóng dáng người đẹp. 
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tự sự và trữ tình:
+ Về yếu tố tự sự (yếu tố truyện): đoạn trích xoay quanh câu chuyện của chàng Tú Uyên sau khi gặp thiếu nữ xinh đẹp đã về nhà tương tư, thầm nhớ nhung.
+ Về yếu tố trữ tình (yếu tố thơ): truyện tập trung bộc lộ yếu tố đó thông qua tâm trạng của nhân vật Tú Uyên. Đoạn trích là dòng tâm trạng, cảm xúc, tương tư của nhân vật trong tình yêu. Ngoài ra, chất trữ tình còn được bộc lộ qua khung cảnh thiên nhiên (thiên nhiên góp phần tô đậm tâm trạng)
d) Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm, thời gian 10 phút, sản phẩm thể hiện trên giấy nháp hoặc bảng phụ
Nhóm 1: Tìm hiểu về tâm trạng tương tư của Tú Uyên sau khi gặp người đẹp Giáng Kiều
Nhóm 2: Tìm hiểu đặc sắc nghệ thuật của đoạn văn bản
Nhóm 3: Chỉ ra đặc điểm yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình trong truyện thơ Nôm
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện hoạt động nhóm, thời gian 10 phút, làm ra nháp hoặc bảng phụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV chỉ định 1 thành viên của từng nhóm lần lượt báo cáo, HS cả lớp theo dõi, ghi chép, đưa ý kiến nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa; nhóm trình bày phản hồi, 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV định hướng
Nhiệm vụ 3: III. Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của đoạn trích : “Nỗi niềm tương tư”
b. Nội dung: HS suy nghĩ và thảo luận trong bàn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
III. Tổng kết
1. Nội dung: Đoạn trích nói về nỗi niềm tương tư, thương nhớ của Tú Uyên sau khi gặp người đẹp trong một lần du xuân ở chùa Ngọc Hồ
2. Nghệ thuật:
- Kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố tự sự và trữ tình.
- Vận dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật: so sánh, lặp cấu trúc, ...
d. Tổ chức thực hiện.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân: Tổng kết lại, khái quát các giá trị nổi bật của văn bản về nội dung nghệ thuật
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS căn cứ vào kết quả đọc hiểu văn bản của tiết học, tự tổng kết giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV chỉ định HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, GV chốt
*Bước 4: Kết luận, nhận định
3. Hoạt động 3: Luyện tập (8’)
a) Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b) Nội dung: 
Câu 1: Biện pháp nghệ thuật nào nổi bật trong đoạn trích? Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó trong việc diễn tả tâm trạng nhân vật.
Câu 2: Đặc điểm nổi bật của truyện thơ Nôm là sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình. Điều đó được thể hiện như thế nào qua đoạn trích Nỗi niềm tương tư?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Câu 1
- Biện pháp nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích: điệp cấu trúc “Có khi…”.
- Việc sử dụng liên tiếp cấu trúc đó giúp đoạn trích bộc lộ rõ nét được tâm trạng tương tư, thầm thương, trộm nhớ của Tú Uyên, nỗi nhớ ấy không nguôi, ngày đêm mơ tưởng đến bóng dáng người thiếu nữ ấy.
Câu 2
- Yếu tố tự sự và trữ tình trong đoạn trích Nỗi niềm tương tư:
+ Về yếu tố tự sự: đoạn trích xoay quanh câu chuyện của chàng Tú Uyên sau khi gặp thiếu nữ xinh đẹp đã về nhà tương tư, thầm nhớ nhung.
+ Về yếu tố trữ tình, truyện tập trung bộc lộ yếu tố đó thông qua tâm trạng của nhân vật Tú Uyên. Đoạn trích là dòng tâm trạng, cảm xúc, giúp chúng ta đi sâu vào thế giới của những suy tư, nỗi niềm tâm trạng tương tư của nhân vật trong tình yêu. Ngoài ra, chất trữ tình còn được bộc lộ qua khung cảnh thiên nhiên. Việc xuất hiện của thiên trong trong truyện thơ được gắn chặt với việc thể hiện tâm tình nhân vật.
d. Tổ chức thực hiện.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS làm việc nhóm nhỏ 2 HS, trả lời 2 câu hỏi trên
Câu 1: Biện pháp nghệ thuật nào nổi bật trong đoạn trích? Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó trong việc diễn tả tâm trạng nhân vật.
Câu 2: Đặc điểm nổi bật của truyện thơ Nôm là sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình. Điều đó được thể hiện như thế nào qua đoạn trích Nỗi niềm tương tư?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS căn cứ vào kết quả đọc hiểu văn bản của tiết học, tự thảo luận
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV chỉ định HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét
*Bước 4: Kết luận, nhận định
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a. Mục tiêu 
         Vận dụng những tri thức đã học, kết nối được nội dung của tác phẩm với những vấn đề của cuộc sống
b. Nội dung 
So sánh hai đoạn thơ nói về tâm trạng tương tư của Tú Uyên trong Bích Câu kì ngộ và của Kim Trọng trong Truyện Kiều:
Lần trăng ngơ ngẩn ra về,
Đèn thông khêu cạn, giấc hoè chưa nên.
Nỗi nàng canh cánh nào quên,
Vẫn còn quanh quẩn người tiên khéo là?
(Bích Câu kì ngộ)
Chàng Kim từ lại thư song
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.
Sầu đong càng lắc càng đầy.
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.
(Truyện Kiều)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà


























	Ngày 25 tháng 09 năm 2025 

	Họ và tên giáo viên:  Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
BIỆN PHÁP LẶP CẤU TRÚC 
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: tiết 9 (từ tiết 9 đến tiết 9)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
 Nhận biết phân tích được đặc điểm tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong viết và nói tiếng Việt.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt: Nhận biết phân tích được đặc điểm tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong viết và nói tiếng Việt,
3. Về phẩm chất: Trân trọng và yêu sự trong sáng của tiếng Việt.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân/thảo luận cặp đôi 
- Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ trong các ngữ liệu sau.
Ngữ liệu:
a. Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước.
                         (Sóng – Xuân Quỳnh)
b.  Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tát về đâu.
                         (Ca dao)
c. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
                 (Đại cáo bình Ngô – Nguyễn Trãi)
d. không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
(Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Dựa vào phần chuẩn bị bài học ở nhà, thực hiện bài tập sau:
HS trình bày sơ đồ tư duy các biện pháp tu từ đã học (tên BPTT, đặc điểm, tác dụng)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và thảo luận cặp đôi, thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV gọi 1 số HS trả lời.
· Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV kết nối, dẫn vào bài mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (30’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ và tác dụng của chúng để hoàn thiện các bài tập trong sgk.
b) Nội dung: 3 bài tập trong sgk trang 79-80
c) Sản phẩm
1. Bài tập 1 trang 24
Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong cả ba đoạn trích dưới đây (trích từ truyện thơ dân gian Tiễn dặn người yêu)? Phân tích tác dụng biểu đạt của biện pháp tu từ ấy.
a. Anh yêu em, lẽ tiễn đưa em đến tận nhà chồng
    Nhưng chim chích trên cao lượn vòng gọi anh quay lại, anh quay lại
    Chim nhạn dưới thấp bay quanh như anh quay đi, anh quay đi
b. Đừng bỏ em trơ trọi giữa rừng
    Đừng bỏ em giữa dòng sóng thác trào dâng!
c. Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
    Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi giả bụa về già.
Đáp án
a. Lặp cấu trúc: "...anh quay lại", "...anh quay đi"
Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh tâm trạng đau buồn, nuối tiếc của chàng trai khi nói lời tiễn đưa người yêu về nhà chồng; 
+  Góp phần tạo nên nhịp thơ, sự liên kết cho các câu thơ.
b. Lặp cấu trúc "Đừng bỏ em...."
Tác dụng: 
+ Thể hiện tình cảm tha thiết, như muốn níu kéo của cô gái, giúp nhấn mạnh tình cảm sâu đậm của hai người dành cho nhau;
+ Góp phần tạo nên giọng thơ thiết tha, sự liên kết cho các hai thơ.
c. Lặp cấu trúc "Không lấy được nhau...ta sẽ lấy nhau"
Tác dụng: 
+ Khẳng định tình cảm bền chặt và nhấn mạnh ý chí quyết tâm để trở về bên nhau của hai người.
+  Lời thơ như lời khẳng định một cách chắc chắn, tạo sự sự liên kết cho các  câu thơ.  
2. Bài tập 2 trang 25
Hãy tìm và phân tích tác dụng của biện pháp lặp cấu trúc trong các câu thơ, câu văn dưới đây.
a. Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.
                    (Nguyễn Đình Thi)
b. Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng...
                                   (Vũ Bằng)
c.  Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương.
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.
                                 (Trương Quốc Khánh)
d. Vậy mà ai ai cũng cho ông là thủ phạm. Vua xa xỉ là vì ông, công khổ hao hụt là vì ông, dân gian lầm than là vì ông, man di oán giận là vì ông, thần nhân trách móc là vì ông. Cửu Trùng Đài, họ có cần đâu? Họ dấy nghĩa cốt giết ông, phủ Cửu Trùng Đài.
                               (Nguyễn Huy Tưởng)
Đáp án
a. 
- Phép lặp cấu trúc:
+ “...là của chúng ta”
+ “những...”
- Tác dụng: 
+ Góp phần tạo nên nhịp thơ dồn dập, âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ, giọng điệu hùng biện.
+ Tạo sự xuất hiện liên tiếp của hình ảnh, nhằm khẳng định ý thức chủ quyền và niềm tự hào vì được làm chủ tất cả đất nước tươi đẹp, trù phú.
b. 
- Phép lặp cấu trúc: “Mùa xuân”
- Tác dụng: 
+ Tạo cho câu văn, đoạn văn giàu âm điệu, giọng văn trở nêm tha thiết, gợi cảm.
+ Nhằm nhấn mạnh thêm tình cảm của tác giả với mùa xuân của Hà Nội, của Bắc Việt, thể hiện sự trân trọng, thương nhớ, yêu quý với mùa xuân của tác giả.
c. 
- Phép lặp cấu trúc: “Nếu là…tôi sẽ là…”
- Tác dụng :
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nhịp điệu cho câu thơ. 
+ Nhấn mạnh mong ước chân thành của con người với khát khao hiến dâng. Bộc lộ tình cảm chân thành, tha thiết, khát khao cống hiến của tác giả.
d. 
- Phép lặp cấu trúc: “…là vì ông”
- Tác dụng:
+ Góp phần làm cho giọng văn trở nên đanh thép, hùng hồn. 
+ Nhấn mạnh vào những việc làm sai trái của “ông” gây ra.
3. Bài tập 3 trang 25
Viết một đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng) phân tích tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong một bài thơ mà em đã học hoặc đã đọc.
Đáp án
Sóng là một hình tượng động, bất biến chính vì vậy mà sóng được các nhà thơ chọn làm thi liệu làm biểu tượng cho tình yêu. Xuân Quỳnh đã mượn sóng để biểu tượng cho những cung bậc tình cảm của người phụ nữ trong tình yêu với thật nhiều những khát khao và biến động. Trong khổ thơ:
            			Trước muôn trùng sóng bể
             			Em nghĩ về anh, em
             			Em nghĩ về biển lớn
             			Từ nơi nào sóng lên?
	Trước biến cả mênh mông, “em nghĩ về anh, em”. Bằng biện pháp lặp cấu trúc “Em nghĩ về” đã càng nhấn mạnh nỗi suy tư của tác giả. Tâm hồn đang khao khát tình yêu đẹp đẽ nên đứng trước sự bao la của thiên nhiên, sóng bể, tác giả khát khao nhận thức về bản thân (em), về người mình yêu (anh), nhận thức về môi trường sống mới ( về biển lớn). “Em nghĩ”  là sự thống nhất giữa sống và em. Em nghĩ chính là sóng nghĩ. “Em” và “sóng” có một sợi dây liên kết. Bởi hình ảnh sóng là nỗi lòng của tác giả, là của nhân vật trữ tình em, của người con gái đang yêu.
Biện pháp lặp cấu trúc làm cho lời thơ thêm tha thiết, tăng sức gợi hình gợi cảm và sự liên kết cho đoạn thơ.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
*HS suy nghĩ cá nhân/ nhóm thực hiện lần lượt 3 bài tập sgk trang 79-80
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ	
HS suy nghĩ và trả lời cá nhân..
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
·  Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức về cách trích dẫn.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (8’)
a) Mục tiêu: vận dụng kiến thức để thực hành luyện tập
b) Nội dung: Đọc ngữ liệu và cho biết điều đặc biệt ở các ngữ liệu, việc lặp lại ở các câu trong các ngữ liệu có tác dụng gì?
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến.
( Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải)
c) Sản phẩm
Dự kiến sản phẩm
+ Trong ngữ liệu trên, việc lặp cụm từ: “Ta làm...”
+ Nhằm nhấn mạnh ước muốn chân thành và tha thiết, giản dị của tác giả với cuộc đời. Nhà thơ muốn hiến dâng một mùa xuân nho nhỏ là cuộc đời của mình để đóng góp, làm đẹp thêm cho đất nước. Đồng thời tạo âm điệu nhịp nhàng cho lời thơ, tạo liên kết các câu thơ.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
*HS suy nghĩ cá nhân/ nhóm thực hành viết đoạn văn.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ	
HS suy nghĩ và trả lời cá nhân..
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
·  Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá, kết luận
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a) Mục tiêu: vận dụng kiến thức để thực hành luyện tập
b) Nội dung: Lấy 05 ví dụ về phép lặp và nêu tác dụng của chúng.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
- GV yêu cầu HS về nhà tham khảo các nguồn tài liệu khác nhau để vận dụng tri thức vào đời sống 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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TÊN BÀI DẠY: Nói và nghe
TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN VỀ MỘT 
TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện:  01 tiết (từ tiết 11 đến tiết 11)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-  Nhận diện được kiểu bài thuyết trình về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: 
+ Có khả năng nắm bắt được thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra nhận xét, góp ý cho bạn.
+ HS tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
3. Về phẩm chất
· Tự tin thể hiện bản thân
· Biết lắng nghe
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGV, phiếu học tập, SGK
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến bài học mới.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện :
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1: GV kể cho HS nghe 1 câu chuyện trong thực tế cuộc sống: Câu chuyện về lòng biết ơn, tình yêu thương,... Sau đó đưa câu hỏi và dẫn dắt vào bài mới.
Cách 2:
Đưa ra một số câu hỏi, học sinh trả lời
- Đã bao giờ em bày tỏ quan điểm của mình trước đám đông chưa?
- Nêu nhanh những vấn đề xã hội mà các em quan tâm hiện nay?
- Nếu bây giờ được trình bày ý kiến, đánh giá, bình luận cho cả lớp nghe về một vấn đề xã hội mà mọi người đang quan tâm, theo em, em cần chuẩn bị những gì?
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân, thực hiện yêu cầu.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi 1 số HS chia sẻ câu trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung.
* Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV kiểm tra câu trả lời của các HS, cho điểm hoặc định hướng bổ sung,...
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (28’ )
a. Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài thuyết trình về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
b. Nội dung: HS sử dụng SKG, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm
Nhiệm vụ 1: Lưu ý cách thực hiện
1. Định nghĩa:
- Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng, đạo lĩ là một hoạt động, trong đó, người nói nêu lên nhận xét khen, chê và lí do tán thành hay phản đối về tư tưởng, đạo lí đó. 
2. Yêu cầu chung:
- Bài nói cần đảm bào bố cục 3 phần: mở đầu, nội dung chính, kết thúc.
- Để trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một cách hiệu quả, chúng ta cần chú ý:
+ Nắm vững mục đích, đối tượng người nghe và nội dung trình bày.
+ Biết cách trình bày: cách nói, cách kết hợp, sử dụng sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ và các yếu tố phi ngôn ngữ,...
+ Có thá độ thân thiện, tôn trọng người nghe
d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động lưu ý cách thực hiện
HOẠT ĐỘNG 
CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Thế nào là trình bày ý kiến đánh gia, bình luận về một tư tưởng, đạo lí?
- Khi trình bày ý kiến về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, ta cần chú ý những yêu cầu nào?
 * Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
- GV quan sát, khuyến khích
 * Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
* Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
Nhiệm vụ 2: II. Thực hành
Đề bài: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về vấn đề đặt ra trong câu cách ngôn: “Cứ hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.”.
a. Chuẩn bị
- Xem lại nội dung dàn ý của phần Viết.
- Chuẩn bị tranh, ảnh, video, ... thiết bị trình chiếu (nếu có) 
b. Tìm ý và lập dàn ý
- Xem lại dàn ý đã làm ở phần Viết
- Bổ sung, sắp xếp lại các ý cho mạch lạc, phù hợp với nội dung cần trình bày.  
- Bố cục bài nói gồm ba phần:
+ Mở đầu: Nêu vấn đề cần trình bày
+ Nội dung chính: Lần lượt nêu các nội dung như dàn ý đã chuẩn bị (hệ thống các luận điểm, luận cứ, luận chứng,...). Có thể trình bày theo trật tự khác nhưng cần nêu được các nội dung chính mà bài tập đã yêu cầu.
+ Kết thúc: Tóm lược nội dung đã trình bày và trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
- Dự kiến những câu hỏi, nội dung sẽ thảo luận với các thành viên khác trong nhóm về vấn đề thảo luận.
c. Nói và nghe
· Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về vấn
đề đặt ra trong câu cách ngôn: “Cứ hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.”.
· Thảo luận trong nhóm về vấn đề đặt ra trong câu cách ngôn: Cứ hướng về phía Mặt Trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn.”
d. Kiểm tra và chỉnh sửa
Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

	- Đã trình bày đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	

	- Cách thức trình bày, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	- Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	· Đánh giá chung:

	- Điều em hài lòng về bài trình bày của mình là gì?
	

	- Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
	


* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/chưa đạt

	· Kiểm tra kết quả nghe:

	- Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	- Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức trình bày về một vấn đề xã hội của bạn?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	- Đã chú ý và tôn trọng người trình bày chưa?
	

	- Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	


d. Tổ chức thực hiện
* Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Vòng 1: Trình bày và thảo luận theo nhóm nhỏ
GV chia lớp thành 04 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm cử 01 người chủ trì, 01 thư kí.
- Người chủ trì ở mỗi nhóm sẽ thống nhất cách thức trình bày, thảo luận (hình thức trình bày, thời gian trình bày,…). Người chủ trì sẽ lần lượt mời các thành viên thuyết trình về vấn đề nghị luận.
Trong khi 01 thành viên thuyết trình thì các thành viên khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điến vào Rubrics đánh giá bài nói của bạn.
- Sau khi người nói trình bày xong, người chủ trì mời người nghe phát biểu ý kiến hoặc nêu câu hỏi, tranh luận.
- Kết thúc thảo luận: người chủ trì tổng hợp những ý kiến của cả nhóm; thư kí ghi chép những điểm thống nhất và những điểm chưa thống nhất, còn tranh luận (nếu có).
Vòng 2: Thuyết trình và thảo luận cả lớp
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả đã thảo luận của nhóm mình về vấn đề nghị luận trước cả lớp.
- Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến, đặt câu hỏi tranh luận.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS các nhóm thuyết trình và thảo luận theo sự điều hành của nhóm trưởng (người chủ trì)
- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần thuyết trình của đại diện các nhóm và chỉ định các nhóm đưa ra ý kiến nhận xét.
Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến, đặt câu hỏi tranh luận.
* Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV nhận xét phần thuyết trình và thảo luận của các nhóm, cho điểm.
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (10’)
a. Mục tiêu: HS thực hành kĩ năng nói và nghe: thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội (vấn đề tư tưởng, đạo lí)
b. Nội dung:
· HS xác định được các bước thuyết trình và trình bày được sản phẩm thuyết trình về một vấn      đề  xã hội.
· Biết lắng nghe phần thuyết trình của bạn khác.
c. Sản phẩm
III. Luyện tập  
Đề bài: Hãy thuyết trình quan niệm của em về  hạnh phúc
a) Chuẩn bị
· Dàn ý bài viết trình bày quan niệm về lòng yêu nước (đã có ở phần Viết)
· Chuẩn bị tranh, ảnh, thiết bị trình chiếu (nếu có) cho việc thuyết trình.
b) Tìm ý và lập dàn ý
· Bổ sung, chỉnh sửa dàn ý bài viết thành đề cương bài thuyết trình, có lời mở đầu và kết thúc.
Dự kiến những câu hỏi, nội dung sẽ thảo luận với các thành viên khác trong nhóm về vấn đề thảo luận.
c) Nói và nghe
· Thuyết trình về vấn đề hạnh phúc
Thảo luận trong nhóm về vấn đề quan niệm về hạnh phúc
	Rubrics đánh giá bài thuyết trình theo tiêu chí
	

	Người thuyết trình:…………………………………..
Người nhận xét:……………………………………….
	

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt
	

	1. Nội dung bài thuyết trình đầy
	Nôi dung sơ sài,
chưa có nhiều lí lẽ và bằng
	Có đủ lí lẽ và bằng chứng để
	Nội dung đầy đủ,
sâu sắc, thuyết phục, có quan
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a. Mục tiêu: Mở rộng, nâng cao kiến thức, phát huy năng lực tự học
b. Nội dung: Thuyết trình về câu nói của Macxim Gorki: nơi lạnh nhất thế giới không phải Bắc Cực mà là nơi không tình thương.
c. Sản phẩm: Bài thuyết trình của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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TÊN BÀI DẠY: TỰ ĐÁNH GIÁ 
HÔM QUA TÁT NƯỚC ĐẦU ĐÌNH
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 01 tiết (từ tiết 12 đến tiết 12)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Củng cố kiến thức về ca dao
- Thực hành phân tích tác dụng của phép điệp cấu trúc trong văn bản
- Viết được bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: năng lực thẩm mĩ, năng lực ngôn ngữ.
3. Về phẩm chất: tình yêu văn học
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGV, SGK
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức, tự đánh giá lại những gì đã học được ở bài 1
b. Nội dung : HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện : 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cuộc thi giữa các tổ/nhóm: Trong 2 phút, hãy liệt kê nhiều nhất có thể những bài ca dao tỏ tình. Nhóm nào kể được nhiều và đúng nhất sẽ thắng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV nêu yêu cầu, suy nghĩ về các tác phẩm mà các bạn nhắc tới
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp về những hiểu biết, cảm nhận của bản thân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong tiết học hôm nay, chúng ta cùng tự đánh giá về hiểu biết của bản thân sau khi học xong bài: Hôm qua tát nước đầu đình
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (30’ )
a. Mục tiêu
- HS tự vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập để khắc sâu kiến thức
b.Nội dung
- GV giao bài tập cho HS làm ở nhà.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm
Dự kiến sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	C
	A
	C



Câu 5 trang 34: Trong hai dòng thơ đầu, bối cảnh thời gian, không gian, sự việc có gì đáng lưu ý? Phân tích ý nghĩa của bối cảnh đó trong bài Hôm qua tát nước đầu đình.
Trả lời:
- Ở hai câu thơ đầu tiên là bối cảnh hết sức quen thuộc ở làng quê Việt Nam, với hình ảnh hôm qua tát nước đầu đình và cành sen, tạo sự gần gũi và yên bình, đây là một hình ảnh rất nên thơ và mộng mơ, rất phù hợp để cho cặp đôi trai gái hẹn hò, e ấp, bộc lộ chuyện tình cảm của mình tại nơi này.
- Ý nghĩa của bối cảnh: Đây là không gian làng quê Việt Nam. Qua câu chuyện tình yêu đôi lứa thể hiện vẻ đẹp chất phác, hiền lành của con người. Họ còn là những người rất tình cảm, chủ động, thoải mái và thể hiện rõ nét đẹp lao động, giản dị. 
Câu 6 trang 34 
Hình tượng nào là hình tượng trung tâm, xuyên suốt tám dòng thơ đầu? Hình tượng đó có tác dụng nghệ thuật như thế nào trong việc thể hiện nỗi niềm, tâm trạng của chàng trai.
Trả lời:
- Hình tượng trung tâm: Cái áo.
→Chiếc áo đó như một cái cớ để chàng trai bắt chuyện với cô gái. Chỉ với một “chiếc áo” nhưng anh chàng biết cách dùng nó để tiếp cận và tỏ tình với cô gái một cách rất duyên dáng và hài hước, mà không cảm thấy quá thô lỗ.
Câu 7 trang 34 
Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong sáu câu thơ cuối? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó là gì?
Trả lời:
- Biện pháp nghệ thuật: Điệp từ “Giúp”.
- Tác dụng: Chàng trai dùng từ giúp là muốn dụ ý rằng sẽ đưa những món lễ vật này sang nhà để ngỏ ý muốn xin cưới cô gái, nếu cô gái đồng ý thì cả hai sẽ thành vợ thành chồng, còn nếu cô gái muốn lấy một người khác làm chồng, thì anh chàng này vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ và cầu phúc cho cô. Chàng trai đã dùng từ “giúp” rất tinh tế để lỡ mà cô gái có từ chối thì sẽ không bị ngại ngùng cho cả hai. Đồng thời, tạo nên nhịp điệu cho bài thơ, gây ấn tượng với người đọc.
Câu 8 trang 34
Nêu cảm nhận của em về nhân vật chàng trai trong bài Hôm qua tát nước đầu đình.
Trả lời:
- Chàng trai là người hài hước, biết cách mở đầu câu chuyện.
+ Dùng chiếc áo để lấy cớ làm quen.
- Táo bạo trong việc thổ lộ tình cảm.
- Luôn giữ phép lịch sự, tinh tế.
- Tình cảm: Chân thật, thật thà.
Câu 9 trang 34 
Bài Hôm qua tát nước đầu đình có đặc điểm gì khác so với những bài thơ trữ tình trong văn học viết mà em đã học?
Trả lời:
- Điểm khác biệt: Có cách thể hiện tình yêu đặc biệt.
+ Bằng sự dí dòm, hài hước của mình, chàng trai vừa trức tiếp, vừa gián tiếp thổ lộ tâm tư, tình cảm với cô gái, ngỏ lời mong được cưới cô.
+ Tình yêu của chàng cũng rất đẹp, dù nàng đồng ý lấy chàng hay không, chàng vẫn sẵn sàng giúp nàng chuẩn bị đồ cưới. Đó là một tình yêu đầy lí trí không ích kỉ.
Câu 10 trang 34 
Tìm và phân tích điểm giống nhau và khác nhau của những bài ca dao có cùng mô típ “Hôm qua”.
Trả lời:
Trình diễn mang đầy tính nhạc, nhịp điệu. Đa số các bài ca dao có mô típ để thời gian ở đầu đều là thời gian hiện tại “hôm nay”, “bây giờ”, “nào khi”, “sáng ngày”, “chiều chiều”… Còn trong bài ca dao Hôm qua tát nước đầu đình, thời gian được nhắc tới là thời gian của quá khứ, là thời điểm sự việc được diễn ra và được soi chiếu với hiện tại, có sự vận động về mặt thời gian. Tuy nhiên nó không tạo cho người đọc cảm giác luyến tiếc mà chỉ là mang nghĩa về mặt thời gian.
d.Tổ chức thực hiện
Thực hành phần Tự đánh giá (Trang 28 - 32/SGK Ngữ văn 10 Cánh diều  tập 2)
Bước 1: GV hướng dẫn HS tự đánh giá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tự hoàn thành các bài tập vào vở ở nhà.
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm, thảo luận GV có thể tổ chức cho HS báo cáo  sản phẩm tự đánh giá vào tiết học buổi chiều/ dạy thêm, chữa bài trên lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (8’)
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học ở bài 2
b. Nội dung : HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập vào phiếu.
	Tên văn bản
	Đặc sắc nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này: Có lấy anh chăng?
	
	



c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành bảng sau 
	Tên văn bản
	Đặc sắc nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này: Có lấy anh chăng?
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS điền nội dung vào từng cột của phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Tổ chức báo cáo sản phẩm 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng  ( 2’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để vận dụng vào thực tế
b. Nội dung: Tìm những dị bản của bài ca dao: Tát nước đầu đình
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
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TÊN BÀI DẠY: BÀI 2. THƠ  VĂN NGUYỄN DU
Đọc hiểu văn bản1: NGUYỄN DU – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 01 tiết (từ tiết 13 đến tiết 13)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nắm được những nét chính về tiểu sử, cuộc đời, thời đại Nguyễn Du sống. 
- Thấy được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng cùng những đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với sự phát triển của văn học dân tộc. 
2. Về năng lực
- Năng lực chung 
Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp  tác, năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
- Năng lực đặc thù
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
+ Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về sự nghiệp văn học và những đóng    góp của một tác giả văn học
+ Năng lực thuyết trình về một tác giả văn học.
+ Nhận biết được mối liên kết giữa bài Nguyễn Du – cuộc đời và sự nghiệp với các bài đọc     tiếp theo trong bài học 2.
3. Về phẩm chất
- Bồi đắp cho HS tình yêu quê hương, đất nước.
- Trân trọng những tài năng, tâm huyết cùng những đóng góp của Nguyễn Du đối với đất nước, đối với nền văn học Việt Nam thời trung đại.
- Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học.
b. Nội dung: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến  bài học mới.
- HS xem hình đoán tên tác phẩm, tác giả
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
 * Một số tác phẩm của Nguyễn Du 
-  Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh, Độc tiểu thanh ký.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS xem hình đoán tên tác phẩm, tác giả
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, đáng giá, dẫn dắt vào tiết học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (30’ )
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu : Giúp HS nhận biết được những nét chung về văn bản: nội dung chính, nhan đề, bố cục,...
b. Nội dung : Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã          chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân tìm hiểu khái quát về văn bản.
I. Tìm hiểu chung 
1. Nhan đề 
- Nhan đề của văn bản nêu bật được hai nội dung chính mà văn bản đề cập: Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du.
2. Bố cục văn bản: Gồm hai phần: 
- Phần I – Cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú: thông tin về cuộc đời, con người Nguyễn Du và những biến cố tác động, ảnh hưởng tới sáng tác văn chương của ông.
- Phần II – Đại thi hào dân tộc: những thành công trong sáng tác của Nguyễn Du.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: giọng đọc to, rõ ràng, chú ý các mốc thời gian và các trích dẫn về tác phẩm của Nguyễn Du. 
- Gọi một vài HS đọc theo từng đoạn/phần và tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó.
- Trả lời các câu hỏi sau:
+ Dựa vào nhan đề cho biết văn bản đề cập đến vấn đề gì?
+ Các thông tin trong văn bản được thu thập/lấy từ các lĩnh vực nào?
+Văn bản Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp gồm mấy phần, mỗi phần giới thiệu cho người đọc nội dung gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét sản phẩm học tập của HS, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2:  Đọc-hiểu văn bản
a. Mục tiêu 
- Học sinh nắm được những nét chính về tiểu sử, cuộc đời, thời đại Nguyễn Du sống.
- Thấy được những đóng góp to lớn của Nguyễn Du trên phương diện văn hóa, văn học.
- Thấy được mối liên hệ giữa bài học về tác gia với các bài học đọc hiểu văn bản tiếp theo.
b. Nội dung : HS làm việc nhóm, báo cáo sản phẩm đã chuẩn bị trước tiết học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT.
II. Đọc-hiểu văn bản 
1. Cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú
1.1 Bối cảnh lịch sử, văn hoá của thời đại và cuộc đời Nguyễn Du
- Nguyễn Du (1765- 1820), tên chữ là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên
- Quê cha: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Quê mẹ: Bắc Ninh
- Sinh tại Thăng Long
+ Gia đình, dòng họ đại quý tộc, có truyền thống khoa bảng - nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn hóa, văn học 
+ Thời đại: 
- Sinh ra trong một thời đại có nhiều biến cố dữ dội, nhiều phen thay đổi sơn hà của giai đoạn lịch sử cuối thế kỉ XVIII – XIX.
+ Sự thối nát của xã hội phong kiến (vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà)
 + Các cuộc nông dân khởi nghĩa, đỉnh cao là phong trào Tây Sơn
 + Đại phá quân Thanh vang dội
 + Vận mệnh rạng rỡ ngắn ngủi của triều đại Tây Sơn 
+ Công cuộc trung hưng của nhà Nguyễn.
- Vốn sống phong phú:
 + Thời niên thiếu sống trong gia đình quý tộc xa hoa
 + Cuộc sống nghèo khó bần hàn, loạn lạc (mười năm gió bụi trên đất Thái Bình, dân chài biển Nam, phường săn núi Hồng ở quê hương Hà Tĩnh).
 + Con đường làm quan khá thuận lợi. Chuyến đi sứ Trung Quốc đã để lại dấu ấn đậm nét trong tác phẩm của ông
+ Cuộc đời đầy thăng trầm: khi trong cảnh “màn lan trướng huệ”,  kẻ phiêu bạt trong cảnh “mười năm gió bụi”, khi là người ẩn cư tại quê nhà, làm quan cho triều đình nhà Nguyễn, làm chánh sứ sang Trung Quốc …
1.2. Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du  
- Nguyễn Du đã tiếp nhận tinh hoa truyền thống của nhiều vùng văn hóa,  có điều kiện để trải nghiệm, suy ngẫm về xã hội, con người,... tạo tiền đề cho việc hình thành tài năng và bản lĩnh văn chương 
- Nguyễn Du trải nghiệm cuộc sống phong phú đem đến giá trị hiện thực trong sáng tác với cảm hứng “những điều trông thấy” 
- Tiếp xúc nhiều cảnh đời, đồng cảm trước bi kịch và khát vọng của con người,... tạo tiền đề cho việc hình thành tài năng đem đến giá trị nhân đạo (những điều trông thấy mà đau đớn lòng)
- Tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn học Việt Nam và nước ngoài, sáng tạo nghệ thuật đạt tới đỉnh cao
*  Năm 1965 Hội đồng hòa bình thế giới đã công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỉ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông.
II. Đại thi hào dân tộc
1. Nguyễn Du là tác giả giữ vị trí hàng đầu trong lịch sử văn học Việt Nam
Các sáng tác của Nguyễn Du bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm: 
- Chữ Hán:
 + Thanh Hiên thi tập (tập thơ của Thanh Hiên), 78 bài
 + Nam trung tạp ngâm (các bài thơ ngâm ở phương Nam), 40 bài
 + Bắc hành tạp lục ( ghi chép trong chuyến đi sứ phương Bắc), 131 bài. Tập thơ gồm ba nhóm đề tài: vịnh sử; phê phán xã hội phong kiến chà đạp cuộc sống của con người; cảm thông với thân phận con người nhỏ bé; Ca ngợi, đồng cảm với các nhân cách cao thượng, phê phán những nhân vật phản diện... 
- Chữ Nôm:
 + Văn chiêu hồn (Văn tế thập loại chúng sinh): thể hiện tình yêu thương đối với nhiều hạng người, đặc biệt là những thân phận bé nhỏ; thể thơ song thất lục bát.
 + Truyện Kiều: ( Đoạn trường tân thanh) kiệt tác của văn học trung đại Việt Nam.
 + Sáng tạo mới: kết hợp nhuần nhuyễn chất tự sự và trữ tình, cảm hứng mới, cách nhận thức, lí giải nhân vật độc đáo theo cá tính của Nguyễn Du, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học...
→ Các sáng tác của Nguyễn Du vừa mang giá trị hiện thực vừa mang giá trị nhân đạo sâu sắc
2. Nguyễn Du - nhà thơ với cái nhìn hiện thực sâu sắc
Là nhà thơ có nguồn cảm hứng từ “những điều trông thấy” nên tác phẩm của ông phản ánh chân thực xã hội đương thời: 
- Trong thơ chữ Hán dù ở miền quê Việt Nam hay trên đất Trung Quốc trong hành trình đi sứ ngòi bút của ông hướng vào: 
+ Những số phận cơ cực, hẩm hiu ( ông già mù hát rong, người mẹ dắt con đi ăn xin...)
+ Người tài sắc mà bi kịch (người phụ nữ gảy đàn ở đất Long Thành, nàng Tiểu Thanh...)
+ Những bất công của xã hội và cảnh đời trái ngược 
→ Bức tranh hiện thực xã hội Nguyễn Du muốn “dâng lên nhà vua”
- Trong thơ chữ Nôm, Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo mà ở đó tầng lớp quan lại gian ác, những kẻ lưu manh, vô lại bất nhân, sự khuynh đảo của thế lực đồng tiền …
+ Quan lại từ nhỏ đến lớn đều mang bản chất tham lam, tàn bạo (Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham, mặt sắt cũng ngây vì tình)
+ Kẻ lưu manh trong xã hội điển hình là những phường buôn người, kẻ vô lại, bất nhân 
+ Đồng tiền trở thành một thế lực, có thể làm lệch cán cân công lí (Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền, Thoắt mua về, thoát bán đi, Tiền lưng đã có việc gì chẳng xong…)
+ Trong xã hội ấy, những người lương thiện, những thân phận nhỏ bé bị chà đạp, dập vùi. (Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây, Con ong cái kiến kêu gì được oan…)
→ Giữa cái nhìn hiện thực và trái tim nhân đạo của nhà thơ có mối quan hệ sâu sắc
3. Nguyễn Du - nhà nhân đạo chủ nghĩa
* Thơ chữ Hán của Nguyễn Du là những trang nhật kí sống động phác họa bức chân dung một con người có tấm lòng nhân đạo bao la, sâu sắc
- Hướng về những con người đau khổ bất hạnh: 
+ Người phụ nữ tài sắc mà bạc mệnh (người ca nữ đất La Thành, người gảy đàn đất Long Thành, nàng Tiểu Thanh đất Tây Hồ - Trung Quốc)
+ Người nghèo khổ (ông già mù hát rong, bốn mẹ con người ăn xin…)
+ Người tài năng có khí tiết thanh cao (Viết về Khuất Nguyên: Ba năm cố quốc đọa đầy/ Sở từ muôn thủa bậc thầy văn chương, viết về Đỗ Phủ: Nghìn thủa văn chương đáng bậc thầy…)
- Nguyễn Du cảm nhận mình là người cùng hội cùng thuyền với những số phận tài hoa mà bi kịch (Cái án phong ưu khách tự mang). Từ lòng thương người, Nguyễn Du trở về với niềm tự thương (Dựng nghiệp mưu sinh luống lỡ làng). Có khi ông cô đơn, không có người tri âm tri kỉ giữa cuộc đời, giữ thời gian vô định (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa? Người đời ai khóc Tố Như chăng)
→ Tự thương mình ở Nguyễn Du cũng là tự ý thức về cá nhân một cách sâu sắc.
* Truyện Kiều lên án, tố cáo những thế lực chà đạp lên cuộc sống con người. Trong xã hội ấy, những người lương thiện, những thân phận nhỏ bé bị chà đạp, dập vùi. Đồng thời, ông thể hiện tiếng nói đồng cảm với bi kịch, đồng tình với những khát vọng chân chính của con người, được thể hiện qua nhân vật Thúy Kiều. Ở đời Kiều có hai bi kịch lớn hết sức đau đớn: bi kịch tình yêu và bi kịch nhân phẩm. 
* Văn tế thấp loại chúng sinh thống nhất với nội dung nhân đạo trong truyện Kiều, khóc thương cho những loại người trong xã hội mà những giọt nước mắt xót xa nhất là dành cho người phụ nữ (Đau đớn thay phận đàn bà), dành cho trẻ em (Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé), người lao động (Đòn ghánh tre chín rạn hai vai)
→ Mộng Liên Đường chủ nhân nhận xét về Truyện Kiều cũng đúng với tác phẩm này: “Lời văn tả ra như có máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải  thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột”
4. Nguyễn Du - thiên tài nghệ thuật
* Thơ chữ Hán
- Thể thơ Đường luật với đủ các tiểu loại: 
+ Xét về số câu có tứ tuyệt (tuyệt cú), bát cú, trường thiên
+ Xét về số chữ có ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn - Bút pháp nghệ thuật phong phú, đa dạng: trữ tình, tự sự, hiện thực, trào phúng
- Tính chất hàm súc, cô đọng, “ý tại ngôn ngoại” (ý ở ngoài lời), nghệ thuật đối… được phát huy ở mức cao nhất
→ Chất trữ tình hòa quyện chất triết lí đem đến sự thâm trầm, sâu sắc trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du 
* Truyện Kiều
Những thành công về mặt nghệ thuật của kiệt tác Truyện Kiều:
+ Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện (ngôn ngữ gián tiếp, ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ nửa trực tiếp), kết hợp ngôn ngữ dân gian và ngôn ngữ bác học 
 + Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật: được khắc họa bằng cả bút pháp ước lệ và bút pháp tả thực, bằng cả con người với biểu hiện bên ngoài và con người với đời sống nội tâm. Miêu tả nội tâm nhân vật là một thành công nghệ thuật lớn, mang ý nghĩa cách tân của kiệt tác Truyện Kiều.
+ Thiên nhiên trong truyện vừa là đối tượng thẩm mĩ, vừa là phương thức thể hiện tâm trạng của nhân vật với nghệ thuật “tả cảnh ngụ tình”.
+ Truyện Kiều được viết theo thể lúc bát vừa dân dã, bình dị như ca dao, dân ca, vừa trau chuốt nghệ thuật, đạt tới giá trị cổ điển – giá trị khuôn thước, mẫu mực.
+ Ngoài ra, truyện có sự kết hợp giữa ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ văn học dân gian với ngôn ngữ bác học kết tinh từ sách vở. Bởi vậy, kiệt tác Truyện Kiều có ngôn ngữ vẫn được sử dụng trong đời sống hiện đại, ở mọi hoàn cảnh giao tiếp và tầng lớp khác nhau.
→ Đại thi hào Nguyễn Du có những đóng góp nghệ thuật hết sức to lớn đối với sự phát triển của văn học dân tộc.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Tìm hiểu về những điểm cần lưu ý về bối cảnh lịch sử, thời đại mà Nguyễn Du sống.
- Những sự kiện và dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Nguyễn Du? Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du?
- Tại sao có thể khẳng định: “Nguyễn Du có Cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú Bước 2: Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV chia lớp thành 5 nhóm
- 01 MC sẽ được GV hỗ trợ trực tiếp
- Nhóm 1, 2 – Nhà sử học: HS hóa thân  thành nhà sử học để nêu những hiểu biết về thời đại, cuộc đời Nguyễn Du.
- Nhóm 3 –  Nhà hoạt động xã hội: HS hóa thân thành nhà hoạt động xã hội để khẳng định thơ chữ Hán của Nguyễn Du “là bức chân dung tự họa về một con người có tấm lòng nhân đạo bao la, sâu sắc”?
- Nhóm 4 - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học: được mời tham gia nhận xét, đánh giá về giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực trong thơ văn của Nguyễn Du
- Nhóm 5 - Độc giả: tham gia đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ... về những thành công của nghệ thuật Truyện Kiều 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Tổ chức buổi học thành buổi toạ đàm với chủ đề “Nguyễn Du – cuộc đời và sự nghiệp”:
Nhóm 1 - MC:
(1) Chào các bạn! Hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi sẽ đưa các bạn ngược dòng thời gian trở về quá khứ đến những tháng năm đầy biến động trong lịch sử dân tộc ta ở cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19
Các bạn có đoán được vì sao chúng tôi có mong muốn dẫn các bạn trở về năm tháng này không?
- MC: phỏng vấn các bạn trả lời nhanh (Nhóm 5 – Độc giả)
- Dự kiến: có lẽ là năm tháng giúp ta hiểu rõ hơn về Nguyễn Du – nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc ta, danh nhân văn hóa thế giới
- MC: Tham gia buổi nói chuyện với chúng ta ngày hôm nay còn có những nhà nghiên cứu sử học, nhà nghiên cứu văn hoá, văn học, nhà  hoạt động xã hội – những người sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và những đóng góp tinh hoa về văn hoá, văn học mà Nguyễn Du đã để lại cho đời.
(2) Xin ông/bà cho biết, những yếu tố thời đại nào đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Nguyễn Du? (Nhóm 1 – Nhà sử học)
(3) Vậy trong cuộc đời của Nguyễn Du có những sự kiện và dấu mốc quan trọng nào? Những sự kiện và dấu mốc đó có liên quan như thế nào đến sự nghiệp văn học của ông? 
(Nhóm 2 – Nhà sử học và Nhóm 4 - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(4) Xin giáo sư cho biết, dựa trên cơ sở nào để khẳng định Nguyễn Du là một nhà văn hoá kiệt xuất? 
(Nhóm 3 – Nhà hoạt động xã hội)
(5) Thưa tiến sĩ, tôi được biết ông/bà đã dày công nghiên cứu về thơ văn Nguyễn Du và đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự nghiệp văn học của vị danh nhân văn hóa này. Vậy xin ông /bà cho biết, nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du gồm những điểm gì? Qua thơ văn, Nguyễn Du là một con người như thế nào? (Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(6) Bạn hãy đọc một vài câu thơ của Nguyễn Du và cho biết những câu thơ đó cho thấy được vẻ đẹp gì trong tâm hồn Nguyễn Du? ( Nhóm 5 - Độc giả)
(7) Thưa tiến sĩ, thơ văn Nguyễn Du đã có những đóng góp to lớn nào về mặt nghệ thuật? 
(Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(8) Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du đã để lại cho bạn những suy nghĩ và tình cảm gì?
( Nhóm 5 - Độc giả)
Dự kiến: HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức 
Nhiệm vụ 3. Tổng kết
a. Mục tiêu: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
  III. Tổng kết
1. Về nội dung 
-  Giới thiệu Nguyễn Du, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của đất nước. 
-  Cảm phục tài năng và tình yêu thương con người sâu sắc của danh nhân. Học tập tinh thần yêu nước, và đề cao công lao của Nguyễn Du. 
2. Về nghệ thuật
-  Luận đề, luận điểm rõ ràng; chứng cứ phong phú, thuyết phục.
- Văn bản kết hợp thuyết minh (phần I) và nghị luận (phần II).
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ   
- GV yêu cầu HS nêu khái quát  các vấn đề cơ bản đáng ghi nhớ về nội dung và nghệ thuật của văn bản
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Hoạt động thảo luận theo cặp.    GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và  thảo luận
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.   Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết  quả 
· GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập  ( 8’)
c. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
d. Nội dung: Trả lời các câu hỏi
Câu 1: Đâu không phải là các sáng tác của Nguyễn Du?
A. Truyện Kiều                                                                 B. Thanh Hiên thi tập
C. Quốc âm thi tập                                                            D. Bắc hành tạp lục
Câu 2: Con đường làm quan của Nguyễn Du có nhiều thuận lợi ở triều đại nào?
A. Nhà Trần                                                                       B. Nhà Tây Sơn
C. Nhà Lê – Trịnh                                                              D. Nhà Nguyễn
Câu 3: Cuộc đời gió bụi hơn 10 năm trời của Nguyễn Du bắt đầu từ năm nào?
A. 1781                                                                               B. 1783
C. 1785                                                                               D. 1789
Câu 4: Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX, Nguyễn Du được đánh giá như thế nào?
A. Ông hoàng của thơ Nôm                                               B. Nhà thơ nhân đạo
C. Nhà văn chính luận kiệt xuất                                         D. Nhà thơ trữ tình chính trị
Câu 5: Những điểm đặc sắc của tư tưởng, tình cảm Nguyễn Du trong các sáng tác bằng chữ Hán là gì?
A. Ca ngợi, đồng cảm với nhân cách cao thượng và phê phán cái xấu.
B. Phê phán xã hội phong kiến chà đạp lên quyền sống của con người.
C. Cảm thông với những số phận nhỏ bé, bị chà đạp.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 6. Nguyễn Du được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1965 vinh danh là – Danh nhân văn hoá vào năm nào?
A .1965                                                                                B. 1966
C. 1967                                                                                D. 1968
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, viết bài.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
1C; 2D; 3C; 4B; 5D, 6A
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Trò chơi “Vòng quay may mắn”
Yêu cầu: HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
    GV nhận xét, cho điểm HS
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (2’)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Vẽ sơ đồ tư duy về tác giả Nguyễn Du
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà










	Ngày 2 tháng 10 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: Đọc hiểu văn bản 1
TRAO DUYÊN
(Trích Truyện Kiều )
(Nguyễn Du)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện:  02 tiết (từ tiết 14 đến tiết 15)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Hiểu được bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và sự hi sinh quên mình của Kiều vì hạnh phúc của người thân qua lời "trao duyên" đầy đau khổ.
 - Thấy được nghệ thuật miêu tả thế giới nội tâm nhân vật: độc thoại nội tâm, phân tích tâm lí, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ bac học, ngôn ngữ bình dân.
 - Thấy được tấm lòng nhân đạo sâu sắc của Nguyễn Du với con người, đặc biệt là những người tài hoa bạc mệnh như Kiều.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực riêng: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
+ Vận dụng được những hiểu biết chung về tác giả Nguyễn Du và các kiến thức được giới thiệu trong bài học “Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp” để hiểu đoạn trích theo đặc trưng của thể loại truyện Nôm.
+ Nhận biết sự tương đồng và khác biệt của truyện thơ Nôm so với truyện thơ dân gian.
+ Phân tích và đánh giá được vị trí của đoạn trích “Trao duyên” trong tác phẩm “Truyện Kiều” và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.
3. Phẩm chất
-  Cảm thông với bi kịch tình yêu dang dở của Thuý Kiều;
-  Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của Kiều qua đoạn trích.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK, Ngữ văn 10, tập 2 (Cánh Diều).
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến  bài mới.
1. Tên chữ của Nguyễn Du? 
2. Tên gọi khác của Truyện Kiều? 
3. Nhân vật xuất hiện trong đoạn trích “Kiều báo ân, báo oan” nổi tiếng ghen tuông. 
4. Điền từ còn trống vào câu thơ sau 
“Hoa cười ngọc thốt …………
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” 
5. Điền từ còn trống vào câu thơ sau
“…….tài tử giai nhân 
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm”
6. Truyện Kiều được sáng tác theo thể thơ nào?
7. Em gái của Thúy Kiều là ai?
8. Truyện Kiều được sáng tác dựa vào cốt truyện nào của Thanh Tâm Tài Nhân?
9. Truyện Kiều được sáng tác bằng chữ gì? 
c. Sản phẩm
1. Tố Như
2. Đoạn trường tân thanh. 
3. Hoạn Thư
4. Đoan trang 
5. Dập dìu
6. Lục bát 
7. Thúy Vân 
8. Kim Vân Kiều Truyện 
9. Chữ Nôm
d. Tổ chức thực hiện 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức hoạt động giải ô chữ với nội dung hỏi – đáp về Truyện Kiều   
- Giáo viên tổ chức trò chơi: Chọn1 HS làm MC dẫn chương trình, GV làm nhiệm vụ hỗ trợ. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trả lời 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học: Ô chữ chủ đề: TRUYỆN KIỀU – NGUYỄN DU.
 “Truyện Kiều” còn có tên gọi khác là “Đoạn trường tân thanh”, có nghĩa là tiếng kêu đứt ruột. Trong tác phẩm có vô vàn tiếc kêu thương được cất lên mà đoạn trích “Trao duyên” có lẽ là “tiếng kêu đứt ruột” đầu tiên khởi đầu một chuỗi dài đau thương chất chồng lên cuộc đời truân chuyên của một người con gái tài sắc. Vậy những đau thương mà nàng Kiều phải chịu đựng ở đây là gì, hôm nay cô trò chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn trích “Trao duyên”.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (75’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu: HS nắm được những nét khái quát về truyện thơ Nôm, tác phẩm truyện Kiều và đoạn trích “Trao duyên” (Xuất xứ, vị trí, chủ đề, bố cục,...)
b. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã  chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm
1. Một số tri thức về truyện thơ Nôm 
1.1. Khái niệm:
Truyện thơ Nôm là thể loại dùng các thể thơ tiếng Việt viết bằng chữ Nôm (thường là thơ lục bát) để kể chuyện (trần thuật
1.2 Phân loại
- Căn cứ vào thể thơ dùng để sáng tác chia 2 loại: truyện thơ Nôm Đường luật và truyện thơ Nôm lục bát
- Căn cứ vào đối tượng sáng tác: gồm truyện thơ Nôm bình dân và truyện thơ Nôm bác học
1.3. Nội dung
 Truyện thơ Nôm thường phản ánh đời sống xã hội cũng như thể hiện quan niệm, lí tưởng nhân sinh của tác giả thông qua việc miêu tả, tường thuật lại một cách tương đối trọn vẹn cuộc đời, tính cách nhân vật bằng một cốt truyện với chuỗi các biến cố, sự kiện nổi bật.
1.4.Cốt truyện của truyện thơ Nôm nhìn chung được xây dựng theo mô hình khá ổn định với ba phần cơ bản: Gặp gỡ - Thử thách - Đoàn tụ 
1.5. Nhân vật truyện thơ Nôm thường được phân theo loại chính diện và phản diện, tương ứng với chính - tà, thiện - ác, tốt - xấu. Nhân vật truyện thơ Nôm phần nhiều được miêu tả với những biểu hiện bên ngoài hơn là với đời sống nội tâm. Tính cách nhân vật thường tĩnh tại, ít có sự vận động và phát triển, những tác động của hoàn cảnh có tác dụng làm rõ hơn tính cách đã được định hình.
1.6. Ngôn ngữ:Truyện thơ Nôm hay sử dụng ngôn ngữ gián tiếp. Người kể chuyện thường ở ngôi thứ ba.
2. Đoạn trích “Trao duyên”
2.1. Vị trí đoạn trích 
+Thuộc phần 2 của tác phẩm: Gia biến và lưu lạc.
+ Đoạn trích từ câu 723 đến câu 756 của Truyện Kiều, mở đầu cho cuộc đời lưu lạc, đau khổ của Kiều.
2.2. Nhan đề
- Giải nghĩa
+ Trao: cho đi, đưa cho người khác một vật gì đó.
+ Duyên: thường chỉ ý trời định khả năng gắn bó giữa nam – nữ, con người với nhau.
 Trao duyên: gửi duyên, gửi tình của mình cho người khác, nhờ người khác chắp mối tình dang dở của mình.
2.3 .Bố cục: Chia làm 3 phần
- Phần 1: 12 câu thơ đầu: Thúy Kiều nói với Thúy Vân về nỗi bất hạnh của nàng và nhờ Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.
- Phần 2: 14 câu tiếp: Kiều trao kỉ vật và mong muốn qua những kỉ vật nàng sẽ “trở về” hiện diện trong tình yêu và nhận được sự đồng cảm của Kim Trọng
- Phần 3: 8 câu cuối: trước thực tại phũ phàng khi tình yêu tan vỡ, Thúy Kiều hướng tới Kim Trọng nói lời vĩnh biệt trong sự đau khổ tột cùng. 
d. Tổ chức thực hiện
Thao tác 1: Tìm hiểu về thể loại truyện thơ Nôm và tác phẩm truyện Kiều
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, dựa vào kiến thức đã học ở THCS, kiến thức ngữ văn trong SGK lớp 11 tr.35,36 và bài “Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp để trình bày hiểu biết về thể loại truyện thơ Nôm và tác phẩm truyện Kiều (theo kĩ thuật trình bày 1 phút)
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh chia sẻ.
+ Giáo viên khích lệ HS.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· GV gọi một vài HS phát biểu.
·  Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
Thao tác 2: Tìm hiểu về đoạn trích “Trao duyên”
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS cách đọc: Đoạn thơ là lời dặn dò, tâm sự của Thúy Kiều đối với Thúy Vân, cậy nhờ em gái một việc thiêng liêng trong tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng. Bởi vậy cần đọc với nhịp điệu chậm, giọng tha thiết, đau xót, tiếc thương khi tình yêu tan vỡ
- GV đọc mẫu, gọi các HS khác đọc 
Có thể cho Hs nghe giọng ngâm của Nguyên Ngọc
https://www.youtube.com/watch?v=gt9UbTI7AQs
- GV hướng dẫn cả lớp tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó hiểu.
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành PHT 01 sau:
	PHT 01: Tìm hiểu chung về đoạn trích

	1. Xác định vị trí đoạn trích
	................................................................................................................

	2. Chủ đề của văn bản
	....................................................... .......................................................

	3. Đoạn trích chia làm mấy phần, nội dung chính từng phần
	....................................................... ..............................................................................................................


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp đôi
- GV động viên, hỗ trợ HS (nếu cần).
  *Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- Hs cử đại diện trình bày
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
  *Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV cho các HS khác nhận xét phần báo cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về văn bản
GV mở rộng: Trong “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm tài nhân sự kiện trao duyên trước khi Mã Giám Sinh mua Kiều. Còn đối với Nguyễn Du, ông đã rất tinh tế và cân nhắc khi để sự kiện trao duyên diễn ra sau khi việc bán mình của Kiều đã xong. Tức là khi sự đã rồi, đó là một sự thay đổi hợp lý để nhằm diễn tả sâu hơn về bi kịch thân phận và bi kịch tình yêu của Kiều.
Nhiệm vụ 2: Đọc-hiểu văn bản 
a. Mục tiêu 
- Hiểu được nội dung chủ yếu của đoạn trích “Trao duyên”: Đoạn trích miêu tả tình cảnh trớ trêu của Kiều khi phải trao duyên cho em.
-  Làm rõ diễn biến tâm trạng đau khổ tuyệt vọng của nàng khi tình yêu tan vỡ, Kiều buộc phải phụ tình với Kim Trọng.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, sử dụng thành công lời độc thoại nội tâm
b. Nội dung: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm 
II. Đọc-hiểu văn bản 
1. Thuý Kiều thuyết phục và trao duyên cho Thúy Vân (12 câu đầu)
* Hai câu thơ đầu:
	“Cậy em  em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”
- Cậy: nhờ cậy, trông mong
- chịu lời: nhận lời gượng gạo, nài ép
- Lạy: trang nghiêm, hệ trọng.
- Thưa: kính cẩn, trang trọng với bề trên hoặc người lớn tuổi hơn mình.
=> Nguyễn Du sử dụng từ ngữ chính xác, tinh tế diễn tả đúng tâm trạng khẩn khoản tha thiết của việc Kiều sắp nói, chứng tỏ nó rất hệ trọng
* Mười câu tiếp: Lời giãi bày và thuyết phục
- Cảnh ngộ của Kiều:
+ “đứt gánh tương tư”: mối tình dở dang, đứt quãng.
+ “sóng gió bất kì”: tai họa ập đến gia đình nàng.
+ “Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai”: Lựa chọn giữa hiếu và tình.
+ “mối tơ thừa”: mối tình duyên Kim-Kiều; “chắp mối”: Thúy Vân là người nhận lại mối tình dang dở đó → cách nói nhún nhường, trân trọng vì Kiều hiểu rõ sự thiệt thòi của em.
+ “mặc em”: phó mặc, ủy thác → vừa có ý mong muốn vừa có ý ép buộc Thúy Vân phải nhận lời.
- Thúy Kiều kể vắn tắt mối tình với Kim Trọng:
+ Khi gặp chàng Kim
+ Khi ngày quạt ước
+ Khi đêm chén thề
→ Mối tình còn dang dở, lời hẹn ước của Thúy Kiều với Kim Trọng vẫn còn đó.
- Lời lẽ thuyết phục Thúy Vân:
+ “ngày xuân”: Thúy Vân còn trẻ, còn có tương lai.
+ “xót tình máu mủ”: Tình chị em, tình ruột thịt thiêng liêng.
+ “thịt nát xương mòn”, “ngậm cười chín suối”: Nàng tưởng tượng đến cái chết của mình để gợi sự thương cảm ở Thúy Vân.
→ Cách lập luận hết sức chặt chẽ, thấu tình cho thấy Thúy Kiều là người sắc sảo tinh tế, có đức hi sinh, một người con hiếu thảo, trọng tình nghĩa
=>  Với 12 câu thơ đầu, Kiều đã dùng ngôn ngữ của lí trí để thuyết phục Vân buộc Vân phải nhận lời=>. Thúy Kiều là người sắc sảo, thông minh, nặng tình qua đó ta thấy được sự chính xác, tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ của Nguyễn Du.
2. Thúy Kiều trao kỉ vật và dặn dò em.
- Kiều trao kỉ vật: 
“Chiếc vành, bức tờ mây, phím đàn, mảnh hương nguyền” 
Những kỉ vật thiêng liêng và đẹp đẽ của tình yêu
- Lời dặn dò : 
“Duyên này thì giữ” >< “vật này của chung”:
+ “Duyên này”: tình riêng của Kiều với Kim Trọng.
+ “Của chung” của Kim, Kiều nay còn là của Vân.
 Tâm trạng Kiều đầy mâu thuẫn: duyên muốn trao mà tình không thể dứt. Kiều cố níu giữ kỉ vật như một sự an ủi về tinh thần Tiếc nuối, đau đớn.
=>Ý nghĩa việc để lại những kỉ vật: Thúy Kiều muốn được trở về hiện diện trong tình yêu, nhận được sự đồng cảm của Kim Trọng. 
-  Sau khi trao kỉ vật, Kiều tưởng tượng ra cảnh mình chết oan, chết hận. Hồn tả tơi bay vật vờ trong gió, không sao siêu thoát được bởi trong lòng đang nặng lời thề ước với Kim Trọng
-  Nghệ thuật miêu tả độc thoại nội tâm bậc thầy của Nguyễn Du.
 Nỗi đau đớn, xót xa của Kiều. Qua đó thể hiện tình cảm bền chặt, thủy chung, mãnh liệt của Kiều đối với Kim Trọng.
3. Tâm trạng của Kiều khi đối diện với thực tại và lời nhắn gứi đến Kim Trọng (8 câu thơ cuối)
- Trong đoạn trích trao duyên: có lời của Thúy Kiều nói với Thúy Vân, nói với chính mình và nói với Kim Trọng
- Qua sự chuyển đổi lời thoại, có thể thấy diễn biến tâm trạng của Kiều qua ba nấc thang tâm lý:
+ Khi nói với Thúy Vân: nhờ Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, bằng ngôn ngữ của lý trí vừa thiết tha vừa ràng buộc, khẩn cầu, khi trao kỉ vật, nội tâm giằng xé đau xót, có sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm
+ Đang nói với Vân, do quá đau khổ và nghĩ đến tình yêu, Kiều quên đi sự hiện diện của cô em gái, lời của nàng như đang tự nói với chính mình. Nàng tự bộc lộ nỗi niềm tâm trạng trước hiện thực phũ phàng: Lòng vẫn mang nặng lời thề, tình yêu tan vỡ, thân phận khổ đau. Kiều ý thức rất rõ về cái hiện sinh, cái bây giờ: Trâm gãy gương tan, phận bạc như vôi, nước chảy hoa trôi,…
+ Khi tình yêu tan vỡ, từ chỗ nói với chính mình, Kiều đã hướng về Kim Trọng gửi lời vĩnh biệt chàng Kim trong sự đau khổ tột cùng    
Ôi Kim lang! hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây
Thán từ “Ôi”, “hỡi” thể hiện sự đau đớn, tuyệt vọng, nhịp thơ 3/3 như tiếng nấc nghẹn ngào. Hai lần gọi tên Kim Trọng tức tưởi, đớn đau đến mê sảng.
=> Tình cảm lấn át lí trí =>Đoạn thơ là lời độc thoại nội tâm thể hiện bi kịch của Kiều khi tình yêu tan vỡ.
4. Một số đặc sắc về nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật
- Dùng thành ngữ “Nửa đường đứt gánh” để nói về tình yêu đang đẹp bất ngờ bị tan vỡ, thành ngữ : thịt nát xương mòn” để nói về lòng biết ơn
- Dùng hình ảnh ẩn dụ để nói về tình yêu tan vỡ “trâm gãy hương tan, nước chảy hoa trôi”
- Dùng cách nói giảm, dùng uyển ngữ khi nói về cái chết để vơi bớt nỗi đau thương ngậm cười chín suối, dạ đài cách mặt khuất lời
-  Sử dụng lời độc thoại nội tâm để miêu tả tâm trạng nhân vật, khi đang nói với Thúy Vân, do quá đau khổ Kiều quên đi sự hiện diện của em gái để tự nói với chính mình. Lời độc thoại nội tâm bộc lộ bi kịch của nhân vật Thúy Kiều.
d. Tổ chức thực hiện:
Thao tác 1
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận những vấn đề trong PHT số 2:
1.Tìm những từ ngữ thể hiện lời nói và hành động của Kiều trong hai câu thơ đầu? 
2.Có thể thay từ “cậy” bằng “nhờ”,“chịu” bằng “nhận” không? Vì sao? Em có suy nghĩ gì về hành động lạy rồi sẽ thưa? Nhận xét gì về cách dùng từ ngữ của tác giả?
   3. Mười 10 câu tiếp, Kiều đã tâm sự gì với Thúy Vân?  Nàng đã đưa ra những lí lẽ gì để thuyết phục em? Qua lời thuyết phục Thúy Vân của Thúy Kiều, em thấy nàng là người có phẩm chất gì đặc biệt?
4. Vì sao sau khi cậy nhờ Thuý Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng, tâm trạng bi kịch của Thuý Kiều lại càng tăng?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút.
- GV động viên, hỗ trợ HS (nếu cần).
 *Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- Hs cử đại diện trình bày
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
*Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV cho các HS khác nhận xét phần báo
cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về văn bản
* Tích hợp phòng chống tham nhũng
- Giáo dục biểu hiện cần, kiệm, liêm chính
- Phê phán hành vi vi phạm quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí.
Thao tác 2
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv chia lớp thành 6 nhóm, hoàn thành phiếu học tập. (Hs đã chuẩn bị trước ở nhà)
Có thể chuẩn bị sản phẩm học tập trên giấy A0 kết hợp tranh ảnh liên quan nội dung thuyết trình; thuyết trình bằng Powerpoint, hoạt cảnh sân khấu ngắn,...)

	Phiếu học tập số 3: nhóm 1,2
Thúy Kiều trao kỉ vật và dặn dò em. (14 câu tiếp)

	· Thúy Kiều để lại những kỉ vật nào của tình yêu?
·  Đã trao duyên, trao kỉ vật, tại sao nàng lại nói vật này của chung
· Việc Thuý Kiều để lại những kỉ vật trong tình yêu có ý nghĩa gì?
Sau khi trao kỉ vật, Thúy Kiều tưởng tượng như thế nào về tương lai của mình? Nhận xét nghệ thuật thể hiện diễn biến nỗi tâm nhân vật?  
	............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................



	Phiếu học tập số 4: nhóm 3,4
Kiều đối diện với thực tại và lời nhắn gứi đến Kim Trọng (8 câu thơ cuối)

	· Đoạn Trao duyên là lời của Thuý Kiều nói với những ai?
· Diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều qua sự chuyển đổi lời thoại qua 8 câu thơ cuối
+ Thực tại mất mát, đổ vỡ đau đớn thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh nào?
+Trong tột cùng của tiếng kêu đau đớn, thảng thốt “Ôi ...từ đây anh chị nhận ra vẻ đẹp gì của nhân vật?
	............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................



	Phiếu học tập số 5: nhóm 5,6
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ bằng cách đọc, ghi lại từ ngữ quan trọng, trao đổi, thảo luận, ghi chép câu trả lời, thực hiện sân khấu hoá đoạn trích trong 5 phút
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV cử 01 bạn MC  dẫn dắt quá trình báo  cáo sản phẩm của các nhóm
- Nhóm 1 thuyết trình PHT 03; nhóm 2 nhận xét, phản biện.
- Nhóm 3 thuyết trình PHT 04; nhóm 4 nhận xét, phản biện.
- Nhóm 5, 6 thực hiện PHT số 5, sân khấu hóa đoạn trích 
- Các nhóm khác không cùng nhiệm vụ vẫn có thể được mời nhận xét, phản biện nhóm bạn.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV cho các HS khác nhận xét phần báo cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric. 
GV bổ sung, kết luận, chốt kiến thức ở từng  phần sau khi HS trả lời và nhận xét xong
Gv có thể mở rộng thêm
Phiếu học tập 02
Gv mở rộng: Con đường trở về bằng kỉ vật đã không giúp được Kiều nên nàng đã tìm đến con đường thứ 2 là trở về hiện diện trong tình yêu bằng linh hồn bất tử “hiu hiu gió thì hay chị về”. Kiều mong sẽ nhận được sự đồng cảm của người thương yêu “Tưới xin giọt nước cho người thác oan”. Nếu trong thiên tình sử giọt lệ của Mị Nương rơi xuống chén trà và oan hồn Trương Chi được giải thoát thì trong Đoạn trường tân thanh” giọt nước mắt của Kim Trọng không thể làn tan mối tình oan khuất của Kiều, bỡi sự trở sự trở về bằng linh hồn bất tử là sự trở về siêu hình “Thúy Kiều  đã được giải phóng khỏi quan niệm siêu hình, tôn giáo về hạnh phúc, nhân vật của Nguyễn Du là con người được thức tỉnh, dù chỉ để khổ đau” (Đặng Thanh Lê)
Phiếu học tập số 3
GV “Tố Như ơi, lụy và tình,
Nghìn xưa như bóng với hình y nguyên.
Tình Kiều nếu bén duyên Kim,
Thủy chung vẫn tiếng con chim gọi lòng”.
Qua toàn bộ đoạn trích, ta có thể thấy được diễn biến tâm lý của Kiều trong bi kịch “ trao duyên” : đoạn thơ đầu, lý trí lấn át tình cảm, tiếng nói của kiều là tiếng nói lý trí, hợp lý, hợp tình khiến Vân hoàn toàn bị thuyết phục. Đến đoạn 2, tình và lý đan xen, mâu thuẫn, lý trí đã quyết rạch ròi nhưng trái tim còn trù trừ, do dự, nuối tiếc. Đến đoạn 3, sau khi đã hoàn tất việc trao duyên thì Kiều đau đớn, run rẩy, tất cả tình cảm vốn bị kìm nén đến đây vỡ òa ra, dâng trào, thống thiết. Thế mới thực sự là giằng xé, là bi kịch. Và con mắt tinh đời của Nguyễn Du mới đúng là “ nhìn thấu sáu cõi”, lòng đau của Nguyễn Du mới đúng là “ nghĩ suốt ngàn đời”. 
* Tìm hiểu một số đặc sắc nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Gv phát vấn
Phân tích một số biện pháp nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn trích Trao duyên (biện pháp ẩn dụ, cách dùng thành ngữ, độc thoại nội tâm,...).
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, 
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức
Nhiệm vụ 3: Tổng kết 
a. Mục tiêu: HS nắm được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và thảo luận trong bàn.
c. Sản phẩm
III. Tổng kết 
1. Giá trị về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Trao duyên”
- Giá trị nội dung: Đoạn thơ khắc họa tâm trạng của Thúy Kiều khi tình yêu tan vỡ qua đó cho thấy “sức cảm thông lạ lùng” (Hoài Thanh) của đại thi hào dân tộc đối với những khổ đau và khát vọng tình yêu của con người. Tình yêu Kim Kiều tan vỡ nhưng khát vọng tình yêu được khẳng định. Đó là nét đẹp cao quý của tâm hồn Kiều, là giá trị nhân văn bền vững của Truyện Kiều.
- Giá trị nghệ thuật:  Đoạn trích thể hiện tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du, với những biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ dùng thành ngữ uyển chuyển và đặc biệt thành công khi sử dụng lời độc thoại nội tâm.
2. Phương pháp đọc hiểu đoạn trích một tác phẩm thơ nói chung, truyện Kiều nói riêng:
-Xác định vị trí đoạn trích trong tác phẩm trên ba phương diện: Kết cấu, chủ đề, nghệ thuật.
- Đọc hiểu về nội dung và đọc hiểu về hình thức của đoạn trích
- Ý nghĩa những thông điệp rút ra từ đoạn trích.
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv phát vấn
- Nhận xét những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Trao duyên” 
- Hãy rút ra những lưu ý khi đọc hiểu đoạn trích một tác phẩm truyện thơ nói chung, Truyện Kiều nói riêng
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân
     GV quan sát, khích lệ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (8’)
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Câu 1: Dòng nào sau đây nói đúng vị trí đoạn trích Trao duyên trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du?
A. Trích từ câu 713 đến câu 756. 
B. Trích từ câu 723 đến câu 756.
C. Trích từ câu 724 đến câu 757.
D. Trích từ câu 725 đến 758.
2: Vấn đề chủ yếu trong đoạn trích Trao duyên là gì ?
A.Bi kịch về thân phận và tình yêu của Kiều
B. Phẩm cách cao đẹp của Kiều.
C. Mối tình bất đắc dĩ của Thúy Vân và KimTrọng
D. Thân phận người phụ nữ
3: Tại sao Thúy Kiều phải trao duyên cho Thúy Vân?
A. Vì thương em nên Thúy Kiều muốn nhường lại mối tình này cho Vân.
B. Thúy Kiều bị bệnh nên không thể tiếp tục yêu Kim Trọng.
C. Thúy Kiều muốn vẹn chữ Hiếu trọn chữ Tình.
D. Kiều hết yêu Kim Trọng.
Câu 4: Thúy Kiều đã trao những kỉ vật gì cho Thúy Vân?
A. Chiếc vành
B. Phím đàn, mảnh hương nguyền
C. Bức tờ mây
D. Cả A&C
Câu 5 : Của chung trong câu Duyên này thì giữ vật này của chung chỉ những ai ?
A. Thúy Kiều – Kim Trọng
B. Thúy Vân – Kim Trọng
C. Thúy Kiều – Thúy Vân
D. Thúy Kiều – Kim Trọng – Thúy Vân
Câu 6 : Khi trao duyên, việc Kiều dùng nhiều từ ngữ nhắc đến cái chết có ý nghĩa gì?
A. Kiều dự cảm nàng về cuộc đời phía trước, sự tuyệt vọng đau khổ đến cùng cực.
B. Kiều nói thế để ép Vân phải nhận lời.
C. Kiều muốn làm cho sự việc thêm nghiêm trọng.
D. Kiều đang trong tâm trạng rối bời.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( 2 phút)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Hãy đọc bài thơ Tâm sự nàng Thúy Vân của tác giả Trương Nam Hương dưới đây. Anh/chị có chia sẻ với những điều tác giả thay lời Thúy Vân bộc lộ, giãi bày không? Vì sao?
Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim

Ơ kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên

Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu!

Là em nghĩ vậy thôi, Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường

Chị nhiều hờn giận, yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim!

Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu!
(Cỏ, tuổi hai mươi, NXB Văn nghệ, 1992)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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TÊN BÀI DẠY: Đọc hiểu văn bản 3
ĐỌC TIỂU THANH KÍ
(ĐỘC TIỂU THANH KÍ)
(Nguyễn Du)
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện:  02 tiết (từ tiết 16 đến tiết 17)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản thơ trữ tình trung đại  theo thể Đường luật. Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như: hình ảnh, vần, đối, chủ thể trữ tình...
- Cảm nhận được niềm cảm thương mà Nguyễn Du dành cho nàng Tiểu Thanh, cho tất cả những kiếp người tài hoa trong xã hội và tâm sự khát khao tri âm hướng về hậu thế của nhà thơ.
- Hình ảnh thơ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.
2. Về năng lực
- Năng lực chung
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động trong cuộc sống, tự tin vào bản thân, bình thản trước khó khăn; có ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng và phấn đấu vươn lên, có hành xử đúng đắn; ý thức được giá trị của bản thân, ý nghĩa của cuộc sống.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ để trình bày thuyết phục một vấn đề, một ý tưởng; tự tin, chủ động trong giao tiếp.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, đánh giá vấn đề; hình thành kết nối các ý tưởng; phản biện với những vấn đề tiếp nhận được.
- Năng lực riêng: 
+ Vận dụng hiểu biết về bối cảnh lịch sử  văn hóa, về tác giả và thể loại vào việc đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại tiêu biểu của Nguyễn Du.
+ Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ, những đóng góp của Nguyễn Du cho sự nghiệp phát triển của văn học dân tộc.
3. Phẩm chất
- Yêu nước:  Yêu thiên nhiên, tự hào về vẻ đẹp  quê hương, đất nước con người.
- Nhân ái: Biết yêu thương, bao dung biết cảm thông, chia sẻ với mọi người.
- Trung thực: Biết nhận thức và hành động theo lẽ phải; dũng cảm đấu tranh bảo vệ lẽ phải và những điều tốt đẹp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK, Ngữ văn 11, tập 1 (Cánh Diều).
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
d. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
e. Nội dung: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến      bài học mới.
f. Sản phẩm
Câu 1: Nguyễn Du
Câu 2: Thúy Kiều
Câu 3: Đạm Tiên
Câu 4:Cô Cầm ( Long thành cầm giả ca)
Câu 5: Hoạn Thư
Câu 6:Nàng Tiểu Thanh
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên chiếu trò chơi
Câu 1: tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu
         Nghìn năm sau nhớ........
Tiếng thơ như tiếng mẹ ru những ngày”? 
Câu 2: 
         Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh?
Miêu tả vẻ đẹp của nhân vật nào? 
Câu3: Nhân vật được nhắc đến trong câu thơ sau là ai?
Vương Quan mới dẫn gần xa
.....nàng ấy xưa là ca nhi
Nổi danh tài sắc một thì
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
Câu 4: đây là ai?
Bấy giờ nàng ngoại đôi mươi
Áo hồng lấp lánh mặt tươi hoa đào
Vẻ chếnh choáng đẹp sao đẹp lạ
Dáng ngây thơ càng tả càng yêu
Câu  5: đây là ai?
Rằng tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Câu 6: đây là ai?
Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chương không mệnh đốt còn vương
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh theo dõi và trả lời chia sẻ cảm nhận về những đặc sắc qua đoạn trích mà con cảm nhận được  
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh chia sẻtừ trò chơi em có cảm nhận về hình ảnh những người phụ nữ trong thơ văn Nguyễn 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt ý và dẫn dắt vào bài học. (từ câu hỏi phần trò chơi)
Em có nhận xét gì về những nhân vật người phụ nữ trên? Từ đó hãy nêu cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của Nguyễn Du?
Nhắc đến ND người đọc bao thế hệ thường liên tưởng đến thiên Truyện Kiều nổi tiếng. Vì ở tác phẩm đó, người đọc không chỉ nhận ra tấm lòng đồng cảm, xót thương cho số phận bất hạnh của con người tài hoa mệnh bạc, mà còn là tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến bất công . Chủ nghĩa nhân đạo như một sợi chỉ đỏ xuyên xuốt trong các sáng tác của ND, không chỉ trong thơ chữ Nôm mà cả trong thơ chữ Hán. Ôngthương xót cho số phận bất hạnh của người phụ nữ VN, mà tấm lòng ấy của nhà thơ còn vượt qua thời gian và không gian để xót thương cho nàng TT- người con gái có tài, có sắc sống vào khoảng đầu đời Minh - TQ....
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (75’ )
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu: Nhận biết giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản thơ trữ tình trung đại theo thể Đường luật. Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như: hình ảnh, vần, đối, chủ thể trữ tình,.., Hình thành các kĩ năng cần đạt được sau khi đọc.  
b. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã  chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm 
I. TÌM HIỂU CHUNG 
1. Một số tri thức về thể loại .
*Thơ Đường luật và một số yếu tố trong thơ Đường luật.
-Thơ Đường luật là một thể loại thơ phổ biến trong văn học các nước khu vực văn hoá Đông Á thời trung đại .
- Những đặc điểm thường gặp trong thơ Đường luật:
+ Hình ảnh trong thơ Đường luật: thường có tính ước lệ, tượng trưng cao.
+ Gieo vần: Thường gieo luật bằng vần bằng ở cuối các câu 1, 2, 4 (với thơ tứ tuyệt), câu 1,2,4,6,8 (với thơ bát cú).
+ Đối: Đa dạng thường là hai câu thực và hai câu luận.
2. Văn bản  “Độc Tiểu Thanh kí”
 a) Thể loại: Thơ Đường luật- thể thất ngôn bát cú.
 b) Nhan đề: hiểu theo 2 cách
 + Đọc tập thơ của Tiểu Thanh 
 + Đọc truyện viết về Tiểu Thanh
 c) Bố cục: đề, thực, luận, kết.                                                      
d) Vài nét về nàng Tiểu Thanh (1594 – 1612). 
   + Là một cô gái TQ có tài và có sắc, sống vào đầu thời Minh.  16 tuổi làm vợ lẽ một gia đình quyền quý. Vợ cả  hay ghen, bắt sống một mình trên núi. Đau buồn, cô sinh bệnh rồi mất ở tuổi 18. 
  + Nỗi niềm của cô được gửi vào trong thơ nhưng phần lớn bị vợ cả đốt. Chỉ còn một số bài sót lại (phần dư ).
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thế nào là thơ Đường luật? Nêu một số đặc điểm của thơ Đường luật? 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV Kết luận, nhận định.
* Văn bản  “ Độc Tiểu Thanh kí”
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hướng dẫn HS đọc văn bản  Đọc diễn cảm cả phiên âm chữ Hán, dịch nghĩa và  bản dịch thơ với giọng buồn thương, cảm thông da diết. Hai câu cuối đọc đau đớn, lo âu, thảng thốt .
 - HS:Chia bố cục, và cho biết nhan đề bài thơ được hiểu như thế nào? Tiểu Thanh là ai. Vì sao nhà thơ lại viết về Tiểu Thanh? 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV Kết luận, nhận định.
Nhiệm vụ 2: II. Đọc-hiểu văn bản 
a. Mục tiêu: HS nắm được nội dung, ý nghĩa văn bản
b. Nội dung: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm
II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN. 
1. Hai câu đề.
- Hình ảnh: Tây Hồ    Xưa : Cảnh đẹp
                         Nay : Gò hoang
 Nghệ thuật  đối lập.  Những thay đổi bể dâu trong cuộc đời 
- Từ ngữ:  Độc điếu      -    nhất chỉ thư
          (một mình viếng)    (một tập sách)
(Một người đơn độc viếng một hồn thơ đơn độc). Tâm trạng buồn đau tiếc nuối .Nguyễn Du có sự đồng cảm đến tri âm sâu sắc.
2. Hai câu thực:  
- Cuộc đời, số phận Tiểu Thanh.
+ Chi  phấn: sắc đẹp
+ Văn chương: tài năng 
vẻ đẹp lí tưởng >< chôn vùi, đốt bỏ . Nỗi oan của sắc và tài
- Nghệ thuật: nhân hóa, ẩn dụ, phép đối. Gợi lại cuộc đời bi thương và oan trái của Tiểu Thanh. Nỗi đau xót về thể xác bị vùi dập, đày đọa (khi còn sống) và tài năng bị huỷ diệt (lúc đã chết).  Sự bất công trong xã hội.
Tác giả bộc lộ cảm thông sâu sắc, oán trách thế lực tàn bạo đã vùi dập cuộc đời người con gái tài hoa.
3. Hai câu luận 
+ “Cổ kim hận sự”: mối hận từ xưa đến nay, từ Tiểu Thanh đến Nguyễn Du
+ “thiên nan vấn”: khó có thể hỏi trời được nỗi băn khoăn và bất lực trước nỗi oan của những người tài sắc.
+ “phong vận kì oan”: nỗi oan của những con người tài sắc
+ “ngã tự cư”: ta tự mang
Sự tương đồng giữa hai thân phận: tài hoa mà lận đận.
Niềm cảm thông đối với những kiếp hồng nhan, tài hoa bạc mệnh. Từ số phận của Tiểu Thanh, Nguyễn Du khái quát về quy luật nghiệt ngã "tài mệnh tương đố", "hồng nhan bạc phận" và tự nhận thấy mình cũng là kẻ cùng hội cùng thuyền với Tiểu Thanh, là nạn nhân của nỗi oan khiên lạ lùng, bộc lộ mối đồng cảm sâu xa.
4. Hai câu kết 
- Thời gian ước lệ, tượng trưng: tam bách dư niên hậu( về sau, lâu dài). 
- Câu hỏi tu từ.  Cô đơn trong hiện tại, sự day dứt, trăn trở, hi vọng ở tương lai.
- Chơi chữ: "Tố Như"  sự đột phá của cái tôi cá nhân tiếng gọi bạn tri kỉ.
Sự cô đơn, không ai đồng cảm trước cuộc đời, chỉ biết gởi hi vọng vào hậu thế.
Tiếng lòng khao khát tri âm.
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động nhóm : sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn. Yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn
-N1: Nhận xét về hình ảnh, từ ngữ trong hai câu đầu? Câu thơ thứ hai gợi cho ta xúc cảm gì của Nguyễn Du
-N2: Nhắc đến “ Son phấn” và “văn chương” em liên tưởng đến điều gì? Tác giả bày tỏ tình cảm gì với số phận và tài năng của nàng Tiểu Thanh?
-N3: Giải thích ‎ nghĩa của  các cụm từ “cổ kim hận sự”, “thiên nan vấn”....→ý nghĩa hai câu thơ?
-N4: Cho biết trong hai câu kết tác giả sử dụng nghệ thuật gì.Tác dụng? Nếu được trả lời Nguyễn Du, em trả lời như thế nào?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV Kết luận, nhận định.
GV: liên hệ và tích hợp với Truyện Kiều thuyết ‘tài mênh tương đố’"hồng nhan bạc phận"
* Tích hợp quyền con người: Quyền của phụ nữ.  
Một số quyền cơ bản của phụ nữ
+ Quyền được tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm.
+ Quyền bình đẳng với nam giới trong học tập, lao động, hưởng thụ văn hóa, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
+ Quyền tự do kết hôn, ly hôn, quyền làm mẹ và bảo vệ sức khỏe sinh sản.
+ Quyền không bị bạo lực, phân biệt đối xử, cưỡng ép hay xâm hại.
Nhiệm vụ 3: Tổng kết 
a. Mục tiêu: HS nắm được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và thảo luận trong bàn.
c. Sản phẩm: 
III. Tổng kết 
1. Khái quát giá trị về nội dung và nghệ thuật.
a) Nghệ thuật:
- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
- Ngôn ngữ: trữ tình đậm chất triết lí.
- Sử dụng tài tình phép đối và khả năng thống nhất những hình ảnh đối lập trong hình ảnh, ngôn từ.
b) Nội dung.
 Niềm cảm thương mà Nguyễn Du dành cho Tiểu Thanh và tâm sự khao khát tri âm hướng về hậu thế; vẻ đẹp của chủ nghĩa nhân đạo trong thơ Nguyễn Du.
2. Những điểm chú ý khi đọc thơ Đường luật
+ Thể loại
+ Văn tự: Nếu là thơ làm bằng chữ Hán, trước khi đọc phần dịch thơ cần đọc kĩ phần dịch nghĩa để hiểu rõ ý của các câu thơ.
+ Đề tài, chủ đề
+ Không gian, thời gian
+ Sự liên hệ giữa các câu  thơ trong bài thơ.
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Sử dụng kĩ thuật động não
-Nhận xét chung về nghệ thuật và nội dung của bài thơ?
- Nêu những lưu ý khi đọc thơ Đường luật
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ  trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV Kết luận, nhận định.
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (8’)
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Câu hỏi  1:  Nguyễn Du viết: "Ta tự thấy là người cùng một hội với một kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã’’ là vì :
a. Nguyễn Du thấy đau đớn,xót thương cho Tiểu Thanh.
b. Nguyễn Du thấy đau đớn, xót thương cho chính mình.
c.  Nguyễn Du đồng cảm với thân phận bất hạnh của nàng Tiểu Thanh vì ông cũng có số phận tương tự.
d. Lên án, tố cáo  xã hội phong kiến.
Câu hỏi 2: Câu thơ mở đầu Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, không gợi đến ý nào sau đây ?
a. Sự tàn lụi của cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp
b. Sự biến đổi khôn lường của cuộc đời dâu bể
c.  Sự sa cơ lỡ bước của người anh hùng.
d. Số phận mong manh của những kiếp hồng nhan
Câu hỏi  3: Câu thơ 3-4 thể hiện tình cảm gì của Nguyễn Du đối với Tiểu Thanh?
a. Cảm thương và trân trọng.
b. Khẳng định và ngợi ca.
c. Ngậm ngùi và oán thán.
d. Chua xót và uất hận.
Câu hỏi  4: Câu thơ Cổ kim hận sự thiên nan vấn được hiểu như thế nào ?
a. Mối hận muôn đời chỉ có trời mới trả lời được
b. Mối hờn của người xưa và người nay chỉ có trời đất chứng giám
c. Mối hận xưa nay dẫu có hỏi trời cũng chỉ là vô ích.
d. Mối hận xưa nay là do trời bất công gây nên.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (2 phút)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Có ý kiến cho rằng: Trong sáng tác của Nguyễn Du thể hiện quan điểm “tài mệnh tương đố”. Trình bày suy nghĩ của anh, chị?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà



















	Ngày 5 tháng 10 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: Thực hành đọc hiểu
ANH HÙNG TIẾNG ĐÃ GỌI RẰNG
(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện:  2 tiết (từ tiết 18 đến tiết 19)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- HS nhận biết, vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử, tác giả, truyện thơ Nôm để đọc hiểu đoạn trích.
- Hiểu được những nét đặc sắc trong nghệ thuật khắc hoạ nhân vật, đặc biệt là nhân vật anh hùng Từ Hải và các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích.
2. Về năng lực
- Năng lực chung 
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động trong cuộc sống, tự tin vào bản thân, bình thản trước khó khăn; có ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng và phấn đấu vươn lên, có hành xử đúng đắn; ý thức được giá trị của bản thân, ý nghĩa của cuộc sống.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ để trình bày thuyết phục một vấn đề, một ý tưởng; tự tin, chủ động trong giao tiếp.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, đánh giá vấn đề; hình thành kết nối các ý tưởng; phản biện với những vấn đề tiếp nhận được.
- Năng lực đặc thù
+ Vận dụng hiểu biết về bối cảnh lịch sử  văn hóa, về tác giả và thể loại vào việc đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại tiêu biểu của Nguyễn Du.
+ Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ, những đóng góp của Nguyễn Du cho sự nghiệp phát triển của văn học dân tộc.
+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Anh hùng tiếng đã gọi rằng.
3. Phẩm chất
Biết trân trọng, bảo vệ cái đẹp và làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời.
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK, Ngữ văn 11, tập 1 (Cánh Diều).
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
g. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
h. Nội dung: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến      bài học mới.
i. Sản phẩm: 
- Phần hình ảnh sẽ để trên slide.
- Phần thơ miêu tả các nhân vật:
Kim Trọng
Phong tư tài mạo tót vời
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa
Mã Giám Sinh
Quá niên trạc ngoại tứ tuần
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao
Sở Khanh
Một chàng vừa trạc thanh xuân
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng
Từ Hải
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười tấc cao
d. Tổ chức thực hiện 
- Cách 1: GV cung cấp những bức tranh minh hoạ 4 nhân vật Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Từ Hải cùng các câu thơ miêu tả nhân vật. HS sẽ đọc thơ và đoán nhân vật dựa theo câu thơ đó.
- Cách 2: GV sẽ cho HS chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi: Theo các bạn, người anh hùng sẽ là người như thế nào?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình minh hoạ và đọc thơ trích dẫn
- HS suy nghĩ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trao đổi ý kiến
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đưa đáp án (hoặc nhận xét) và dẫn vào bài
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (75’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung 
c. Mục tiêu
HS nắm được hoàn cảnh đoạn trích, khai thác được vẻ đẹp nhân vật Từ Hải và hiểu thêm về nhân vật Thuý Kiều 
b. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin về vị trí, bối cảnh đoạn trích, bố cục
c. Sản phẩm 
I - TÌM HIỂU CHUNG
1. Vị trí
- Từ câu 2419 đến câu 2450.
2. Bối cảnh đoạn trích
- Thúy Kiều gặp Từ Hải khi ở lầu xanh lần thứ hai và nàng được anh hùng có chí khí, tài năng hơn người thoát khỏi cuộc sống lầu xanh. Khi đã lập nên sự nghiệp, Từ Hải giúp Kiều đền ơn, trả oán. Đoạn trích là phần nối tiếp cuộc đền ơn, trả oán của Kiều.
3. Bố cục: 2 phần
- Phần 1: cuộc đối thoại giữa Kiều và Từ Hải
“Nàng từ ân oán rạch ròi
…
Cho người thấy mặt là ta cam lòng”
- Phần 2: (còn lại) Những kì tích của Từ Hải
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên phát phiếu học tập số 1 tìm hiểu về tác giả, tác phẩm (cho học sinh tìm hiểu ở nhà và có thể trình bày thêm các tư liệu thu thập được trên máy chiếu hoặc tranh ảnh).
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh hoàn thành phiếu cá nhân
Chia sẻ: 2 phút
Phản biện và trao đổi: 2 phút
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần tìm hiểu
Bước 4. Kết luận, nhận định
Giáo viên chốt những kiến thức cơ bản
Nhiệm vụ 2:  Đọc-hiểu văn bản 
a. Mục tiêu : HS nắm được nội dung, ý nghĩa văn bản
b. Nội dung : HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm 
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải trong cuộc trò chuyện với Kiều
- Từ Hải là một người có ơn rất lớn đối Kiều nhưng không phải theo kiểu người có công và kẻ hàm ơn mà là xuất phát từ tình yêu, từ sự quan tâm ân cần của Từ dành cho người mình yêu.
- Từ Hải tự tin và tự ý thức được về tài năng, nhân cách của mình - một bậc anh hùng có trái tim nhân hậu, tâm hồn phóng khoáng và lí tưởng đẹp đẽ.
- Vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải trong 18 câu thơ đầu này được bộc lộ vừa trực tiếp (qua lời của Từ) vừa gián tiếp (qua lời đánh giá của Kiều), bộc lộ qua cả hình ảnh ước lệ và ngôn ngữ đời thường.
2. Vẻ đẹp của Từ Hải qua những kì tích và lí tưởng
- Nghệ thuật thể hiện: hình ảnh ước lệ, phóng đại; kết hợp với động từ mạnh, bút pháp lãng mạn ngợi ca.
- Vẻ đẹp Từ Hải: tuy không được nhắc đến trực tiếp nhưng người đọc vẫn thấy được hình tượng một Từ Hải ngang tàng khảng khái, hào hùng, mạnh mẽ với ý chí và khả năng phủ định tôn ti trật tự chính thống phong kiến.
=> qua đó, tác giả đã thể hiện khát vọng tự do, lí tưởng phi thường, xuất chúng của người anh hùng.
3. Ý nghĩa nhân vật:
- Thông qua lí tưởng, lời nói, hành động, kì tích của nhân vật Từ Hải được bộc lộ trong đoạn trích, ta như thấy nhân vật chính là biểu tượng cho ước mơ tự do, khát vọng công lí của tác giả:
- Ước mơ tự do: được sống với hoài bão, khát vọng của chính mình mà không bị phụ thuộc vào ai.
- Ước mơ công lí:
+ Đem lại sự công bằng cho xã hội.
+ Hướng đến những người bị áp bức đau khổ như Kiều.
d. Tổ chức thực hiện
TT 1: Vẻ đẹp nhân vật Từ Hải trong cuộc trò chuyện với Kiều
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc lại 18 câu đầu đoạn trích và hoàn thành phiếu học tập số 1 theo cặp/bàn
	Phương diện
	Từ ngữ/hình ảnh/ biện pháp tu từ thể hiện
	Giá trị biểu đạt

	Về lý tưởng
	
	

	Lời nói, hành động
	
	

	Kì tích
	
	

	- Nêu nhận xét về tính cách của nhân vật này.
- Nêu ấn tượng của em về nhân vật Từ Hải trong đoạn trích?
………………………………………………………………………................................................................................................................................................


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản và thực hiện
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả và trao đổi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và khái quát lại
(GV có thể nói thêm về từ “quốc sĩ” (vốn người đời dành cho Hàn Tín) và lí tưởng anh hùng theo quan niệm Nho giáo (liên hệ với nhân vật Lục Vân Tiên)
TT 2: Vẻ đẹp nhân vật Từ Hải qua những kì tích và lí tưởng trong “không gian chiến trận”
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc 14 câu cuối đoạn trích và hoàn thành phiếu học tập số 2 theo cặp/bàn
	Phương diện
	Từ ngữ/hình ảnh/ biện pháp tu từ thể hiện
	Giá trị biểu đạt

	Về lý tưởng
	................................................
	.................................................

	Lời nói, hành động
	................................................
................................................
	.................................................
.................................................

	Kì tích
	................................................
	

	- Nêu nhận xét về tính cách của nhân vật này.
- Nêu ấn tượng của em về nhân vật Từ Hải trong đoạn trích?
………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản và thực hiện
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả và trao đổi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và khái quát lại
TT 3: Đi tìm ý nghĩa của nhân vật
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Với cách xây dựng nhân vật đặc biệt như vậy, tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hình tượng người anh hùng Từ Hải?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS khái quát lại đặc điểm nhân vật để xâu chuỗi
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ và trao đổi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và khái quát lại
Nhiệm vụ 3:  Tổng kết 
a. Mục tiêu: HS nắm được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: khái quát những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản
c. Sản phẩm
1. Nội dung
- Đoạn trích ca ngợi vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải giàu nghĩa khí. Qua đó, nêu bật và khẳng định cảm hứng nhân văn, nói lên khát vọng tự do của con người thời đại.
2. Nghệ thuật
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật, kết hợp hài hoà giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ người kể, sử dụng các từ Hán Việt đã góp phần miêu tả cốt cách phi thường của nhân vật Từ Hải đã khắc họa thành công một hình tượng con người mang tầm vóc vũ trụ kì vĩ.
* Khái quát đặc điểm thể loại thông qua văn bản và rút ra cách/kinh nghiệm đọc
- Đặc điểm của Truyện Kiều thể hiện trong đoạn trích:
+ Nhân vật chính diện được miêu tả bằng bút pháp ước lệ, lí tưởng hoá.
+ Ngôn ngữ có sự kết hợp giữa ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ bác học kết tinh từ sách vở.
- Khi tìm hiểu nhân vật truyện thơ Nôm cần chú ý:
+ Xác định nhóm nhân vật: chính - tà
+ Chú ý lời nói, hành động, suy nghĩ.
+ Xét nhân vật trong các mối quan hệ.
d. Tổ chức thực hiện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tổng kết bài học: Nêu nội dung, nghệ thuật của đoạn trích.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ, thảo luận.
* Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, chốt lại kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (8’)
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
* Vẻ đẹp nhân vật Thuý Kiều trong đoạn trích:
- Qua cách xưng hô:
+ Khi nói về mình: “chút thân bồ liễu”
+ Khi nói về Từ Hải: “sấm sét”, “trời mây”
=> Kiều khiêm nhường, tự hạ thấp mình nhưng lại luôn tôn xưng, đề cao người có ơn lớn với mình.
- Qua suy nghĩ: “Chạm xương chép dạ”, “đem gan óc đền nghì”…
=> Kiều biết ơn vô cùng khi Từ Hải đã giúp Kiều được đền ơn báo oán “rạch ròi” nên nguyện đền đáp suốt đời.
=> Qua đó, ta thấy Kiều là người có lòng kính trọng, biết ơn sâu nặng người đã cứu giúp mình.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS làm bài độc lập: Qua cuộc đối thoại giữa Thuý Kiều và Từ Hải, em hiểu thêm gì về nhân vật qua cách xưng hô, suy nghĩ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản và suy nghĩ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời và thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (2 phút)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Em hãy so sánh nghệ thuật xây dựng nhân vật ở các đoạn trích “Anh hùng tiếng đã gọi rằng” và “Trao duyên”.
Gợi ý
– Trong đoạn trích Trao duyên, Nguyễn Du đã tạo nên nhịp điệu của tâm trạng, của những nỗi đau đớn trong suy nghĩ của Kiều khi trao duyên. Bên cạnh đó, các biện pháp ẩn dụ, điệp từ, vận dụng nhuần nhuyễn các thành ngữ đã xây dựng thành công diễn biến tâm lí phức tạp, giằng xé, đau khổ của Kiều qua những lời độc thoại nội tâm khéo léo.
– Trong khi đoạn trích Anh hùng tiếng đã gọi rằng, Nguyễn Du đã dùng bút pháp lãng mạn hoá, lý tưởng hóa, sử dụng các từ Hán Việt, từ ngữ mang tính ước lệ để tô đậm cốt cách, tầm vóc phi thường của nhân vật Từ Hải, đã khắc họa thành công một hình tượng con người mang tầm vóc vũ trụ kì vĩ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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TÊN BÀI DẠY: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
BIỆN PHÁP TU TỪ ĐỐI
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 1 tiết (từ tiết 20 đến tiết 20)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Các kiểu đối trong văn bản.
- Ý nghĩa của phép tu từ đối trong văn bản.
- Tạo lập được đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ đối phù hợp với ngữ cảnh.
2. Về năng lực
- Năng lực đặc thù: 
+ Nhận biết được các kiểu đối trong văn bản. 
+ Phân tích được ý nghĩa của phép tu từ đối trong văn bản. 
+ Tạo lập được đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ đối phù hợp với ngữ cảnh.
- Năng lực chung: 
+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài thực hành.
+ Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập biện pháp tu từ đối 
+ Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.
+ Có thói quen cân nhắc lựa chọn phép tu từ đối trước khi tạo lập văn bản/ngôn từ.
+ Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  - Thiết kế bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phiếu học tập (nếu có)
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học biện pháp tu từ đối .
b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
1. So sánh
2. Ẩn dụ
3. Phép đối
4. Nhân hóa
5. Phép đối
c. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
Xác định tên các biện pháp tu từ trong các VD dưới đây:
1. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. (Ca dao)
2. Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
(Tục ngữ)
 3. Gươm mài đá, đá núi phải mòn,
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
(Đại cáo bình Ngô – Nguyễn Trãi)
4. “Heo hút cồn mây súng ngửi trời”
(Tây Tiến – Quang Dũng)
5. Khi sao phong gấm rủ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
GV gọi HS xác định.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài theo yêu cầu của GV
- GV theo dõi, hỗ trợ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 2 đến 3 HS trả lời.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức, dẫn vào bài mới: Biện pháp tu từ đối là biện pháp tu từ khá quen thuộc thường gặp trong tiếng Việt. Để ôn lại những đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ đối chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (30’)
a) Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về biện pháp tu từ đối
b) Nội dung: tri thức về biện pháp tu từ đối: Khái niệm,đặc điểm, phân loại, tác dụng của biện pháp tu tù đối.  
c) Sản phẩm
1. Biện pháp tu tư đối
a. Khái niệm: Đối là biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ (cùng từ loại) hoặc câu (cùng cấu trúc) sóng đôi với nhau nhằm nhấn mạnh sự tương đồng hoặc tương phản giữa các nội dung cần biểu đạt, tạo nhịp điệu và làm tăng vẻ đẹp cân xứng cho lời văn.
- Ví dụ về biện pháp đối:
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang)
b. Nhận biết đặc điểm của biện pháp tu từ đối
Đặc điểm của biện pháp tu từ đối
- Số lượng âm tiết của hai vế đối phải bằng nhau.
Ví dụ: Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng(Ca dao)
- Các từ ngữ đối nhau phải cùng từ loại với nhau.
Ví dụ:
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhàn)
- Các từ đối nhau hoặc phải trái nghĩa với nhau, hoặc phải cùng trường nghĩa với nhau, hoặc phải đồng nghĩa với nhau.
Ví dụ:
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
(Hồ Xuân Hương)
c. Phân loại biện pháp tu từ đối
Phân loại biện pháp tu từ đối
- Trường đối: Biện pháp đối được thực hiện giữa hai dòng thơ hoặc hai câu văn.
Ví dụ:
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
- Tiểu đối: Biện pháp đốiđược thực hiện giữa các từ ngữ trong một dòng thơ hoặc một câu văn.
Ví dụ:
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề
(Nguyễn Du)
d. Tác dụng của biện pháp tu từ đối
- Gợi sự phong phú về ý nghĩa.
- Tạo ra sự hài hoà, cân xứng về ý nghĩa và nhạc điệu cho lời thơ, câu văn.
- Nhấn mạnh ý.
- Miêu tả sự việc, cảnh vật một cách cô đúc, khái quát.
d) Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Khái niệm,đặc điểm, phân loại, tác dụng của biện pháp tu tù đối.  
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời theo yêu cầu của GV
- GV theo dõi, hỗ trợ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 2 đến 3 HS trả lời.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
3. Hoạt động 3: Luyện tập (8’)
a) Mục tiêu: Nhận biết được các kiểu đối trong văn bản. Phân tích được ý nghĩa của phép tu từ đối trong văn bản. Tạo lập được đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ đối phù hợp với ngữ cảnh.
b) Nội dung
- Chỉ ra các cặp câu hoặc vế câu đối nhau
- Tìm biện pháp đối trong đoạn thơ,...
c) Sản phẩm
2. Luyện tập
Bài 1:
a. Vế câu đối nhau
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
b. Cặp câu đối
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
c. Cặp câu đối
Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt, 
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo.
- Phân tích: vế câu đối nhau: “Bên lở thì đục, bên bồi thì trong.”
-> Tiểu đối (tự đối): Các yếu tố đối xuất hiện trong nội bộ một câu, một dòng. Các từ đối nhau phải trái nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung, hoàn chỉnh về nghĩa.
Bài 2: 
- Biện pháp đối:
Đối các vế trong câu (tiểu đối):
+ Mai cốt cách, tuyết tinh thần
+ Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
+ Hoa cười, ngọc thốt
+ Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da
Đối cặp câu (trường đối):
+ Làn thu thủy, nét xuân sơn
+ Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
- Biện pháp đối trong đoạn trích giúp người đọc hiểu được vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân: đẹp, trong sáng, đẹp một cách toàn diện,  lí tưởng hóa, tuyệt đối hóa, duyên dáng, thanh tao, trong trắng, hoàn mĩ cả hình thức lẫn tâm hồn, cả dung nhan và đức hạnh.
Bài 3:
a. Tác giả đã vận dụng tiểu đối, sử dụng hình ảnh trái ngược Tổ quốc bị xâm lăng – tinh thần ấy lại sôi nổi…
=> tác dụng: khẳng định sức mạnh vô địch của lòng yêu nước giúp nhân dân ta có thể vượt qua mọi khó khăn để chiến thắng mọi kẻ thù đe dọa chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.
b. Vận dụng tiểu đối, đối trên 1 câu, 1 dòng với nhau: từng trải mà nhẹ nhàng, kiên định mà duyên dáng, hào hoa mà thanh thoát, sang trọng mà không xa hoa, cởi mở mà không lố bịch, nhố nhăng…
Tạo ra sự cân đối hài hòa về mặt âm thanh, đối về nghĩa với nhau, giúp người đọc hiểu được nếp sống thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.
c. Vận dụng tiểu đối, đối trên 1 câu, 1 dòng với nhau: Hội nhập là việc sông kết vào với biển, chứ không phải việc sông tan biến vào trong biển. Chúng ta gắn kết với thế giới chứ không phải chúng ta tan biến vào thế giới.
Các từ đối nhau phải trái nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung, hoàn chỉnh về nghĩa giúp người đọc hiểu được vai trò của việc hội nhập, làm thế nào để hội nhập mà không bị tan biến vào thế giới.
d) Tổ chức thực hiện
Bài 1
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV gọi HS đọc yêu cầu trong SGK: Chỉ ra các cặp câu hoặc vế câu đối nhau trong những câu dưới đây. Phân tích một cặp đối để thấy các từ ngữ và cấu trúc câu trong cặp ấy đối nhau về những mặt nào.
GV chia nhóm thực hiện nhiệm vụ.
Nhóm 1: ý a
Nhóm 2: ý b
Nhóm 3: ý c
Nhóm 4: Phân tích 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến hành thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- GV theo dõi, hỗ trợ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
 - Gv nhận xét bài làm của hs, củng cố, chốt kiến thức.
Bài 2
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV gọi HS đọc yêu cầu trong SGK: Tìm biện pháp đối trong đoạn thơ dưới đây (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du). Biện pháp đối trong đoạn trích giúp người đọc hình dung về hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân như thế nào?
GV chia nhóm thực hiện nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến hành làm bài tập theo yêu cầu của GV
- GV theo dõi, hỗ trợ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
 - GV nhận xét bài làm của HS, củng cố, chốt kiến thức.
Bài 3
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV gọi HS đọc yêu cầu trong SGK: Biện pháp đối được vận dụng trong các đoạn văn sau như thế nào? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó trong các đoạn văn đã dẫn.
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm bàn.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến hành làm bài tập theo yêu cầu của GV
- GV theo dõi, hỗ trợ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
 - GV nhận xét bài làm của HS, củng cố, chốt kiến thức.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a) Mục tiêu: Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
b) Nội dung: Viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) giới thiệu một câu đối Tết mà em đã sưu tầm. Đoạn văn cần giúp người đọc thấy được cái hay của biện pháp đối trong câu đối ấy.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà


























	Ngày 13 tháng 10 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử -GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: VIẾT - VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT 
TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện:  02 tiết (từ tiết 21 đến tiết 22)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Nhận biết và biết cách viết bài nghị luận một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa…)
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Biết thuyết trình về một vấn đề, có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói về một vấn đề;
- Nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình; đưa ra được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến nào đó về một vấn đề trên tinh thần tôn trọng người đối thoại.
- Năng lực sáng tạo: Biết thu thập và làm rõ các thông tin liên quan đến vấn đề, biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; thiết kế hoạt động và tư duy độc lập.
- Năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
* Năng lực đặc thù
- Năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt: Nhận biết và biết cách viết bài nghị luận một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa…)
3. Về phẩm chất
- Bài học góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: HS tích cực, chủ động trong học tập để vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
- Bài học góp phần hình thành tính cách tự tin khi trình bày kiến thức về văn học
- Hình thành nhân cách bồi dưỡng tình cảm: tình yêu với môn Văn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGV, phiếu học tập
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động1. Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
- HS có thể kể tên các phẩm phẩm ấn tượng mà các em đã học từ đầu chương trình như: Sóng – Xuân Quỳnh,Tôi yêu em – Pu-skin, Trao duyên – Nguyễn Du…
   - Lí do yêu thích: 
    + Về nội dung: Đề tài, chủ đề, nội dung chính,ý nghĩa của tác phẩm….  
+Về hình thức: kết cấu nghệ thuật…
d. Tổ chức thực hiện:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc phần đầu trong SGK và trả lời câu hỏi: Trong chương trình đã học vừa qua, em ấn tượng với tác phẩm văn học nào nhất? Vì sao?
*Bước 2: Thực hiện nhiệmvụ
- HS nghe GV nêu yêu cầu và làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
*Bước 3: Báo cáo, thảoluận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ. Các bạn còn lại tập trung nhận xét và bổ sung (nếu có).
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung và dẫn dắt vào nội dung tiết học.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (75’)
Nhiệm vụ 1: Định hướng 
a. Mục tiêu: 
+ Nhận biết và biết cách viết bài nghị luận một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa…)
+ Hình thành các kĩ năng cần đạt được sau khi học  
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi 
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
I. ĐỊNH HƯỚNG
1. Khái niệm
 Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật có thể là bài luận bàn về một tác phẩm văn học (toàn bộ hoặc đoạn trích) hoặc một bài nghị luận phân tích cái hay, cái đẹp của một vở kịch, bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng,…Bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật thường nêu lên nội dung và một số nét hình thức đặc sắc của tác phẩm nghệ thuật. Từ đó, người viết nhận xét, đánh giá về tác phẩm ấy. 
2. Tìm hiểu bài mẫu: Vở kịch Thúy Kiều – một kiếp đoạn trường
- Đối tượng được bàn luận trong bài viết trên thuộc ngành nghệ thuật nào? 
 Đối tượng được bàn luận trong bài viết trên thuộc ngành nghệ thuật kịch (sân khấu).
- Nội dung chính của mỗi phần trong văn bản trên là gì? 
(1) Giới thiệu vở kịch và các nghệ sĩ trong việc tái hiện Truyện Kiều và cách xây dựng hình tượng nhân vật.
(2) Những điểm gây chú ý của vở kịch (Ưu điểm và hạn chế).Các nội dung này đưa ra các đặc điểm xây dựng nội tâm nhân vật, lời thoại, hành động, cử chỉ trên cơ sở phát triển và dựa vào Truyện Kiều để tạo nên vở kịch hoàn chỉnh nhất để đem tới người xem.
- Người viết đã nhận xét, đánh giá như thế nào về ưu điểm và hạn chế của tác phẩm?
 + Nội dung và một số nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm: mang lại cho khán giả xem sự đồng cảm với số phận bi thương của nàng Kiều và suy nghẫm về những thông điệp nhân mà Nguyễn Du để lại cho hậu thế.
+ Về ưu điểm của tác phẩm, tác giả đã đề cập đến lời thoại đã được giản lược các điển cố, điển tích so với nguyên tác, thay vào đó là lồng ghép các câu thơ quen thuộc, nổi tiếng từ trong nguyên tác, kết hợp lối nói vần điệu và ngôn từ truyền thống, như vậy có thể giúp người xem nắm bắt được nội dung vở kịch dễ dàng nhất.
+ Về hạn chế, tác giả đề cập đến sự kết hợp chưa nhuyễn giữa âm nhạc và vũ đạo, chưa khớp và hơi nhiều hơn mức cần thiết ở một số phân cảnh. Ngoài ra, vở kịch chưa thực sự sáng tạo tới mức phá cách, tạo điểm nhấn, vượt ra khỏi nội dung của Truyện Kiều, một số phân cảnh không thật sự cần thiết.
- Qua văn bản, có thể rút ra được những lưu ý gì khi phân tích một tác phẩm nghệ thuật?
+ Đưa ra được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
+ Rút ra được những ưu điểm, hạn chế của tác phẩm khi phân tích
3. Để viết bài nghị luận phân tích tác phẩm nghệ thuật, cần chú ý:
- Tìm hiểu kĩ về tác phẩm nghệ thuật được phân tích.
- Nắm được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thông qua một số chi tiết cụ thể.
- Nêu được nhận xét cá nhân về ưu điểm và hạn chế của tác phẩm được phân tích.
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài viết.
d. Tổ chức thực hiện:
B1. GV giao nhiệm vụ:
+Nêu khái niệm: “ Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật”
+Trả lời 3 câu hỏi trong sgk/ tr 55, 56  để tìm hiểu bài mẫu Vở kịch Thúy Kiều – một kiếp đoạn trường
B2. HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
B3: HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
B4. GV Kết luận, nhận định
Nhiệm vụ 2: Thực hành viết bài
a. Mục tiêu: b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, tham khảo định hướng để thực hành viết bài
c. Sản phẩm học tập: HS nắm được cách viết kiểu bài NLvề một tác phẩm nghệ thuật.
Hết tiết 1
II. THỰC HÀNH
Bài tập: Chọn một trong ba đề sau để thực hành luyện tập:
Đề 2. Bàn luận về sức hấp dẫn của một bộ phim, vở kịch hoặc một bài hát mà em yêu thích.
a) Chuẩn bị (ví dụ với đề 2)
- Xác định bộ phim (vở kịch, bài hát) mà em sẽ phân tích.
- Tìm hiểu đề văn để xác định các yêu cầu cơ bản trước khi viết:
+ Trọng tâm cần làm rõ: vẻ đẹp nội dung, hình thức của bộ phim (vở kịch, bài hát).
+ Kiểu văn bản chính: phân tích một tác phẩm nghệ thuật (bộ phim, vở kịch hay bài hát).
+ Phạm vi dẫn chứng: nội dung của bộ phim (vở kịch, bài hát) đã chọn.
- Đọc kĩ các yêu cầu bài nghị luận phân tích một tác phẩm nghệ thuật đã nêu ở mục 1. Định hướng. Tham khảo văn bản Vở kịch “Thúy Kiều – một kiếp đoạn trường” để biết cách viết bài phân tích một bộ phim (vở kịch, bài hát).
b) Tìm ý và lập dàn ý
- Tìm ý cho bài viết theo cách suy luận từ khái quát đến cụ thể theo các ý sau:
Giá trị của bộ phim (vở kịch, bài hát):
+ Hình thức (diễn viên, lời thoại, diễn xuất, âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng..)
+ Nội dung: Đề tài, chủ đề, nội dung chính; ý nghĩa của bộ phim (vở kịch, bài hát)
+ Nhận xét: thành công, hạn chế
 - Lập dàn ý cho bài viết bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần:
	Mở bài
	Giới thiệu bộ phim (vở kịch, bài hát) và nêu khái quát điểm đặc sắc.

	Thân bài
	Nêu các ý cụ thể phân tích bộ phim (vở kịch, bài hát):
+ Phân tích nội dung, ý nghĩa của bộ phim (vở kịch, bài hát).
+ Phân tích các điểm đặc sắc về hình thức bộ phim (vở kịch, bài hát).
+ Nêu các nhận xét của người viết về thành công và hạn chế của bộ phim (vở kịch, bài hát).

	Kết bài
	Nêu đánh giá khái quát về bộ phim (vở kịch, bài hát): giá trị thời sự, hiệu quả tác động tới người xem, dư luận xã hội về bộ phim (vở kịch, bài hát) đó.


c) Viết
Viết bài văn gồm ba phần lớn theo dàn ý trên. Trong khi viết, các em cần chú ý một số điểm về kĩ năng diễn đạt, trình bày.
d) Kiểm tra và chỉnh sửa:
- Nội dung kiểm tra đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở trên.
- Kiểm tra theo bảng sau:
	Phương diện 
	Câu hỏi kiểm tra

	Nội dung
	+ Mở bài: Có giới thiệu được khái  quát nội dung bài viết?
+ Thân bài:
• Có nêu được các nội dung cụ thể làm rõ cho nội dung khái quát đã nêu ở mở bài? 
• Bài viết đã đủ ý chưa? Các ý có phù  hợp với vấn đề nghị luận và luận 
điểm không? Có những ý nào trùng lặp?
• Nội dung cụ thể: Lí lẽ và bằng chứng có sinh động, đặc sắc, giàu sắc thuyết phục?
• Có phát biểu được những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân sâu sắc không?
+ Kết bài: Có tổng hợp và gợi mở  được vấn đề cần bàn luận trong bài? 

	Hình thức
	+ Bài viết có đủ ba phần? Nội dung  (độ dài) các phần có cân đối?
+ Đã kết hợp được các phương thức biểu đạt và các thao tác nghị luận 
trong khi viết hay chưa?
+ Bài viết còn mắc những lỗi nào  (dùng từ, đặt câu, chính tả,…)?

	Tự đánh giá
	+ Mức độ đáp ứng yêu cầu mà bài viết đã đạt được?
+ Em thấy hứng thú hoặc khó khan nhất khi thực hiện phần nào trong
 tiến trình thực hành viết?


d. Tổ chức thực hiện
B1. GV giao nhiệm vụ
Thực hiện bước chuẩn bị và lập ý, lập dàn ý cho bài viết.
B2. HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
B3. HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
B4. GV Kết luận, nhận định
2. Rèn luyện kĩ năng viết: Câu văn suy lí (lô gích) và câu văn có hình ảnh trong văn nghị luận.
a) Cách thức
- Văn nghị luận nói chung là loại văn của tư duy khái niệm, của suy lí (lô gích), giàu sức thuyết phục. Tuy nhiên, văn nghị luận cũng cần phải hấp dẫn, lôi cuốn bằng hình ảnh, từ ngữ có sức biểu cảm cao. Bài văn nghị luận hay là bài văn vừa giàu sức thuyết phục lô gích, vừa giàu hình ảnh. Biện pháp cơ bản nhất để tạo nên bài viết có hình ảnh là người viết dùng phép so sánh, liên hệ, đối chiếu.
- So sánh hai cách viết có cùng một ý sau đây:
	Câu văn suy lí (lô gích)
	Câu văn có hình ảnh

	Hàn Mặc Tử là một nhà thơ độc đáo. Ông xuất hiện và ra đi rất bất ngờ, nhưng đã để lại một dấu ấn không thể nào quên đối với nền thơ ca dân tộc.
	Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử như ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi lòa chói rực rỡ của mình.
(Chế Lan Viên, Tựa “Tuyển tập Hàn Mặc Tử”)

	Bài thơ Sông Lấp có một vị trí quan trọng trong thơ Tú Xương. Đó là bài thơ hay nhất trong sự nghiệp thơ Nôm của ông. Nói đến thơ Tú Xương, mà không dẫn, không trích Sông Lấp là một thiếu sót lớn.
	Nếu chúng ta liệt Tú Xương vào loại đỉnh thơ Nôm, thì Sông Lấp chính là bóng cây hiên ngang trên sườn non đóvậy. Dẫn thơ Tú Xương mà vô tình hoặc cố ý đánh rớt bài Sông Lấp, tức là bước lên lầu tháp mở cửa từng này, từng kia mà quên đi mất cái chuông trên vọng lâu vậy.
(Nguyễn Tuân, Thời và thơ Tú Xương).


d. Tổ chức thực hiện
B1. GV giao nhiệm vụ: Thực hiện bước kiểm tra và chính sửa 
B2. HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
B3. HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
B4. GV Kết luận, nhận định
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (8’)
a. Mục tiêu: Hướng dẫn HS viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
b. Nội dung: Đề bài: Trình bày suy nghĩ về vẻ đẹp của một bức tranh hoặc pho tượng mà em cho là có giá trị.
c. Sản phẩm
I. Mở bài:
- Giới thiệu về bức tranh hoặc pho tượng em cho là có giá trị.
II. Thân bài:
* Với bài giới thiệu bức tranh:
- Giới thiệu về họa sĩ và phong cách của người đó.
- Nhận xét về tổng thể nội dung, ý nghĩa của bức tranh.
- Phân tích về đường nét, bố cục, hình khối, màu sắc, kích thước, tỉ lệ, chất liệu,... của bức tranh.
- Nêu lên giá trị của bức tranh, những giải thưởng mà bức tranh đạt được.
* Với bài giới thiệu một pho tượng:
- Giới thiệu về nhà điêu khắc và các tác phẩm nổi tiếng của người đó.
- Nhận xét về tổng quan bức tượng: hình dáng, phối cảnh, cách trưng bày tác phẩm.
- Phân tích rõ hơn về về bố cục, kích cỡ, chất liệu,... của pho tượng.
- Nêu lên giá trị, giải thưởng của bức tượng.
III. Kết bài
- Khái quát lại về giá trị của bức tranh hoặc pho tượng đó.
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ GV giao bài tập hoặc tình huống thực tiễn
+ HS làm bài ngoài giờ lên lớp và báo cáo kết quả
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a. Mục tiêu: HS lập được dàn ý cho văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
b. Nội dung: Trình bày suy nghĩ về vẻ đẹp của pho tượng
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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TÊN BÀI DẠY: NÓI VÀ NGHE
GIỚI THIỆU MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT                            
 			Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 02 tiết (từ tiết 23 đến tiết 24)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Biết cách giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân; trình bày được nội dung và hình thức của một tác phẩm có giá trị mà mình yêu thích. Tác phẩm nghệ thuật có thể ở các lĩnh vực khác như điện ảnh, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ…
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực trình bày.
b. Năng lực đặc thù
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến của về vấn đề 
- Năng lực tiếp thu tri thức, kĩ năng của kiểu bài để hoàn thành các yêu cầu của bài tập.
3. Về phẩm chất
- Tinh thần trách nhiệm: HS tích cực, chủ động trong trong việc giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
- Tự tin khi trình bày kiến thức về văn học
- Bồi dưỡng tình yêu văn chương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
- Máy tính, máy chiếu….
- Dụng cụ khác nếu cần
2. Học liệu
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
- SGK, SBT Ngữ văn 11, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Giải ô chữ bí mật”.
c. Sản phẩm: Hs tích cực tham gia trò chơi, giải được ô chữ hàng dọc là NGHỆ THUẬT
d. Tổ chức thực hiện:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
   Tổ chức trò chơi “ Giải ô chữ bí mật”
		GV giao nhiệm vụ: nêu ra luật chơi: Mỗi ô chữ sẽ ẩn chứa một cụm từ. Các em trả lời 9 câu hỏi ở hàng ngang để tìm ra từ khóa ở hàng dọc. Mỗi bạn trả lời câu hỏi ở hàng ngang sẽ được 1 phần quà nhỏ. Bạn nào tìm ra đáp án ở hàng dọc sớm nhất sẽ là người chiến thắng cuộc chơi
    Câu 1: Nhà thơ nào được mệnh danh là “ đại thi hào dân tộc”?
   Câu 2: Tác phẩm “ Bình Ngô đại cáo” do ai sáng tác?
Câu 3: Ai là người đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945?
Câu 4: Điền tiếp từ còn thiếu trong câu thơ sau “Tưới xin giọt…..cho người thác oan”
Câu 5: Nhà thơ Hoài Vũ là tác giả của bài thơ nào trong chương trình Ngữ văn 10?
Câu 6: Thủ đô của nước Việt Nam?
Câu 7: Điền từ vào hai câu thơ sau:        
	Vân xem trang trọng khác vời
……..trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Cau 8: Trong chương trình Ngữ văn 10, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã gây ấn tượng cho người đọc ở bài thơ nào?
Câu 9: Bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du ở sgk Ngữ văn 11 là gì?
*Bước 2: Thực hiện nhiệmvụ
		Học sinh tham gia tích cực trò chơi để tìm ra điều bí mật ở mỗi ô chữ nhằm kết nối với bài học mới
*Bước 3: Báo cáo, thảoluận
Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
+ Nhìn ô chữ và nghe câu hỏi để trả lời.
+ Tìm ra từ khóa hàng dọc liên quan đến nội dung bài học.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
     - GV nhận xét dẫn vào bài: Trong cuộc sống có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật làm em trầm trồ và tâm đắc. Và em muốn giới thiệu nó đến với tất cả mọi người? Vậy làm sao để điều em muốn thể hiện đến với đông đảo người nghe nhất? Vậy thì hãy cùng tìm hiểu bài học Nói và nghe: Giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (67’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu định hướng nói và nghe 
a. Mục tiêu: HS nắm được tri thức về kiểu bài: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật.
b. Nội dung: Hs hiểu được định nghĩa và những yêu cầu chung của kiểu bài này.
c. Sản phẩm: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
				Dự kiến sản phẩm:
I. Tìm hiểu chung về giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
1. Định nghĩa: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân là bài thuyết minh của người nói về đặc điểm (nội dung và hình thức) của một tác phẩm mà mình thấy có giá trị và yêu thích. 
Trong khi giới thiệu nội dung, hình thức tác phẩm, người nói có thể nhận xét, đánh giá, bình luận bằng các ý kiến chủ quan của cá nhân, giải thích lí do yêu thích tác phẩm ấy. Bài nói cần có ba phần, sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với các phương tiện phi ngôn ngữ, các thiết bị công nghệ một cách phù hợp và hiệu quả. 
2. Yêu cầu chung: Để giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật tự chọn có hiệu quả, các em cần:
- Xác định rõ mục đích, đối tượng người nghe và nội dung tác phẩm cần giới thiệu: tác phẩm văn học hay tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ…
- Biết cách trình bày: cách nói, cách kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ và phương tiện kĩ thuật khác có hiệu quả.
- Có thái độ phù hợp, tôn trọng người nghe.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Gv đặt ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật là gì?
A. Là bài thuyết minh của người nói về đặc điểm (nội dung và hình thức) của một tác phẩm mà mình thấy có giá trị và yêu thích. 
B. Là bài viết của người viết về đặc điểm (nội dung và hình thức) của một tác phẩm mà mình thấy có giá trị và yêu thích.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 2: Các tác phẩm nghệ thuật bao gồm những lĩnh vực nào?
A. Văn bản văn học
B. Tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, hội họa.
C. Tác phẩm điêu khắc
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 3: Bố cục bài nói cần đảm bảo những phần gì?
A. Mở đầu
B. Nội dung chính.
C. Kết thúc
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 4: Để giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật đạt hiệu quả cao, các em cần chú ý điều gì?
A. Xác định rõ mục đích, đối tượng người nghe và nội dung tác phẩm cần giới thiệu: tác phẩm văn học hay tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ
B. Biết cách trình bày: cách nói, cách kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ và phương tiện kĩ thuật khác có hiệu quả
C. Có thái độ phù hợp, tôn trọng người nghe
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Hs quan sát, tìm hiểu sgk và trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
.- Hs trả lời cá nhân theo suy nghĩ và quan điểm riêng của mình.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét các câu trả lời và củng cố kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Thực hành nói và nghe
a. Mục tiêu: HS thực hành kĩ năng nói và nghe: giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật
- HS xác định được các bước giới thiệu và trình bày được sản phẩm nói.
- Biết lắng nghe phần giới thiệu của bạn khác.
b. Nội dung: HS trình bày bài nói; kết quả tương tác nói – nghe của tập thể lớp
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS; bảng đánh giá bài nói của bạn.
II. Thực hành nói và nghe 
Đề bài: Lắng nghe bài hát Làng tôi kết hợp với tư liệu trong sgk, hãy giới thiệu bài hát Làng tôi của Văn Cao.
1. Chuẩn bị
- Đọc kĩ tư liệu ở trên
- Lập dàn ý cho bài giới thiệu
- Xem xét các phương tiện có thể hỗ trợ, ví dụ hình ảnh bản nhạc Làng tôi, video clip bài hát Làng tôi do các ca sĩ nổi tiếng hát, chân dung Văn Cao…
2. Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý
- Nội dung của bài hát là gì?
- Hình thức nghệ thuật của bài hát có gì đặc sắc?
- Vì sao em thích bài hát này?
b. Lập dàn ý theo bố cục ba phần:
- Mở đầu: Nêu khái quát lí do em giới thiệu bài hát đó.
- Nội dung chính
  + Nêu các đặc điểm nổi bật về nội dung.
  + Nhận xét những nét đặc sắc về nghệ thuật.
  + Minh hoạ giới thiệu bằng các phương tiện phù hợp.
  - Kết thúc: Tóm lược nội dung đã trình bày và trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
3. Nói và nghe
Nội dung nói và nghe đảm bảo được các yêu cầu sau:
a. Người nói:
+ Nội dung trình bày: Rõ ràng, cụ thể, phong phú và có trọng tâm; lập luận logic, lí lẽ và bằng chứng thuyết phục…
+ Hình thức trình bày: Đảm bảo bố cục, có sự sáng tạo và điểm nhấn; sử dung hợp lí thiết bị và công cụ hỗ trợ … khi trình bày
+ Tác phong, thái độ trình bày:  tự tin, tôn trọng người nghe, sử dụng ngôn ngữ và các yếu tố phi ngôn ngữ đạt hiệu quả ….
b. Người nghe
+ Tập trung lắng nghe, nắm được nội dung và quan điểm chính của người nói.
+ Ghi lại thông tin chính của bài nói, những nội dung còn thắc mắc cần trao đổi.
+ Trao đổi với người nói những vấn đề cần trao đổi.
+ Khích lệ, động viên người nói …
Gợi ý sản phẩm:
    - Mở đầu: Làng tôi của Văn Cao là một trong những bài hát hay và bất tử với thời gian. Bài hát được cố nhạc sĩ sáng tác vào năm 1947.
     - Nội dung chính:
     + Nêu các đặc điểm nổi bật về nội dung: Làng tôi của Văn Cao là một bức tranh xinh đẹp viết về làng quê Việt Nam bằng âm nhạc vớinhiều hình ảnh giàu chất biểu trưng, biểu cảm như: bóng tre, bóng cau, con thuyền, dòng sông, nhà thờ, đồng quê… Nhưng rồi làng quê thanh bình ấy bị thực dân Pháp xâm lược, căm thù giặc, nhân dân ta đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ quê hương.
     + Nhận xét những nét đặc sắc về nghệ thuật: Làng tôi viết ở nhịp 6/8 trên nền điệu valse truyền thống châu Âu nhịp nhàng, sâu lắng, giàu tình cảm, bố cục gọn gàng, chặt chẽ…
     + Minh hoạ giới thiệu bằng các phương tiện phù hợp.
 - Kết thúc: Tóm lược nội dung đã trình bày và trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
4. Kiểm tra và đánh giá
 Người nói và người nghe tham khảo bảng sau để tự đánh giá hay đánh giá về bài trình bày:
	Người nói
	Người nghe

	- Lắng nghe nhận xét của bạn và thầy cô giáo về bài trình bày.
- Rút kinh nghiệm về việc lựa chọn vấn đề, nội dung, cách thức trình bày.
- Tự đánh giá:
+ Điều em hài lòng về bài trình bày của mình là gì?
+ Điều gì em muốn thay đổi trong bài trình bày đó?
	- Kiểm tra việc nghe và ghi chép các nội dung thông tin đã chính xác chưa, thu hoạch được những gì…
- Nêu nhận xét về nội dung, hình thức bài trình bày.
- Đánh giá:
+ Bài trình bày của bạn có những ưu điểm và hạn chế nào rõ nhất?
+ Em học được gì từ bài trình bày của bạn?


d. Tổ chức thực hiện
Thao tác 1: Tìm hiểu các nội dung cần chuẩn bị trước khi nói và nghe về một tác phẩm nghệ thuật
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS dựa vào ngữ liệu sgk trang 59 và trả lời câu hỏi: Theo em, khâu chuẩn bị để giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật gồm những vấn đề nào? 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc kĩ sgk, suy nghĩ cá nhân.
*Bước 3: Báo cáo, thảoluận
 - GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
*Bước 4: Kết luận, nhận định     
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Thao tác 2: Tìm hiểu kĩ năng tìm ý và lập dàn ý ‎cho bài nói và nghe để giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho hs lắng nghe ca khúc “Làng tôi” của Văn Cao.
- Gv chia lớp làm 4 nhóm để thảo luận 2 vấn đề trong 6’
+ Tìm ý cho bài nói (Gv phát phiếu học tập số 1 để hs các nhóm tự thảo luận)
+ Lập dàn ý cho bài nói (Gv yêu cầu hs hoàn thành sản phẩm trên bảng phụ)
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs các nhóm thảo luận tích cực để hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Mỗi nhóm phải hoàn thành sản phẩm chung về dàn bài của bài nói.
*Bước 3: Báo cáo, thảoluận
- Gv quan sát kiểm tra phần trả lời phiếu học tập của các nhóm.
- Gv gọi đại diện nhóm 1 và nhóm 2 trình bày sản phẩm, các nhóm khác bổ sung.
*Bước 4: Kết luận, nhận định     
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức các bước của tìm ý và lập dàn ý
Thao tác 3: Thực hành nói và nghe
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chọn 2 hs của 2 nhóm 3 và nhóm 4, yêu cầu HS trình bày bài nói của mình cho tập thể lớp cùng nghe và góp ý dựa trên các yêu cầu của người nói và người nghe (SGK/ tr. 31). 
- Gv nhắc nhở: Khi nghe bài nói của bạn, ghi chép tóm tắt nội dung, ghi những câu hỏi muốn trao đổi với người nói.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS luyện tập trình bày trước tập thể
- Cá nhân HS thực hiện việc lắng nghe và ghi chép.
*Bước 3: Báo cáo, thảoluận
- HS trình bày bài nói theo dàn ý đã chuẩn bị. 
- Các HS khác lắng nghe và ghi chép, nêu câu hỏi (nếu có).
*Bước 4: Kết luận, nhận định     
- GV nhận xét ngắn gọn phần trình bày của HS.
( Căn cứ vào phần Rubic đánh giá hoạt động nói )
Thao tác 4: Kiểm tra và chỉnh sửa
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ  
   - GV phát cho HS phiếu đánh giá và yêu cầu HS đọc kĩ, trao đổi và đánh dấu vào các cột phù hợp.
   - Sau khi hoàn thành, GV thu lại những phiếu làm cơ sở đánh giá hoạt động nói và nghe cho HS.
*Bước 2: Thực hiện nhiệmvụ
- HS nghe yêu cầu, thực hiện nhận xét bài nói và đánh giá theo các tiêu chí như trong bảng.
*Bước 3: Báo cáo, thảoluận     
- GV mời đại diện HS trình bày nhận xét và thảo luận về những ý kiến đóng góp
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (15’)
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kĩ năng nói và nghe vào thực hành nói giới thiệu, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm nghệ thuật; thực hành nghe và năm bắt ý kiến, quan điểm của người nói, nhận xét và đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.
b. Nội dung: HS thực hành nói và nghe dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học, có chỉnh sửa sau   khi tìm hiểu quy trình nói và nghe.
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, phần nhận xét và đánh giá bài nói của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ  
	Hãy giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật mà em tâm đắc nhất?
· GV hướng dẫn HS về yêu cầu   chung và những chú ý khi thực hiện        bài nói và lắng nghe sản phẩm.
· Gv cho hs đăng kí nội dung đề tài trước tiết học để các  HS tìm hiểu trước tiết nói –  nghe.)
· GV quy định rõ thời gian cho mỗi   bài giới thiệu để HS không phải   trình bày quá nhiều nội dung, tạo điều kiện cho nhiều HS được nói và có thể nói kĩ, nói sâu về một vài ý mà HS thự sự quan tâm, hứng thú.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS có thể giới thiệu, đánh giá về các phương diện nội dung và nghệ thuật  của tác phẩm nghệ thuật hoặc chỉ tập trung vào một phương diện hoặc vấn       đề nổi bật.
- HS được tự do lựa chọn tác phẩm và                    đăng kí trước tiết học.
- Lần lượt các HS (đã đăng kí thuyết  trình) lên trình bài bài giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm truyện mà mình tự    chọn.
· Những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào bảng kiểm kĩ năng nói và bảng kiểm kĩ năng nghe (mẫu phía trên)
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận     
- Sau phần nói của mỗi HS, MC mời 1 – 2 HS thực hiện phần trao đổi, nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm của người nói.
- Các HS khác quan sát, nhận xét cách thức thực hiện trao đổi, nhận xét, đánh giá của bạn mình theo các tiêu chí trong bảng kiểm.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
       GV nhận xét, đánh giá cách thức HS  thực hiện trao đổi, nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm của người nói; nhận xét kĩ năng nghe của HS.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (3’)
a. Mục tiêu:HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b.Nội dung: Giới thiệu về một bức tranh, hoặc một công trình điêu khắc, hoặc một tác phẩm văn học.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà


PHỤ LỤC
1. Phiếu học tập 1
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, thiết kếMô tả được tạo tự động]
2. Phiếu học tập 2
	
	Rubrics đánh giá bài thuyết trình theo tiêu chí

	Người thuyết trình:…………………………………..
Người nhận xét:……………………………………….

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Nội dung bài thuyết trình đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục
	Nôi dung sơ sài, chưa có nhiều lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề cho người nghe hiểu.
	Có đủ lí lẽ và bằng chứng để người nghe hiểu được vấn đề.
	Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục, có quan điểm, suy nghĩ  mới mẻ.

	2. Phong thái tự tin
	Không tự tin, rụt rè. 
	  Đã mạnh dạn trình bày bài nói nhưng cử chỉ, lời nói chưa được tự nhiên, thiếu tương tác với người nghe.
	Tương tác, giao lưu tốt với người nghe.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 

	4. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ: yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) kết hợp hình ảnh, sơ đồ minh hoạ,…phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.





3. Phiếu học tập 3
Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/
chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

	+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	

	+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	Đánh giá chung:

	+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
	

	+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
	



* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/
chưa đạt

	Kiểm tra kết quả nghe:

	+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức thuyết trình về một vấn đề xã hội của bạn?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	

	+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	







	Ngày 23  tháng 10  năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử -GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: TỰ ĐÁNH GIÁ 
THỀ NGUYỀN
(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 01 tiết (từ tiết 25 đến tiết 25)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Hiểu được tình yêu son sắt, thủy chung của Thúy Kiều – Kim Trọng
- Hiểu được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng của Nguyễn Du
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: năng lực thẩm mĩ, năng lực ngôn ngữ.
3. Về phẩm chất: Yêu thương đúng cách và biết trân trọng người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGV, SGK
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức, tự đánh giá lại những gì đã học được ở bài 2
b. Nội dung : HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện : 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Trả lời các câu hỏi ngắn.
Câu hỏi 1: Nguyễn Du có tên chữ là gì?
- Tố Như
Câu hỏi 2: Tên gọi khác của Truyện Kiều là gì?
- Đoạn trường tân thanh
Câu hỏi 3: Truyện Kiều được chia làm mấy phần? Tên gọi từng phần?
- 3 phần: Gặp gỡ và đính ước; Gia biến và lưu lạc; Đoàn tụ
Câu hỏi 4: Truyện Kiều được sáng tạo dựa trên tác phẩm nào?
- Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân
Câu hỏi 5: Tác phẩm Truyện Kiều thuộc thể loại nào? 
- Truyện Nôm
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi từng HS trả lời 
*Bước 4: Kết luận, nhận định: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (28’ )
a. Mục tiêu
HS có khả năng làm bài dựa trên cơ sở hiểu biết về Thơ văn Nguyễn Du và đoạn trích Thề nguyền.
b.Nội dung
· GV giao bài tập cho HS làm ở nhà.
· HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm
Dự kiến sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	D
	C
	C


Câu 5: 
Câu thơ “Bây giờ rõ mặt đôi ta/ Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao” cho thấy Thúy Kiều đang sống trong tâm trạng: vừa hạnh phúc trước tình yêu với những thề nguyền, ước vọng thủy chung, vừa âu lo khi dự cảm về sự bấp bênh của số phận, những bất trắc của tình yêu. 
- Nguyên nhân dẫn đến tâm trạng này là bởi Kiều đang sống với những phút giây hạnh phúc trong hiện tại của buổi thề nguyền. Đồng thời nàng là người đa cảm, luôn bị ám ảnh bởi nấm mồ của Đạm Tiên trong buổi thanh minh cùng số phận của người con gái tài hoa bạc mệnh. Thêm nữa, Thúy Kiều bị ám ảnh bởi hình bóng Đạm Tiên trong cơn mộng mị, với lời tiên đoán “Mà xem trong sổ Đoạn trường có tên/ Âu đành quả quyết nhân duyên/ Cũng người một hội, một thuyền đâu xa”,… Thúy Kiều luôn là người sống với tâm trạng thật của chính mình.
Câu 6:
Nhận định của Hoài Thanh là đúng bởi “gót chân nàng “thoăn thoắt” đi sang nhà Kim Trọng, hình ảnh nàng “Xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình” thể hiện sự chủ động đến táo bạo của Thúy Kiều trong tình yêu. Quan niệm chỉ có tính chất truyền thống (có phần bị ảnh hưởng bởi lễ giáo phong kiến) thì người con trai phải chủ động tìm đến người con gái. Một số người thời hiện đại không dễ bỏ quan niệm truyền thống đó không thể không “ngơ ngác” , “ phân vân” khi thấy Thúy Kiều chủ động sang nhà Kim Trọng thổ lộ nỗi niềm, giữa lúc đêm khuya, lại chỉ đi một mình. 
Nhận định của Hoài Thanh có ý nghĩa khẳng định, đề cao sự chủ động của Thúy Kiều trong tình yêu, qua dó khẳng định, đề cao tình yêu tự do vượt ra ngoài sự hà khắc của lễ giáo phong kiến. Nhận định của Hoài Thanh, về ý nghĩa khách quan còn là sự cởi bỏ những quan niệm lạc hậu về vai trò chủ động của người phụ nữ trong tình yêu, cuộc sống.
Câu 7.
Không gian của cuộc thề nguyền vừa thơ mộng, vừa thiêng liêng:
- Thơ mộng với hình ảnh thiên nhiên: vầng trăng sáng như gương, ánh trăng chiếu xuyên qua lá cây tạo thành những vệt sáng huyền diệu, bóng hoa lê theo bóng trăng xích lại gần… Hòa cùng vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên là hình ảnh giai nhân tuyệt sắc và giấc mơ chập chờn của Kim Trọng.
- Thiêng liêng: 
+ Không gian tĩnh lặng của buổi thề nguyền, bước chân của người đẹp cuãng hết sức nhẹ nhàng.
+ Buổi thề nguyền từ lễ vật đến hành động, cử chỉ đều hết sức thành kính, thiêng liêng: thắp nến, đốt hương, viết lời thề trên giấy đẹp, cắt tóc ăn thề cùng lời nguyện ước thủy chung. 
Câu 8. Tác dụng nghệ thuật của “trăng” trong đoạn trích: 
- Trăng là hình tượng của thiên nhiên làm cho không gian của cuộc thề nguyền trở nên thơ mộng, huyền ảo. 
- Trăng như nhân vật chứng giám cho lời thề nguyền thủy chung cùng tình yêu của đôi lứa, làm cho không gian buổi thề nguyền càng thêm thiêng liêng.
Câu 9.
- Nhân vật Thúy Kiều:
+ Người con gái mạnh dạn,, chủ động trong tình yêu nhưng cũng hết sức dịu dàng, tinh tế. 
+ Sống với những khát khao, rung động chân thực của lòng mình. 
+ Thủy chung, trong sáng
- Nhân vật Kim Trọng:
+ Thư sinh, hào hoa, lãng mạn
+ Trân trọng tình cảm của Kiều
+ Thủy chung, trong sáng.
Câu 10. Giới thiệu ý nghĩa nội dung và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích thề nguyền:
- Về mặt ý nghĩa nội dung:
+ Khẳng định, đề cao khát vọng tình yêu tự do
+ Đề cao sự thủy chung trong tình yêu
- Về đặc sắc nghệ thuật:
+ Tạo dựng bối cảnh không gian thơ mộng, thiêng liêng của buổi thề nguyền
+ Khắc họa nhân vật qua ngôn ngữ, qua hành động, cử chỉ
- Dung lượng: 10-15 dòng
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Kĩ thuật khăn trải bàn
- Các nhóm cử đại diện trình bày 
Nhóm 1: Câu thơ “Bây giờ rõ mặt đôi ta/ Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao” cho thấy Thúy Kiều đang sống trong tâm trạng như thế nào? Vì sao?
Nhóm 2: Cảm nhận của em về không gian của cuộc thề nguyền?
Nhóm 3: Phân tích tác dụng nghệ thuật của hình tượng “trăng” trong đoạn trích.
Nhóm 4: Nêu suy nghĩ của em về tình yêu của Kim – Kiều?
Nhóm 5: Viết đoạn văn giới thiệu ý nghĩa nội dung và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích Thề nguyền.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ, làm việc theo nhóm,
Cử đại diện trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo theo từng nhóm
*Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, chốt kiến thức
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (10’)
a. Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học ở bài 2
b. Nội dung : HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập vào phiếu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.
a. Tìm đọc các bài Long Thành cầm giả ca (Bài ca người gảy đàn đất Long Thành), Điếu La Thành ca giả (Viếng ca nữ đất La Thành), Sở kiến hành (Những điều trông thấy),… trong các sách xuất bản về thơ chữ Hán của Nguyễn Du hoặc tra từng bài bài thơ trên Google. Khi đọc cần rút ra những điểm chung và điểm riêng của các bài thơ khi thể hiện chủ đề người phụ nữ, giá trị hiện thực và nhân đạo.
- Tìm đọc “Văn tế thập loại chúng sinh” trong. Khi đọc cần thấy được điểm tương đồng và khác biệt về giá trị nhận đạo giữa Văn tế thập loại chúng sinh với Truyện Kiều, thấy được đặc sắc nghệ thuật của bài văn tế. 
b. Điểm tương đồng giữa lời của Thúy Kiều nói về Đạm Tiên trong Truyện Kiều với bài Đọc Tiểu Thanh kí
- Nguyễn Du đến với Tiểu Thanh có phần giống Thúy Kiều đến với Đạm Tiên
+ Cùng thể hiện niềm xót xa thương cảm trước những số phận sắc tài mà bi kịch
+ Cùng tự thương mình và nghĩ đến mai sau: “Thấy người nằm đó biết sau thế nào?” (Truyện Kiều). “Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?” (Đọc Tiểu Thanh kí)
- Đề tài mà Nguyễn Du quan tâm: những người phụ nữ sắc tài mà mệnh bạc, những người tài hoa mà bi kịch.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Tìm hiểu các bài thơ, tập thơ của Nguyễn Du có cùng chủ đề với Nguyễn Du: Tiếng nói nhân đạo sâu sắc đối với người phụ nữ xưa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS điền nội dung vào từng cột của phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Tổ chức báo cáo sản phẩm 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng  (2’)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để vận dụng vào thực tế
b. Nội dung: Cảm nhận của em về câu thơ của Nguyễn Du
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà



























	Ngày 25 tháng 10 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử - GDKT&PL


TÊN BÀI DẠY: BÀI 3. TRUYỆN
Đọc hiểu văn bản 1: CHÍ PHÈO
                                                        (Nam Cao)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 02 tiết (từ tiết 26 đến tiết 27)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-  HS nhận biết, phân tích và đánh giá được một số yếu tố về nội dung (đề tài, chủ đề chính và chủ đề phụ, tư tưởng, các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh,…) và hình thức (câu chuyện, sự kiện, nhân vật, chi tiết quan trọng, không gian, thời gian, người kể chuyện toàn tri, sự thay đổi điểm nhìn) của văn bản truyện.
- HS hiểu và phân tích được các nhân vật trong truyện. Qua đó hiểu được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc mới mẻ của tác phẩm.
- Nắm vững giá trị nghệ thuật của tác phẩm: Nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình trong hòan cảnh điển hình.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động trong cuộc sống, tự tin vào bản thân, bình thản trước khó khăn; có ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng và phấn đấu vươn lên, có hành xử đúng đắn; ý thức được giá trị của bản thân, ý nghĩa của cuộc sống.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ để trình bày thuyết phục một vấn đề, một ý tưởng; tự tin, chủ động trong giao tiếp.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, đánh giá vấn đề; hình thành kết nối các ý tưởng; phản biện với những vấn đề tiếp nhận được.
- Năng lực riêng: 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm của Nam Cao
- Năng lực đọc – hiểu  các tác phẩm văn xuôi hiện đại Việt Nam giai đoạn 1945-1975.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành công nội dung, nghệ thuật truyện Chí Phèo.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm của các nhân vật trong truyện, các nhân vật có cùng đề tài với các tác giả khác.
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.
3. Phẩm chất
- HS yêu thích môn học. 
- Biết nhận thức được ý nghĩa của văn xuôi hiện đại Việt Nam trong lịch sử văn học dân tộc.
- Biết trân quý những giá trị văn hóa truyền thống mà truyện ngắn Chí Phèo đem lại. 
- Có ý thức tìm tòi về thể loại, từ ngữ, hình ảnh trong truyện của Nam Cao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK, Ngữ văn 11, tập 1 (Cánh Diều).
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5’ )
j. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
k. Nội dung: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến      bài học mới.
l. Sản phẩm: 
HS xem video 
d. Tổ chức thực hiện 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chuẩn bị cho HS xem video
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Trình chiếu một đoạn Phim Làng Vũ Đại ngày ấy, cho hs xem tranh ảnh (CNTT): https://www.youtube.com/watch?v=28rxentLP68 
+ Chuẩn bị bảng lắp ghép
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Nhìn hình đoán tác giả Nam Cao và truyện Chí Phèo.
+ Lắp ghép tác phẩm với tác giả
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và dẫn vào bài mới: Đề tài về người nông dân trước Cách mạng tháng Tám là một đề tài thu hút nhiều sự quan tâm của các tác giả với những trang văn thấm đẫm tính nhân đạo. Mỗi nhà văn có những lăng kính, góc nhìn và cách khai thác khác nhau. Với Nam Cao, ông đã đi vào những tâm hồn bất hạnh, bị dồn đến bước đường cùng và đồng cảm với họ. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết tác phẩm Chí Phèo.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (75’)
Nhiệm vụ 1:  Tìm hiểu chung 
d. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được một số yếu tố của truyện ngắn: điểm nhìn, người kể truyện, nhân vật, cốt truyện.
e. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã  chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm: 
I. Tìm hiểu chung 
1. Kiến thức Ngữ Văn 
- Chủ đề là vấn đề cơ bản được đặt ra trong văn bản.
- Chủ đề gồm chủ đề chính và chủ đề phụ.
+ Chủ đề chính: chủ đề quán xuyến tàn bộ văn bản.
+ Chủ đề phụ: chủ đề được thể hiện qua các nhân vật hoặc tình tiết riêng lẻ.
- Điểm nhìn trong truyện luôn có sự thay đổi. Việc thay đổi này có tác dụng giúp đi sâu vào nội tâm nhân vật, mở rộng khả năng bao quát, nhận xét, đánh giả của người trần thuật; qua đó thể hiện quan niệm, tư tưởng, thái độ của nhà văn.
- Trong truyện không thể thiếu những giá trị văn hóa và triết lí nhân sinh. Mỗi tác phẩm văn học là sản phẩm của một nền văn hóa, phản ánh giá trị văn hóa cộng đồng nơi tác phẩm sinh thành. Triết lí nhân sinh trong văn học là quan niệm và sự lí giải của nhà văn về các vấn đề chung liên quan đến cuộc sống, số phận con người, sự tồn tại phát triển của xã hội.
2. Tác giả
- Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri (1915 – 1951), quê làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
- Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống hiện thực tàn nhẫn, là người con duy nhất trong gia đình được ăn học tử tế.
- Là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo:
+ Đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của con người.
+ Biệt tài phát hiện, miêu tả, phân tích tâm lí nhân vật.
+ Rất thành công trong ngôn ngữ đối thoại và độc thoại nội tâm.
+ Kết cấu truyện thường theo mạch tâm lí linh hoạt, nhất quán và chặt chẽ.
+ Cốt truyện đơn giản, đời thường nhưng lại đặt ra vấn đề quan trọng sâu xa, có ý nghĩa triết lí về cuộc sống và con người xã hội.
→ Ngòi bút của ông lạnh lùng, tỉnh táo, nặng trĩu ưu tư và đằm thắm yêu thương. Nam Cao được đánh giá là nhà văn hàng đầu trong nền Văn học Việt Nam thế kỷ XX.
3. Tác phẩm
a.  Hoàn cảnh xã hội: giai đoạn xã hội Việt Nam nửa thực dân nửa phong kiến, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực, xã hội đầy rẫy những bất công.
- Hoàn cảnh lấy cảm hứng: dựa vào những việc thật, người thật ở làng quê Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám.
b.  Xuất xứ: được Nam Cao viết năm 1941.
c. Đề tài: người nông dân nghèo trước Cách mạng.
d. Bố cục: 3 phần
+ Phần 1- Phần 1 (Từ đầu đến …cả làng Vũ Đại cũng không ai biết): Chí Phèo xuất hiện cùng tiếng chửi.
+ Phần 2 (Tiếp theo đến …không bảo người nhà đun nước mau lên): Chí Phèo mất hết nhân tính.
+ Phần 3 (Còn lại): Sự thức tỉnh, ý thức về bi kịch của cuộc đời Chí Phèo.
- Nhân vật trung tâm: Chí Phèo.
- Nhân vật chính: Chí Phèo, bá Kiến.
- Nhân vật phụ: bà Ba, lý Cường, bà hàng rượu, bà cô thị Nở,…
- Tình huống truyện:
+ Tình huống đi ở tù (từ người lương thiện thành “con quỷ dữ”)
+ Tình huống gặp thị Nở (từ “con quỷ dữ” đến sự khát khao trở thành người lương thiện).
+ Tình huống bị cự tuyệt (sự đau khổ, phẫn uất dẫn đến tự sát).
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu giáo viên. Trả lời câu hỏi tìm hiểu về tri thức Ngữ Văn, tác giả và tác phẩm.
 Trình bày những hiểu biết của em về tác giả và tác phẩm. Văn bản được chia thành mấy phần và nội dung của từng phần.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm  vụ
- Hs lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm khác bổ sung ý kiến.
*Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét các câu trả lời và thái độ học tập của HS
-GV chốt lại KT về tác giả, tác phẩm: Nam Cao là một trong những cây bút hiện thực xuất sắc nhất của văn học Việt Nam trước CMT8/1945. Dưới ngòi bút chân thực của mình, đời sống, thân phận và những nỗi thống khổ của người nông dân được ông lột tả một cách vô cùng chân thực và cảm động.
Nhiệm vụ 2: Đọc hiểu văn bản
a. Mục tiêu: HS nắm được nội dung, ý nghĩa văn bản
b. Nội dung: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm 
  II. Đọc hiểu văn bản
1. Làng Vũ Đại - hình ảnh thu nhỏ của xã hội nông thôn Việt Nam trước Cách mạnh tháng Tám
- Toàn bộ truyện Chí Phèo diễn ra ở làng Vũ Đại, không gian nghệ thuật của truyện.
- Làng này dân “không quá hai nghìn người, xa phủ, xa tỉnh” nằm trong thế “quần ngư tranh thực”
- Có tôn ti trật tự nghiêm ngặt.
- Mâu thuẫn giai cấp gây gắt, âm thầm mà quyết liệt, không khí tối tăm , ngột ngạt.
- Đời sống của người nông dân vô cùng khổ cực bị đẩy vào đường cùng không lối thoát, bị tha hóa.
2. Nhân vật Bá Kiến
- Bốn đời làm tổng lí “ Uy thế nghiêng trời”
- Giọng nói, cái cười mang tính điển hình cao: tiếng quát “rất sang”, “cái cười Tào Tháo”
- Thao túng mọi người bằng cách đối nhân xử thế và thủ đoạn mềm nắn rắn buông.
- Khôn róc đời, biết dìm người ta xuống sông, nhưng rồi lại biết dắt người ta lên để phải đền ơn. Biết đập bàn đòi lại 5 đồng nhưng rồi cũng biết trả lại 5 hào vì thương anh túng quá.
- Bá Kiến dựng lên quanh mình một thế lực vững trãi để cai trị và bóc lột, giẫm lên vai người khác một cách thật tinh vi.
- Bá Kiến có đủ thói xấu xa: Háo sắc, ghen tuông, sợ vợ, hám quyền lực. Lão làm tha hoá và làm tan nát bao nhiêu cuộc đời con người lương thiện.
=> Bá Kiến tiêu biểu cho giai cấp thống trị: có quyền lực, gian hùng, nham hiểm.
3. Nhân vật Chí Phèo
a. Trước khi ở tù
- Hoàn cảnh xuất thân: không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, không một tấc đất cắm dùi cũng không có, đi ở hết nhà này đến nhà khác. Cày thuê cuốc mướn để kiếm sống.
- Từng mơ ước: có một ngôi nhà nho nhỏ, chồn cày thuê cuốc mướn…→ Chí Phèo là một người lương thiện.
- Năm 20 tuổi: đi ở cho nhà cụ Bá Kiến. Bị bà ba Bá Kiến gọi lên đấm lưng, bóp chân…Chí cảm thấy nhục chứ yêu đương gì→ biết phân biệt tình yêu chân chính và thói dâm dục xấu xa. Là người có ý thức về nhân phẩm.
=> Chí Phèo có đủ điều kiện để sống cuộc sống yên bình như bao người khác.
b. Sau khi ở tù
- Nguyên nhân: vì Bá Kiến ghen với vợ hắn.
- Chế độ nhà tù thực dân đã biến Chí trở thành lưu manh, có tính cách méo mó và quái dị. Chí trở thành con quỉ dữ của làng Vũ Đại.
- Hậu quả của những ngày ở tù: hình dạng biến đổi thành con quỷ dữ “Cái đầu trọc lốc, hàm răng cạo trắng hớn, cái mặt thì câng câng đầy những vết sứt sẹo, hai con mắt gườm gườm..”
→ Chí Phèo đã đánh mất nhân hình.
+ Nhân tính: du côn, du đãng, triền miên trong cơn say, đập đầu, chửi bới, phá phách và làm công cụ cho Bá Kiến.
=> Chí đã bị cướp đi cả nhân hình lẫn nhân tính. Bị biến chất từ một người lương thiện thành con quỉ dữ. Chí điển hình cho hình ảnh người nông dân lao động bị đè nén đến cùng cực, và cũng là một nhân chứng tố cáo chế độ thực dân phong kiến đã cướp đi quyền làm người của Chí.
c. Cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và thị Nở
- Tình yêu thương mộc mạc, chân thành của Thị Nở- người đàn bà xấu như ma chê quỷ hờn, lại dở hơi ấy đã đánh thức bản chất lương thiện của Chí Phèo.
- Chí Phèo đã thức tỉnh.
+ Về nhận thức: Nhận biết được mọi âm thanh trong cuộc sống.
+ Nhận ra bi kịch trong cuộc đời của mình và sợ cô đơn, cô độc đối với Chí Phèo “ cô độc còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau”.
+ Về ý thức: Chí Phèo thèm lương thiện và muốn làm hòa với mọi người.
- Hình ảnh bát cháo hành là hình ảnh độc đáo, chân thật và giàu ý nghĩa:
+ Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Chí được ăn trong tình yêu thương và hạnh phúc.
=> Chí Phèo đã hoàn toàn thức tỉnh, Chí đang đứng trước tình huống có lối thoát là con đường trở về với cuộc sống của một con người. Cái nhìn đầy chiều sâu nhân đạo của nhà văn.
d. Bi kịch bị cự tuyệt
- Nguyên nhân: do bà cô Thị Nở không cho Thị lấy Chí Phèo → định kiến của xã hội .
- Diễn biến tâm trạng của Chí Phèo:
+ Lúc đầu: Chí ngạc nhiên trước thái độ của Thị Nở
+ Sau Chí hiểu ra mọi việc: ngẩn người, nắm lấy tay Thị Nở, bị xô ngã, Chí thấy hơi cháo hành nhưng lại tuyệt vọng Chí uống rượu và khóc “rưng rức”, xách dao đên nhà Bá Kiến đâm chết Bá Kiến và tự sát.
- Ý nghĩa hành động đâm chết Bá Kiến và tự sát của Chí:
+ Đâm chết Bá Kiến là hành động lấy máu rửa thù của người nông dân thức tỉnh về quyền sống.
+ Cái chết của Chí Phèo là cái chết của con người trong bi kịch đau đớn trên ngưỡng cửa trở về cuộc sống làm người.
d. Tổ chức thực hiện
Thao tác 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi: Hình ảnh làng Vũ Đại được tác tác giả miêu tả như thế nào? Em có nhận xét như gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Thao tác 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tiếp tục cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Nhân vật nào đại diện cho giai cấp thống trị? Nhân vật nào đại diện cho giai cấp bị trị?
+ Tìm những chi tiết miêu tả chân dung bá Kiến: Về ngoại hình, tính cách bản chất…? ( Chú ý cái cười, giọng nói…)
+ Nét điển hình trong tính cách của Bá là gì? Bá Kiến là con người như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Thao tác 3
Bước 1:
- GV cho HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
Nhóm 1
+ Cách vào truyện của Nam Cao có gì độc đáo?
+ Trước khi đi tù, Chí Phèo là người như thế nào? Chi tiết nào thể hiện điều đó?
Nhóm 2
+ Vì sao Chí Phèo đi tù? Sau khi ra tù Chí Phèo là người như thế nào?
+ Em hãy phác hoạ chân dung nhân vật Chí sau khi ở tù về?
+ Em có nhận xét như thế nào về sự thay đổi của Chí Phèo? Ý nghĩa tố cáo từ cuộc đời của Chí Phèo tha hóa?
Nhóm 3
+ Phân tích diễn biến tâm trạng của Chí Phèo từ sau khi gặp thị Nở. Vì sao Chí Phèo lại mang đao đi giết bá Kiến và tự sát? Ý nghĩa của hành động đó.
Nhóm 4
+ Hãy nêu ý nghĩa 3 câu nói của Chí phèo khi đứng trước Bá Kiến?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* GV tích hợp  quyền sống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể  đối với nhân vật Chí Phèo
Nhiệm vụ 3: Tổng kết (5’)
a. Mục tiêu: HS nắm được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và thảo luận trong bài
c. Sản phẩm
III. Tổng kết 
1. Nội dung
Tố cáo mạnh mẽ xã hội thuộc địa phong kiến tàn bạo đã cướp đi cả nhân hình và nhân tính của người nông dân lương thiện, đồng thời, nhà văn cũng phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi tưởng như họ đã bị biến thành quỷ dữ.
2. Giá trị của tác phẩm
* Giá trị hiện thực: phản ảnh tình trạng một bộ phận người nông dân bị tha hóa, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, giữa các thế lực ác bá ở địa phương.
* Giá trị nhân đạo: cảm thương sâu sắc trước cảnh người nông dân cố cùng bị lăng nhục; phát hiện và miêu tả phẩm chất tốt đẹp của người nông dân ngay khi tưởng như họ bị biến thành thú dữ; niềm tin vào bản chất lương thiện của con người.
3. Nghệ thuật
- Xây dựng những nhân vật điển hình vừa có ý nghĩa tiêu biểu vừa sống động, có cá tính độc đáo và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo.
- Kết cấu truyện mới mẻ, tưởng như tự do nhưng lại rất chặt chẽ, lo gích.
- Cốt truyện và các tình tiết hấp dẫn, biến hóa giàu kịch tính.
- Ngôn ngữ sống động, vừa điêu luyện lại gần gũi tự nhiên; giọng điệu đan xen biến hóa, trần thuật linh hoạt.
4. Khái quát đặc điểm thể loại thông qua văn bản và rút ra cách đọc hiểu loại văn bản
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS tổng kết bài học:
+ Nêu nội dung và những nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm?
+ Qua bài học, em hãy rút ra ý nghĩa của tác phẩm?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* Tích hợp quyền con người
Quyền sống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể
* Tích hợp phòng chống tham nhũng
- Giáo dục biểu hiện cần, kiệm, liêm chính
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về việc PCTN.
- Nêu được một số tấm gương dám đấu tranh chống PCTN
3. Hoạt động 3: Luyện tập  (8’)
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án 
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A


d. Tổ chức thực hiện
Câu 1
Cuộc đời Chí Phèo là một bi kịch lớn: Bi kịch bị từ chối quyền làm người lương thiện. Như vậy, rõ ràng Chí Phèo không thể tự quyết định đời mình, duy có một lần Chí tự quyết định được. Đó là trường hợp nào?
A. Quyết định yêu thị Nở.
B. Quyết định tự kết liễu đời mình một cách tự do, để giữ phẩm chất lương thiện của một con người thực sự, còn hơn sống vật vờ như một con quỷ dữ.
C. Quyết định đi đòi lương thiện.
D. Quyết định xin đi ở tù: “Từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù”.
Câu 2
Trong các mối quan hệ sau, mối quan hệ nào có tác động trực tiếp đến việc khơi sâu bi kịch bị từ chối quyền làm người của Chí Phèo?
A. Chí Phèo – Bá Kiến
B.  Chí Phèo – Thị Nở
C.  Chí Phèo – Năm Thọ
D.  Chí Phèo – Tự Lăng
Câu 3
Mở đầu là hình ảnh chiếc lò gạch cũ và kết thúc cũng như thế. Điều đó có ý nghĩa gì?
A. Tác giả muốn giới thiệu với độc giả việc làm quanh năm của nông dân làng Vũ Đại là sản xuất gạch.
B. Hình ảnh lò gạch bỏ hoang, khiến người đọc hiểu đó là nghề truyền thống của làng Vũ Đại đã mai một.
C. Nó gợi lên cái vòng luẩn quẩn, bế tắc, đau thương không lối thoát của người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ.
D. Đời sống nông dân làng Vũ Đại hoang tàn như cái lò gạch cũ.
Câu 4: Giá trị nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo là
A. Lên án xã hội tàn bạo đã phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động hiền lành, chất phác. 
B. Niềm cảm thông, chia sẻ, đau xót khi chứng kiến những con người hiền lành, lương thiện bị dày vò, tha hóa thành con quỷ dữ.
C. Khẳng định niềm tin của tác giả vào bản chất lương thiện của những người nông dân.
D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Nguyên nhân nào đã đẩy Chí Phèo từ một thanh niên hiền lành, lương thiện phải vào tù?
A. Vì đánh bạc.
B. Vì ăn trộm đồ nhà Bá Kiến.
C. Vì giết người trong làng.
D. Vì bị Bá Kiến ghen tuông
Câu 6: Sau khi đi ở tù về, Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao trở thành con người như thế nào?
A. Chán đời, không muốn sống.
B. Làm ăn lương thiện để kiếm sống.
C. Trở thành kẻ lưu manh, côn đồ.
D. Hiền lành, nhẫn nhục và nhút nhát.
Câu 7: Khi ý thức được hiện tại và dự cảm về tương lai, Chí Phèo sợ điều gì?
A. Nghèo khổ
B. Cô độc
C. Ốm đau
D. Tuổi già
Câu 8: Cách giải thích nào chỉ ra được nguyên nhân sâu xa cái chết bi thảm của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao?
A. Vì hiểu rõ tình trạng, bế tắc, tuyệt vọng của mình.
B. Vì hận đời, hận mình.
C. Vì hận cô cháu thị Nở từ chối mình.
D. Vì hận Bá Kiến, liều mạng trả thù.
Câu 9: Cách xưng hô của Bá Kiến và Chí Phèo rất khác nhau (Bá Kiến: "Chí Phèo / "anh" - "tôi" / "người ta" / "tôi"; Chí Phèo: "tao"). Sự khác biệt ấy cho thấy điều gì trong quan hệ 
A. Một quan hệ đối nghịch gay gắt, căng thẳng, quyết liệt.
B. Quan hệ giả bị lật tẩy, xổ toẹt; quan hệ thật được xác lập trở lại.
C. Một sự đổ vỡ không ai và không gì cứu vãn nổi.
D. Quan hệ cũ đã và đang đổ vỡ, quan hệ mới được thiết lập.
Câu 10
Mở đầu cho truyện ngắn với hình ảnh Chí Phèo “vừa đi vừa chửi” thật hài hước và lôi cuốn độc giả đã thể hiện điều gì trong ngòi bút Nam Cao ?
A. Nam Cao mô tả thật đúng hình ảnh những gã say rượu thường không tự chủ được bản thân.
B. Làm người đọc hả hê vì Chí Phèo đă chửi tất tần tật, là một dự báo trừng phạt bọn cường hào ác bá ở làng Vũ Đại.
C. Hấp dẫn người đọc vì Chí Phèo đã nhận thức được nguyên nhân cuộc đời mình tha hoá là do bọn cường hào ác bá làng xã.
D. Tạo cái bề ngoài hài hước của Chí Phèo lại là biểu hiện của một tấn bi kịch bên trong. Nụ cười bất giác ban đầu lại lắng đọng một dự vị buồn đau, chua chát trong lòng độc giả.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (2 phút)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Nhân vật lão Hạc (truyện ngắn “Lão Hạc”) và nhân vật Chí Phèo (truyện ngắn “Chí Phèo” có sự chọn lựa giống nhau là tự sát khi đứng trước sự nghiệt ngã của số phận. Chọn lựa đó có ý nghĩa gì?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà


























	Ngày 26  tháng 10 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Chân
Tổ chuyên môn: Văn – Sử -GDKT&PL



TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP GIỮA KÌ I
Môn học: Ngữ Văn; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: 01 tiết (từ tiết 28 đến tiết 28)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức 
 - Củng cố kiến thức làm bài tập đọc hiểu văn bản Thơ và Truyện thơ, thơ văn Nguyễn Du
 - Viết văn bản nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: làm bài tập đọc hiểu, viết bài văn nghị luận văn học.
3. Về phẩm chất: yêu thích môn Ngữ văn
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học. 
- Sử dụng máy tính, máy chiếu/tivi kết nối wifi 
2. Học liệu
- Tham khảo SGK Ngữ văn 11 Cánh diều, tập 1. 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch bài dạy.
 - Thiết kể bài giảng điện tử.
- Tài liệu ôn tập bài học,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: GV đặt vấn đề: để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa HK1, ta cần nắm chắc kiến thức ở những lĩnh vực nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, dẫn dắt vào tiết học.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (10’)
Nhiệm vụ 1: ĐỌC HIỂU
a. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức để làm bài tập đọc hiểu.
b. Nội dung: kiến thức làm bài tập đọc hiểu
c. Sản phẩm
I.  ĐỌC HIỂU
1. Truyện thơ
Nhận biết 
- Nhận biết được đề tài, câu chuyện, chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong truyện thơ. 
- Nhận biết được người kể chuyện trong truyện thơ.
- Nhận biết được ngôn ngữ độc thoại, đối thoại, độc thoại nội tâm và các biện pháp nghệ thuật trong truyện thơ.
- Nhận biết một số đặc điểm của ngôn ngữ văn học trong truyện thơ.
Thông hiểu
- Tóm tắt được cốt truyện của tác phẩm / đoạn trích.
- Phân tích được đặc điểm, vai trò của của cốt truyện, nhân vật, chi tiết trong truyện thơ.
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa của ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật trong truyện thơ. 
- Nêu được chủ đề (chủ đề chính và chủ đề phụ trong văn bản có nhiều chủ đề), tư tưởng, thông điệp của truyện thơ.
-  Phân tích và lí giải được thái độ và tư tưởng của tác giả trong truyện thơ.
- Phân tích được một số đặc điểm của ngôn ngữ văn học trong truyện thơ.
- Phát hiện và lí giải được các giá trị nhân văn, triết lí nhân sinh từ truyện thơ.
Vận dụng
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan niệm, cách nhìn của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra trong truyện thơ.
2. Thơ
Nhận biết
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết được cấu tứ, vần, nhịp, những dấu hiệu thể loại của bài thơ.
- Nhận biết được yếu tố tượng trưng (nếu có) trong bài thơ.
- Nhận biết được những biểu hiện của tình cảm, cảm xúc trong bài thơ.
- Nhận biết đặc điểm của ngôn từ nghệ thuật trong thơ. 
Thông hiểu
- Hiểu và lí giải được ý nghĩa giá trị thẩm mĩ của ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ.
- Phân tích, lí giải được vai trò của yếu tố tượng trưng trong bài thơ (nếu có).
- Xác định được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ.
- Lí giải được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ.
- Phát hiện và lí giải được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh của bài thơ.
- Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong bài thơ.
Vận dụng
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của bài thơ đối với quan niệm, cách nhìn của cá nhân về những vấn đề văn học hoặc cuộc sống. 
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra từ bài thơ.
Vận dụng cao
- Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ. 
- Đánh giá được ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tương trưng (nếu có) trong bài thơ.
- So sánh được hai văn bản thơ cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau.
- Mở rộng liên tưởng về vấn đề đặt ra trong bài thơ để hiểu sâu hơn bài thơ.
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: GV đặt vấn đề: Đọc hiểu các văn bản/đoạn trích thuộc thơ, truyện thơ, thơ văn Nguyễn Du (Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Chú ý lắng nghe, chuẩn bị thực hành luyện tập; trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét sản phẩm học tập của cá nhân/ các nhóm.
Nhiệm vụ 2: Viết 
a. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí
b. Nội dung: Thực hiện hoạt động nhóm
c. Sản phẩm
II. Viết 
Nhận biết
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu
- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 11 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: GV đặt vấn đề: yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học về cách viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét sản phẩm học tập của cá nhân/ các nhóm.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (28’)
a. Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức để giải quyết một vấn đề cụ thể 
b. Nội dung
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
   Đọc văn bản sau:
Con đi tìm ngọn khói quê
Giần, sàng, cào, cuốc, nón mê một thời
Bao ký ức dệt khoảng trời
Cầu ao, bụi chuối, giếng khơi, gầu sòng.

Hương sen, cỏ mật, đòng đòng
Ngõ dài rêu phủ, lưng còng bà tôi
Tiếng chuông chùa điểm từng hồi
Điệu chèo, trống hội xa xôi vọng về.

Nắng vàng trải thảm triền đê
Đôi vai mẹ gánh bộn bề áo cơm
Lần, mò, chao, xúc, tát, đơm
Chiêm mùa hai vụ rạ, rơm, cày, bừa.

Bữa cơm nghèo chỉ rau dưa
Mồ hôi mặn chát, nắng mưa dãi dầu
Gió sương nhuộm bạc mái đầu
Ăn tiêu dè sẻn, áo nâu một đời.

Đêm về nhớ tiếng: À ơi
Chõng tre, bể nước, cái cơi đựng trầu
Trăng suông hỏi ngọn gió sầu
Hồn quê một thủa lạc đâu mất rồi?

Con đò bỏ bến đơn côi
Còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương.
(Hồn quê, Duy Dương) https://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-van-hoc-nghe-thuat/-/details/20182/hon-q-5, 24/10/2023)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định dấu hiệu nhận diện thể thơ của văn bản. 
Câu 2. Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ trên.
Câu 3.  Theo văn bản, nhân vật trữ tình đi tìm gì? 
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng phép tu từ liệt kê trong khổ thơ sau:
Nắng vàng trải thảm triền đê
Đôi vai mẹ gánh bộn bề áo cơm
Lần, mò, chao, xúc, tát, đơm
Chiêm mùa hai vụ rạ, rơm, cày, bừa.
Câu 5.  Anh/Chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu: Con đò bỏ bến đơn côi/ Còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương.

Câu 6.  Từ đoạn trích, anh/chị hãy trình bày cảm nhận về tình cảm của tác giả đối với quê hương. 
II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) về vấn đề: Tuổi trẻ và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
II. VIẾT (4,0 điểm)
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: “Lòng tốt của con người có thể chữa lành các vết thương nhưng lòng tốt cũng cần đôi phần sắc sảo, nếu không chẳng khác nào con số không tròn trĩnh.”
c. Sản phẩm 
III. LUYỆN TẬP
	Phần 
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm 

	I
	1
	- Thể thơ: lục bát
-Dấu hiệu nhận biết: Các cặp thơ gồm một câu thơ 6 chữ và một câu thơ 8 chữ, được sắp xếp nối tiếp và xen kẽ với nhau. Chữ thứ 6 của câu lục (6 chữ) hiệp vần với chữ thứ 6 của câu bát (câu 8 chữ)
	0.75 điểm 

	
	2
	Nhân vật trữ tình: “Tôi” (con)
	0.75 điểm

	
	3
	 Theo văn bản, nhân vật trữ tình đi tìm ngọn khói quê; Bao ký ức ngày xưa.
	1 điểm 

	
	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê: Lần, mò,chao, xúc, tát, đơm; rạ, rơm, cày, bừa.
- Tác dụng: 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, sinh động, hấp dẫn cho câu thơ;
+ Khắc họa chân thực nỗi vất vả của mẹ từ đó thấy được tình yêu thương to lớn của tác giả dành đến mẹ và quê hương.
	1 điểm

	
	5
	Con đò bỏ bến đơn côi / Còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương nghĩa là:
- Theo qui luật thời gian những cây cầu dần thay thế hình ảnh đò đưa khách sang sông nên bến bị bỏ lại đơn côi một mình.
- Còn nhân vật tôi dù những gì ngoài kia có thay đổi, đã mất đi nhưng vẫn nhớ, vẫn đi gom nhặt lại kỷ niệm trong ký ức....
	1 điểm

	
	6
	Tình cảm của tác giả đối với quê hương được thể hiện trong đoạn trích: Tác giả trân trọng và yêu tha thiết quê hương, những không gian kỉ niệm gần gũi luôn hiện lên trong ngần qua dòng hồi tưởng của tác giả mỗi khi nhớ về quê hương, dù những gì kia đã mất đi nhưng vẫn đi gom nhặt lại kỷ niệm trong ký ức về quê hương mình.
	1,5 điểm

	
	II
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) về vấn đề: Tuổi trẻ và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn
Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp,tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo yêu cầu:
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp lí lẽ và dẫn chứng; sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
1. Mở bài
Giới thiệu và dẫn dắt vấn đề: Tuổi trẻ và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
2. Thân đoạn
* Giải thích: 
Bản sắc văn hóa dân tộc: những nét văn hóa từ lâu đời của dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành những phong tục tập quán, những đặc trưng vùng miền của cả đất nước ta.
Bản sắc văn hóa dân tộc là những giá trị tạo nên sự khác biệt của mỗi quốc gia, sự phong phú trong lối sống, sinh hoạt tập thể của con người và tạo nên sự đa dạng màu sắc cho cuộc sống.
* Bàn luận:
- Vì sao cần phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc:
+ Bản sắc văn hóa dân tộc hay cụ thể hơn là văn hóa vùng miền là nơi con người giao lưu văn hóa, cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của quê hương mình, cũng là nơi con người gắn kết với nhau, vui đùa chan hòa sau.
+ Bản sắc văn hóa dân tộc là những đặc trưng về văn hóa của quốc gia đó, là nét làm cho đất nước mình không bị nhầm lẫn với bất kì đất nước nào khác.
+ Sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai:  Sự phát triển của toàn cầu hóa dẫn đến sự du nhập mạnh mẽ của các yếu tố văn hóa ngoại lai, có thể làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc.
 + Tác động của quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa:  Nhiều giá trị văn hóa truyền thống có thể bị lãng quên hoặc biến đổi trong bối cảnh xã hội hiện đại.
 + Sự thờ ơ của thế hệ trẻ:  Nhiều người trẻ hiện nay ít quan tâm đến việc học hỏi và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
- Lấy dẫn chứng việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của tuổi trẻ
⁎ Mở rộng vấn đề:
+ Tiếp thu có chọn lọc tinh hoá văn hoá nước ngoài.
+ Phê phán những người bôi nhoạ văn hoá dân tộc, có những hành động việc làm trái với thuần phong mĩ tục.
⁎ Bài học nhận thức và hành động (Làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc?)
+ Tuyên truyền và giáo dục:  Nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa dân tộc thông qua các chương trình giáo dục, hoạt động ngoại khóa, và các phương tiện truyền thông.
   + Khôi phục và phát triển các giá trị truyền thống:  Bảo tồn các di sản văn hóa, phát triển các lễ hội truyền thống và khuyến khích việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc.
   + Hòa nhập nhưng không hòa tan:  Tiếp thu có chọn lọc các yếu tố văn hóa ngoại lai, đồng thời bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
3. Kết bài
- Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ bản thân
	 
    2,5












	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản…
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, vận dụng lí luận văn học, liên hệ…
	0,5

	Tổng điểm 
	10,00


d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc kỹ đề, thảo luận, trả lời câu hỏi phần đọc hiểu và lập dàn ý cho phần viết
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm tiến hành thảo luận, hoàn thành sản phẩm học tập ra phiếu học tập của nhóm.
- GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét sản phẩm học tập của cá nhân/các nhóm. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng (2’)
a. Mục tiêu: vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học làm bài tập cụ thể
b. Nội dung  
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.
…
Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trường,
Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa.
Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?”
Vội mừng làm lễ rước vào,
Đài sen (1) nối sáp lò đào (2) thêm hương.
Tiên thề (3) cùng thảo một chương,
Tóc mây (4) một món dao vàng (5)chia đôi.
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh ninh hai miệng một lời song song
Tóc tơ (6) căn vặn tấc lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng (7) đến xương.
(Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, theo bản năm 1953. Dẫn theo Truyện Kiều chú giải, 
Lê Văn Hòe, Nxb Văn học, Hà Nội, 2021).
Chú thích:
(1) Đài sen: cái đài hình hoa sen để đặt cây nến.
(2) Lò đào: cái lò hương hình trái đào. Cả câu ý nói Kim Trọng đặt thêm nến sáp cho thêm sáng, thắp thêm hương cho thêm thơm.
(3) Tiên thề: (tiên: tờ giấy) tờ giấy viết lời thể.
(4) Tóc mây: tóc xanh như mây.
(5) Dao vàng: chỉ con dao quý, cũng có thể đây chỉ là phép tu từ thuần tuý khi tả con dao mà Kiều và Kim Trọng dùng để cắt tóc thề nguyền, giống như trường hợp bút hoa, lệ hoa, thềm hoa,...
(6) Tóc tơ: chỉ những điều chỉ li, tỉ mỉ.
(7) Chữ đồng: chữ đồng tâm, đồng lòng.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2. Chỉ ra những câu thơ miêu tả ánh sáng trong đoạn trích trong đoạn trích.
Câu 3. Nêu khái quát nội dung của đoạn trích.
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu thơ:
"Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh ninh hai miệng một lời song song.
Tóc tơ căn vặn tấc lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương."
Câu 5. Các từ xăm xăm, băng có hàm nghĩa gì? Nhận xét về dụng ý của tác giả trong việc sử dụng các từ ngữ này.
 Câu 6. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng) phân tích quan niệm tình yêu của Nguyễn Du được thể hiện trong đoạn trích.
II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 
Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của bản thân về giá trị của lòng biết ơn trong cuộc sống.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của đề
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
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